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Các em học sinh thân mến ! 


Công nghệ là môn học ứng dụng, nghiên cứu vận dụng 

những nguyên lí khoa học vào thục tiên nhằm đáp ứng các nhu 
cầu vật chất và tinh thần của con người. 
Tiếp nối chương trình môn Công nghệ ở Trung học cơ sở và 
Công nghệ 10, Công nghệ 11 sẽ giúp các em làm quen với 
một số ứng dụng của Toán học, Vật lí học, Hoá học... trong. 
Việc xây dụng ngôn ngữ kỉ thuật bằng bản vé kĩ thuật, nghiên 
cứu các phương tiện, phương pháp, kĩ năng cơ bản được sử 
dụng trong linh vực sản xuất công nghiệp để tác động vào đối 
tượng lao động, đem lại thành quả cho con người. 

Theo chương trình môn học, Công nghệ 11 gồm các nội dung sau : 

— Phần một : Vẽ kĩ thuật. 

— Phần hai : Chế tạo cơ khí. 

— Phần ba : Động cơ đốt trong. 

Những hiều biết này làm cø sở để các em áp dụng vào thục 
tiên cuộc sổng của bản thân và cộng đỏng hoặc học tiếp các 
chuyên ngành kĩ thuật sau này. 

Sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa sách giáo khoa 
trước đây và với tinh thản đổi mới phương pháp học tập theo 
hướng tích cục, chủ động, sáng tạo. Các bài học được trình bày 
theo hướng : xác định rõ mục tiêu ; cung cấp các dữ liệu — 
thông tin về điều kiện, quá trinh kĩ thuật, cách thức tiến hành... 
Và gợi ý về phương pháp xử lí thông tin. 

Trong quả trình học tập, các em cần tích cục tham gia các 
hoạt động do các tháy, cô giáo tố chức đế tự mình khám pha, 
chiếm linh và vận dụng kiến thức, biến nó thành tri thúc có ích 
cho riêng mình. 


Chúc các em học tập thành cong ! 
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Chương 1 
VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ 


Bài 


Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ 
kĩ thuật 


sủa một số 


Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật và 
đã trở thành “øgón ngữ chung dùng trong kĩ thuật. Vì vậy, nó phải được xây 
dựng theo các quy tắc thống nhất được quy định trong các tiêu chuẩn về bản 
vẽ kĩ thuật. 

Dưới đây là một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật. 


1 KHỔ GIẤY 


TCVN 7285 : 2003 (ISO 5457 : 1999) quy định khổ giấy của các bản vẽ 
kĩ thuật, gồm các khổ giấy chính được trình bày trong bảng I.I. 


Bảng 1.1. Các khổ giấy chính 


® Việc quy định khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn ? 


(1) TCVN : Chữ viết tắt của Tiêu chuẩn Việt Nam. 
7285 : Số đăng kí của tiêu chuẩn. 
2003. : Năm ban hành tiêu chuẩn. 
(Chuyển đổi từ tiêu chuẩn Quốc tế ISO 5457 : 1999) 


Các khổ giấy chính được lập ra từ khổ giấy A0 (hình 1.1). 


Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. Khung tên được đặt ở góc phải 
phía dưới bản vẽ (hình 1.2). 


210 
Khung vẽ 
Cạnh khổ. giấy 
20 
“ 
Khung tên 
e 
Hình 1.1. Các khổ giấy chính Hình 1.2. Khung vẽ và khung tên 


® Hãy xem bảng 1.1, hình 1.1 và cho biết cách chia các khổ giấy chính từ khổ 
A0 như thế nào ? 
II- TỈ LỆ 
Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích 
thước thực tương ửng trên vật thể đó. 


TCVN 7286 : 2003 (ISO 5455 : 1971) quy định tỉ lệ dùng trên các bản vẽ 
kĩ thuật như sau : 


— Tỉ lệ thu nhỏ : l3 li§ 1:10 
1;20 1:50 1; 100. 

— Tỉ lệ nguyên hình : 141 

— Tỉ lệ phóng to : P2) Sa. 10:1 
20:1 50:1 100: 1... 


Tuỳ theo kích thước của vật thể được biểu diễn và khổ giấy vẽ mà chọn tỉ 
lệ thích hợp. 
II - NÉT VẼ 
Các hình biểu diễn của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật được thể hiện bằng nhiều 
loại nét vẽ khác nhau. 


TCVN §~— 20: 2002 (ISO 128 - 20 : 1996) quy định tên gọi, hình dạng, 
chiều rộng và ứng dụng của các nét vẽ. 


1. Các loại nét vẽ 
Các loại nét vẽ thường dùng được trình bày trong bảng 1.2 và hình 1.3. 


Bảng 1.2. Các loại nét vẽ thường dùng 


Tên gọi Hình dạng Ứng dụng (hình 1.3) 


Nét liền đậm A4 - Đường bao thấy, cạnh thấy 


Bị- Đường kích thước 
Nét liền mảnh. |———————————— | Bạ - Đường gióng 
Bạ - Đường gạch gạch trên mặt cắt 


Nét lượn sóng | - Z .⁄-.[ €¿ - Đường giới hạn một phần hình cắt 


F__- Đường bao khuất, cạnh khuất 


Nét đứtmảnh | —ñ; „| cá 
Nét gạch cả —.—_| G¡ - Đường tâm 
chấm mảnh Ũ = G2 - Đường trục đối xứng 


Chú thích : d là chiều rộng của nét vẽ. 


Ø18 


630 


Hình 1.3. Ứng dụng các loại nét về 
2. Chiều rộng của nét vẽ 
Chiều rộng của nét vẽ (đ) được chọn trong dãy kích thước sau : 
0,13; 018; 025; 0/35; 0,3; 0/7; 14và2mm. 
Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0.5mm và nét mảnh bằng 0,25mm. 


® Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ ? 


IV - CHỮ VIẾT 
Chữ viết trên bản vẽ kĩ thuật phải rõ ràng, thống nhất, đễ đọc. 
TCVN 7284 - 2 : 2003 (ISO 3092 - 2 : 2000) quy định khổ chữ và kiểu 
chữ của chữ Lartinh viết trên bản vẽ và các tài liệu kĩ thuật. 


1. Khổ chữ 


— Khổ chữ (") được xác định bằng chiều cao của e 
Có các khô chữ sau : /,ổ ;2,5 ;3,5; 5 ;7 ;10;14 


hữ hoa tính bằng milimét. 
20mm. 


— Chiều rộng (đ) của nét chữ thường lấy bằng ErY h. 


2. Kiểu chữ 


Trên các bản vẽ kĩ t 


® Hãy xem hình 1.4 và cho nhận xét về 
phần của chữ. 


huật, thường dùng kiểu chữ đứng như hình 1.4. 


kiểu dáng, cấu tạo và kích thước các 


r 


IPSk: 


ng 5 


=> 


901 


Hình 1.4. Kiểu chữ đứng 


V~ GHI KÍCH THƯỚC 


TCVN 5705 : 1993 quy định quy tắc ghi kích thước dài, kích thước góc trên 
các bản vẽ và tài liệu kĩ thuật. 


1. Đường kích thước 


Đường kích thước được vẽ bằng Ly# 
nét liền mảnh, song song với phần 
tử được ghi kích thước, ở đầu mút _ 
đường kích thước có vẽ mũi tên 
như hình 1.5 (trong bản vẽ xây Bủ 
dựng có thể dùng gạch chéo thay S 
cho mũi tên). 


15 


30 


2. Đường gióng kích thước 


Đường gióng kích thước được vẽ si 
băng nét liên mảnh, thường kẻ 
vuông góc với đường kích thước 
và vượt quá đường kích thước 
khoảng 2 + 4mm. Hình 1.5. Ghỉ kích thước 


T0 


3. Chữ số kích thước 

Chữ số kích thước chỉ trị số kích thước thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản 
vẽ và thường được ghi trên đường kích thước. 

— Kích thước độ dài dùng đơn vị là milimét, trên bản vẽ không ghi đơn vị 
đo và được ghi như hình 1.6, nếu dùng đơn vị độ dài khác milimét thì phải 
ghi rõ đơn vị đo. 

— Kích thước góc dùng đơn vị đo là độ, phút, giây và được ghi như hình 1.7. 


Hình 1.6. Kích thước dài Hình 1.7. Kích thước góc 


4. Kí 


iệu Z2, R 


Trước con số kích thước đường kính của đường tròn ghi kí hiệu Ø và 
bán kính của cung tròn ghi kí hiệu R (hình 1.5). 


É?) Hãy nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.8, cách ghỉ kích thước nào sai ? 


?A 
24 
®y 
tớ 
® 
về 


3) b) 9) 9 9) 9 


Hình 16 


Câu hỏi 
1. Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật ? 
2. Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật ? 
3. TỶ lệ là gì 2 
4, Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng. 


5. Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước 
như thế nào ? 


Bài tập 
1. Tập kẻ các loại đường nét (vẽ lại hình 1.5). 
2. Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4). 


Thông tin bổ sung 
Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) là văn bản Nhà nước do Uỷ ban Khoa học Nhà nước 
trước đây, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 


Từ năm 1963 đến nay, nước ta đã ban hành nhiều Tiêu chuẩn Việt Nam, trong 
đó có các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật. 


Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization), 
viết tắt là ISO thành lập năm 1946. 
Năm 1977 nước ta là thành viên chính thức của ISO. 


ISO đã ban hành Tiêu chuẩn Quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 
có các tiêu chuẩn về các bản vẽ kĩ thuật. 


Bài 


Hình chiếu vuông góc 


Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng các hình chiếu vuông góc để biểu diễn hình 
dạng của vật thể, chúng được vẽ theo một trong hai phương pháp sau đây : 


1~ PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨNHẤT (PPCGI) 

— Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt trong một góc 
tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và 
mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. Mặt phẳng hình 
chiếu đứng ở sau, mặt phẳng hình chiếu bằng ở dưới và mặt phẳng hình chiếu 
cạnh ở bên phải vật thể. Các hướng chiếu (hướng nhìn) từ trước, từ trên và 
từ trái theo thứ tự, vuông góc với mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng và cạnh 


như hình 2.1. 
Hướng chiếu 
từ trên 
Hưởng chiếu. 
từ trái P2 


Hưởng chiếu 
từ trước. 


Hình 2.1. Phương pháp chiếu góc thứ nhất 


1I 


— Sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng sẽ được các hình chiếu đứng A, 
hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. Mặt phẳng hình chiếu bằng được 
xoay xuống dưới 90° và mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay sang phải 909 để 
các hình chiếu cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng (được chọn là mặt 


phăng bản vẽ). 


— Trên bản vẽ, các hình chiếu được 
sắp xếp có hệ thống theo hình chiếu 


đứng như hình 2.2. 


+ Hình chiếu bằng B đặt dưới hình — 


chiếu đứng A. 


hình chiếu đứng A. 


+ Hình chiếu cạnh C đặt ở bên phải mỊ 


Nước ta và nhiều nước châu Âu 
thường dùng phương pháp chiếu góc 


thứ nhất. 


Hình 2.2. Vị trí các hình chiếu theo PPCG1 


II- PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA (PPCG3) 


— Trong phương pháp 
chiếu góc thứ ba, vật thể 
được đặt trong một góc 
tạo thành bởi các mặt 
phẳng hình chiếu đứng, 
mặt phẳng hình chiếu 
bằng và mặt phẳng hình 
chiếu cạnh vuông góc với 
nhau từng đôi một. Mặt 
phẳng hình chiếu đứng ở 
trước, mặt phẳng hình 
chiếu bằng ở trên và mặt 
phẳng hình chiếu cạnh ở 
hên trái vật thể. Các 
hướng chiếu (hướng 
nhìn) từ trước, từ trên và 
từ trái theo thứ tự, vuông 
góc với các mặt phẳng 
hình chiếu đứng, bằng và 
cạnh như hình 2.3. 


Hình 2.3. Phương pháp chiết góc thứ ba 


~ Sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu được các hình chiếu đứng. 
A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. Mặt phẳng hình chiếu bằng được 
xoay lên trên 90, mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay sang trái 909 để các hình chiếu 


nảy cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu 
đứng (được chọn là mặt phẳng bản vẽ). [z:] 

— Trên bản vẽ, các hình chiếu được sắp 
xếp có hệ thống theo hình chiếu đứng như 
hình 2.4 : 

+ Hình chiếu bằng B đặt ở trên hình 
chiếu đứng A. Bo 

+ Hình chiếu cạnh € đặt ở bên trái hình 
chiếu đứng A. 5 

- R tà — 4 Hình 2.4. Vị trí các hình chiếu theo 

Nhiễu nước châu Mĩ và một số nước PPCGä3 
khác thường dùng phương pháp chiếu 
góc thứ ba. 


° 


Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba, vật 
thể có vị trí như thế nào đối với mặt phẳng hình chiếu và người quan sát ? 


Câu hỏi 
1. Trình bày nội dung phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp 
chiếu góc thứ ba. 
2. So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của 
phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba. 


Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (hình 2.5). 
a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu 
với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu. 

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách 
bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp 
chiếu góc thứ ba. 


Bảng 2.1. Quan hệ giữa hướng chiếu và hình chiếu 
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Bảng 2.2. PPCG1 Bảng 2.3. PPCG3 
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FAIEEIEE 
@ @ @ 


Hình 2.5 


Chú ý : Chép các bảng 2.1, 2.2, 2.3 vào vở bài tập để trả lời các câu hỏi. 


Thực hành 


Vẽ các hình chiếu của vật thể 
đơn giản 


1~ CHUẨN BỊ 
— Dụng cụ vẽ : Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa...), bút chì cứng 
và bút chì mềm, tẩy,... 
~ Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô hoặc kẻ li. 
~ Tài liệu : Sách giáo khoa. 
~ Để bài : Vật mẫu hoặc hình biểu diễn ba chiều của vật thể. 
1~ NỘI DUNG THỤC HÀNH 


Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của vật 
thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình biểu diễn ba chiều của vật thể. 


II— CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Khi lập bân vẽ của vật thể cần tiến hành 


theo các bước sau đây. Lấy giá chữ L làm 
ví dụ (hình 3.1). 


Bước 1. Quan sát vật thể, phân tích hình 
đạng và chọn các hướng chiếu vuông góc 
với các mặt của vật thể để biểu diễn hình 
đạng của vật thể. 

Quan sát giá chữ L, ta nhận thấy giá có 


dạng chữ L nội tiếp trong khối hình hộp THẾ /HỦN GHIHIE HH 


1ã 
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chữ nhật (1), phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật (2) và phần thắng 
đứng có lễ hình trụ (3) ở giữa (hình 3.2). 

Chọn ba hướng chiếu chiếu lần lượt vuông góc với mặt trước, mặt trên, mặt 
bên trái của giá để vẽ ba hình chiếu đứng, bằng vả cạnh. 


uc 


Hình 3.2. Phán tích hình dạng giá chữ L 


Bước 2. Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. 
Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài 
các hình chiếu bằng nét liễn mảnh (hình 3.3). 


Hình 3.3. Bố trí các hình chiếu 


Bước 3. Lần lượt vẽ mờ bằng nét mảnh từng phần của vật thể với các đường, 
gióng giữa các hình chiếu của từng phần (hình 3.4). 


a) Vẽ khối chữ L 


b) Vẽ rãnh hình hộp 


c) Vẽ lỗ hình trụ 


4gồ 


Hình 3.4. Về các phân của giá chữ L 


d 


Sau khi vẽ xong các hình chiếu của vật thể bằng các nét mảnh cần kiểm 
tra lại các hình vẽ để sửa chữa những chỗ sai sót, tẩy xoá những đường 
nét không cần thiết như một số trục hình chiếu, các đường gióng giữa các 
hình chiếu... 


Bước 4. Dùng bút chì mềm tô đậm các nét biểu diễn cạnh thấy, đường bao 
thấy của vật thể trên các hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, 
đường bao khuất (hình 3.5). 


crỊ lữ 


Hình 3.S. Tó đậm các nét 


Bước 5. Kê các đường gióng kích thước, đường kích thước và ghi các chữ 
số kích thước trên các hình chiếu (hình 3.6). 


Ø14 


Hình 3.6. Ghỉ kích thước 


Phân tích hình dạng vật thể để ghi đầy đủ, chính xác các kích thước của vật 
thể và bố trí hợp lí các kích thước trên các hình chiếu. 


Giá chữ L có các kích thước như sau : 


— Khối chữ L : chiều dài 50, chiều cao 38, chiều rộng 2§ và chiều dày 18. 

— Rãnh hình hộp : chiều rộng 14, chiều dài 20 và chiều cao 18. 

~ Lỗ hình trụ : đường kính Ø14, chiều đài 18 và tâm lỗ cách đáy dưới 28. 

Bước 6. Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi các nội dung của khung tên và ghi các 
phần chú thích. 

Kích thước và nội dung khung tên làm theo mẫu (hình 3.7). 


=l| GIÁ CHỮL 4) ã ĩ 
”= Ngườyẻ | Trần Vân Chỉ (5) | 906 (6) Trường THPT Huỳnh Thức Kháng 
Kớnhe Ø 8 BÚ 


Hình 3.7. Mẫu khung tên 
(1) Đề bài lập hay tên gọi của chỉ tiết 
(2) Vật liệu của chỉ tiết 
(3) Tỉ lệ bản vẽ 
(4) Kí hiệu số bài tập 
(8) Họ và tên người vẽ 
(6) Ngày lập bản vẽ 
(7) Chữ kí của người kiểm tra 
(8) Ngày kiểm tra 
(9) Tên trường, lớp 
Chú ý : 
1. Trước khi lập bản vẽ của bài thực hành, học sinh nên vẽ phác các hình 
chiếu trên giấy kẻ ô vuông hoặc giấy kẻ li. 
2. Cách trình bày bản vẽ : Tham khảo bản vẽ giá chữ L (hình 3.8). 


GIÁ CHỮ L 


| Người vẻ | TránVânChi| 906 | 
[mm[ | -] 


0108 


Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 
Lớp 11B 
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Hình 3.8. Bản vẽ 


IV - CÁC ĐỀ BÀI 
Dùng các vật mẫu hoặc các mô hình có đạng hình học đơn giản làm các đề 
bài thực hành, Cũng có thể dùng các hình biểu diễn ba chiều thay cho các vật 
mẫu (hình 3.9). 
Kích thước của vật thể cho trong hình 3.9 được tính theo kích thước của 
hình thoi, môi hình thoi biểu điên một hình vuông có cạnh băng 10mm. Vật 
mẫu được làm bằng thép. Mỗi học sinh làm một đề do giáo viên chỉ định. 


Giá ngang 
Hình 3.9. Các đề của bài 3 


V~ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 
¬ Học sinh tự đánh giá bài làm. 
— Giáo viên nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh. 
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Bài 


Mặt cắt và hình cắt 


I~ KHÁI NIỆM VỀ MẶT CÁT VÀ HÌNH CÁT 

Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh... nếu 
dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt, làm cho bản vẽ 
không rõ ràng, sáng sủa. Vì vậy, trên các bản vẽ kĩ thuật thường dùng mặt cắt 
và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. 

Mặt cắt và hình cắt được hình thảnh như sau (hình 4.1) : 
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Giả sử dùng một mặt 
phẳng tưởng tượng song 
song với một mặt phẳng 
hình chiếu cắt vật thể ra 
làm hai phẩn. Chiếu 
vuông góc phần vật thể ở 
sau mặt phẳng cắt lên 
mặt phẳng hình chiếu 
song song với mặt phẳng 
cắt đó, được các hình : 

~ Hình biểu diễn các 
đường bao của vật thể 
nằm trên mặt phẳng cắt 
gọi là mặt cắt. 

- Hình biểu diễn mặt 
cắt và các đường bao của 
vật thể sau mặt phẳng cắt 
gọi là hình cát. 

Mặt cắt được thể hiện 
bằng đường gạch gạch. 


Mặt phảng hình chiếu Mặt phẳng cất 


_Ø7 
a) b) 


Hình 4.1. Mặt cắt và hình cắt 


a) Mặt cắt ; b) Hình cắt 


® Thế nảo là mặt phẳng cắt, hình cắt và mặt cắt ? 


I- MẬT CẮT 
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết 
diện vuông góc của vật thể (hình 4.2), 
thường dùng một trong hai loại mặt cắt 
sau đây : 


1. Mặt cắt chập 


Mặt cắt chập được vẽ ngay lên hình 
chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt 
chập được vẽ bằng nét liền mảnh (hình 4.3). 
Mặt cắt chập dùng để biểu điển mặt cắt có 
hình dạng đơn giản. 


Hình 4.2. Mặt cắt 


2. Mặt cắt rời 


Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu, đường bao của mặt cắt rời được vẽ 
bằng nét liền đậm. Mặt cắt rời được đặt gần hình chiếu tương ứng và liên hệ 
với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh (hình 4.4). 


® Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào ? 


Hình 4.3. Mặt cất chập Hình 4-4. Mặt cất rời 


HI~ HÌNH CÁT 
Tuỳ theo cấu tạo của vật 
thể mà dùng các loại hình cắt 

khác nhau. 


FZZ22 


1. Hình cắt toàn bộ 
Hình cắt sử dụng một mặt 
phẳng cắt và dùng để biểu 
diễn hình dạng bên trong của 
vật thể (hình 4.5). 
Hình 4.5. Hình cắt toàn bộ 
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2. Hình cắt một nửa 


Hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường 
phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Hình cắt một nửa 
dùng để biểu diễn vật thể đối xứng (hình 4.6). Thường không vẽ các nét đứt 


ở phần hình chiếu 


3. Hình cắt cục bộ 


Hình biểu diễn một phần 
vật thể đưới dạng hình cắt, 
đường giới hạn phần hình 
cắt vẽ bằng nét lượn sóng 


(hình 4.7) 


Câu hỏi 


khi chúng đã được thể hiện trên phần hình cắt. 


— 


Ñ 


Hình 4.6. Hình cắt một nửa 


(277/777 
` 


Hình 4.7. Hình cắt cục bộ 


1. Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì 2 
2. Phân biệt các loại hình cắt : hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa và hình 


cắt cục bộ. 


Bài tập 


1. Vẽ hình cắt toàn bộ của giá đỡ cho trong hình 4.8. 


1H Hình 4.8 
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2. Vẽ hình cắt một nửa của gối cột cho trong hình 4.9. 


Hình 4.9 


3. Vẽ mặt cắt phần có rãnh của trục cho trong hình 4.10. 


Hình 4.10 


Thông tin bổ sung 
1. Kí hiệu 
Hình cắt và mặt cắt được kí 
hiệu như sau (hình 4.11) : 
~ Nét cắt vẽ bằng nét liền đậm, 
GHỉ vị trí mặt phẳng cắt. 
~ Mũi tên chỉ hướng chiếu, vẽ 
vuông góc với nét cắt. 
- Chữ hoa ghi ở đầu nét cắt, 
phía trên các hình cắt và mặt cắt 
để phân biệt các hình cắt và mặt b) 
cắt khác nhau. 


Hình 4.11. Ki hiệu hình cắt và mặt cắt 


a) Hình cắt ; b) Mặt cắt. 
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2. Đường gạch gạch 

- Các đường gạch gạch trên 
mặt cắt được kể song song với 
nhau và nghiêng 45° so với 
đường bao (hình 4.12a) hoặc 
đường trục của hình (hình 
4.12b). 


- Các đường gạch gạch trong 
các hình cắt và mặt cắt của 
cùng một vật thể được kẻ giống 
nhau về chiểu nghiêng và 
khoảng cách. 


~ Mặt cắt của các vật thể khác 
nhau có các đường gạch gạch 
khác nhau về chiểu nghiêng 
hoặc về khoảng cách (hình 4.13). 


+2 Ø@ 


Hình 4.12. Đường gạch gạch 


a) Đường gạch gạch nghiêng 459 so với 
đường bao ; 
b) Đường gạch gạch nghiêng 459 so với 
đường trục. 


Hình 4.13. Mặt cắt của các vật thể khác nhau 


Bài 


Hình chiếu trục đo 


I- KHÁI NIỆM 


1. Thế nào là hình chiếu trục đo ? 

Đề dễ nhận biết hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng 
hình ba chiều như hình chiếu trục đo hoặc hình chiếu phối cảnh để bổ sung 
cho các hình chiếu vuông góc. 

Hình chiếu trục đo được xây dựng như sau (hình 5.1) : 

Giả sử một vật thể có gắn 
hệ toạ độ vuông góc 
OXYZ với các trục toạ độ 
đặt theo ba chiều đài, rộng 
và cao của vật thể. Chiếu 
vật thể cùng hệ toạ độ 
vuông góc lên mặt phẳng 
hình chiếu (P`) theo 
phương chiếu 7 ( không 
song song với (P`) và không 
song song với các trục toạ 
độ). Kết quả trên mặt phẳng. 
(P`) nhận được một hình 
chiếu của vật thể và hệ toạ 
độ O'X'Y'Z'. Hình biểu 
diễn đó gọi là hìu chiếu 
trục đo của vật thể. 


Hình 5.1. Phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo 


Vậy hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây 
dựng bằng phép chiếu song song. 


ŒỒNếu phương chiếu / song song với mặt phẳng hình chiếu () hoặc song song 
với một trong ba trục toạ độ thì thể nào ? 
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2. Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo 
a) Góc trục đo 
Trong phép chiểu trên, hình chiếu của các trục toạ độ là các trục O'X', 
O'Y' và O'Z' gọi là /rực đo. Góc giữa các trục đo : X 'O'Y', Y}O'Z” và 
X'O'Z` gọi là các góc trục đo. 
b) Hệ số biến dạng 
Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục 


toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. Trên hình 5.1 có : 


 oYNGG là hệ số biến dạng theo trục O°X' ; 
OIBỀ_ sọy Quø t0 - 

On là hệ số biến dạng theo trục O°Y' ; 
@ŒG 


"OC  ” là hệ số biến dạng theo trục O°Z°. 


Góc trục đo và hệ số biến dạng là hai thông số cơ bản của hình chiếu trục đo. 


Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hai loại hình chiếu trục đo vuông góc đều 
và hình chiếu trục đo xiên góc cân. 


®) Cá góc trục đo và các hệ số biến dạng thay đổi liên quan đến các yếu tố nào ? 


1I~ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU 


Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều, phương 
chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu (/.L (P')) 
và ba hệ số biến dạng bằng nhau (p =đ =7). 


1. Thông số cơ bản 

a) Góc trục đo: X?O°Y” -Ÿ'OZ' =X'02= 1209 
(hình 5.2). 

b) Hệ số biến dạng :p = „ =z 


Zq5:8'1i: 1:71 
Hình 5.2. G 


Để thuận tiện cho việc dựng hình, thường dùng lB tr, 


hệ số biến dạng quy ước p =ø =r=7 và trục O'Z° ít trục đo 
biểu thị chiều cao được đặt thẳng đứng. vuông góc đều) 


28 


2. Hình chiếu trục đo của hình tròn 


Hình chiếu trục đo vuông góc đều của những hình tròn nằm trong các mặt 
phẳng song song với các mặt phẳng toạ độ là các hình elip có hướng khác 
nhau như hình 5.3. Nếu vẽ theo hệ số biến đạng quy ước (p =4=r= 1) thì 
các elip đó có trục dài bằng /,22đ và trục ngắn bằng 0,7/đ (ở là đường kính 
của hình tròn). 


Hình S.3. Hướng các elip Hình S.4. Hình chiết 


của chỉ 


c đo vuông góc đều 


Hình 5.4 là hình chiếu trục đo vuông góc đều của chiếc ke góc. Hình 
chiếu trục đo vuông góc đều thường dùng để biểu diễn các vật thể có các 
hình khối tròn. 

II ~ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN 

Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, phương chiếu không vuông góc với 
mặt phẳng hình chiếu, mặt phẳng toạ độ XOZ đặt song song với mặt phẳng 
hình chiếu (XOZ//(P`)). Có các thông số cơ bản như sau : 


ch Eec, ——— ——— 
1. Góc trục đo : X'O'Z`= 909, X'O*Y'= Y*O”Z°= 1359 (hình 5.5). 


p=r=1,q=08 Hình 5.6. Hình chiếu trục đo 
Hình 5.5. Gác trục đo (hình chiếu trục đo xiên góc cân) xiên góc cân của tấm đệm 
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2. Hệ số biến dạng : p =r=! và ạ =0,5. 
Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, các mặt của vật thể song song với 
mặt phẳng toạ độ XOZ không bị biến dạng. 


Hình 5.6 là hình chiếu trục đo xiên góc cân của tấm đệm. 


C?) Tại sao trong hình 


chiếu trục đo xi 


mặt phẳng toạ độ XOZ không bị biến dạng ? 


CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 


Căn cứ vào đặc điểm hình dạng của vật thể để 
chọn cách vẽ hình chiếu trục đo thích hợp. 


Khi vẽ, để thuận tiệ 
đặt các trục toạ độ tt 
chiều cao của vật thị 


n cho việc dựng hình, thường 
heo chiều dài, chiều rộng và 
ể, sau đó vẽ hình hộp ngoại 


tiếp theo các kích thước dài, rộng, cao của vật thể. 
Bảng 5.I trình bày cách vẽ hình chiếu trục đo 


xiên góc cân và hình 
của vật thể có hình c 
cho trên hình 5.7. 


Bảng 5.1. Cách vẽ hình chiếu trục đo (HCTĐ) của vật thể 


chiếu trục đo vuông góc đều 
hiếu đứng và hình chiếu bằng 


góc cân, các mặt của vật thể song song với 


Hình 5.7. Các hình chiếu 
của vật thể, 


Các bước vẽ 


a) Vẽ hình chiếu trục đo của 
hình hộp ngoại tiếp có kích 
thước : dài a, rộng b và cao. 
c đặt lên ba trục đo theo các 
hệ số biến dạng của chúng. 


b) Vẽ phãn vát nghiêng 
bằng cách đặt chiều dài d 
của nó theo trục O'X' và 
chiều cao e và f theo trục 
Jeke22 


©) Tẩy các đường nét phụ, 
tô đậm các cạnh thấy và 
hoàn thiện hình chiếu trục. 
đo của vật thể 


HCTĐ xiên góc cân 
(p=r= 1, q= 0,5) 


L2 


HCTĐ vuông góc đều 
(p=q=r =1) 
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Câu hỏi 
1. Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo. 
2. Thế nào là hệ số biến dạng ? 
3. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc 
cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu 2 
4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì ? 


1. Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình nón cụt có đường 
kính đáy lớn bằng 40mm, đường kính đáy nhỏ bằng 30mm và chiều cao 
của hình nón cụt bằng 50mm. 

2. Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình chóp đều có đáy là một 
hình vuông, cạnh bằng 40mm và chiều cao của hình chóp bằng 50mm. 


Thông tin bổ sung 


1. Cách vẽ elip 
Trong thực hành, thường dùng khuôn 
vẽ elip chuyên dùng cho loại hình chiểu 
trục đo vuông góc đều. Khuôn này là 
tấm phẳng (palét) có nhiều lỗ hình elip 
với các kích cỡ khác nhau (hình 5.8). 


Hình 5.6. Khuôn về clip 


2. Cách vẽ gần đúng hình elip bằng compa 
Trong vẽ kĩ thuật, cho phép dùng 
cách vẽ gần đúng hình elip bằng 
compa. 
Ví dụ : Vẽ hình elip nằm trong mặt 
X'O'Y' (hình 5.9). Cách vẽ như sau : 

— Trước hết vẽ hình thoi ABCD có 
cạnh bằng d (d là đường kính của 
hình tròn), cạnh AB trùng với trục 
ØX' và canh BC trùng với trục O'Y'. 

— Nối đỉnh D với các điểm giữa E và 
F của cạnh hình thoi, DE và DF cắt 
đường chéo AC tại điểm O, và O;. 

— Vẽ các cung tròn có tâm là 8, D với 
bán kính R, = DE= DF = BH = BG và 
các cung tròn có tâm là O, O; với 
bán kính &; = OzƑ = O/E ; các Hình 5.9. Cách về gân đúng hình elip 


cung tròn này tạo thành hình 
elip gần đúng (hình 5.9). 
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Bài Thực hành 
Biểu diễn vật thể 


I~ CHUẨN BỊ 
¬ Dụng cụ vẽ : Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa...), bút chì cứng 
và bút chì mềm, tẩy,... 
~ Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4. giấy kẻ ô hoặc kẻ li. 
— Tài liệu : Sách giáo khoa. 
~ Để bài : Bản vẽ hai hình chiếu của vật thể. 


1~ NỘI DUNG THỤC HÀNH 
Cho bản vẽ hai hình chiếu của vật thể đơn giản, yêu cầu : 
— Đọc bản vẽ và hình dung được hình đạng của vật thể. 


~— Vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt trên hình chiếu đứng và hình chiếu trục đo 
của vật thể. 


— Ghi các kích thước của vật thể lên các hình chiếu vuông góc. 
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II ~ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Bài làm được tiến hành theo các 
bước như sau. Lấy hình chiếu của ổ 
trục (hình 6.1) làm ví dụ. 
Bước 1. Đọc bản vẽ hai hình chiếu 
Khi đọc cần phân tích các hình chiếu 
ra từng phần và đối chiếu giữa các 
hình chiếu để hình dung ra hình dạng 
của từng bộ phận vật thể. 


Hình 6.1. Hai hình chiếu của ổ trục 


32 


Đọc hai hình chiếu của ổ trục ta thấy : 


— Hình chiếu đứng gồm hai phần có kích thước khác nhau. Phần trên có 
chiều cao 28 và đường kính 30. Phần dưới có chiều cao 12 và chiều dài 60. 


Hình 6.2. Phân tích hình chiến 


~ Đối chiếu với hình chiểu bằng, ta thấy phần trên tương ứng với vòng tròn 
lớn ở giữa, phần dưới tương ứng với hình chữ nhật bao ngoài. Như vậy, phần 
trên thể hiện hình trụ và phần dưới thể hiện hình hộp chữ nhật (hình 6.2). 

~ Trên hình chiếu đứng của phần hình trụ có hai nét đứt chạy suốt chiều cao 
tương ứng với đường tròn Ø14 ở hình chiếu bằng thể hiện lỗ hình trụ ở giữa. 

— Trên hình chiếu đứng của phần hình hộp có hai nét đứt ở hai bên 
tương ứng với phần khuyết tròn ở hình chiếu bằng thể hiện hai rãnh trên 
đế hình hộp. 

Bước 2. Vẽ hình chiếu thứ ba 

Sau khi đã hình dung được hình dạng của vật thể (hình 6.3) mới tiến hành 
vẽ hình chiếu cạnh từ hai hình chiếu đã cho. Lần lượt vẽ từng bộ phận 
(hình 6.4) như cách vẽ giá chữ L ở bài 3. 


Hình 6.3. Hình dạng của ổ trục Hình 6.4. Vẽ hình chiếu thứ ba 
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Bước 3. Vẽ hình cắt 

Khi vẽ hình cắt trên hình chiếu đứng, cần xác định vị trí mặt phẳng cắt. 
Nếu hình chiếu đứng là hình đối xứng thì vẽ hình cắt một nửa ở bên phải 
trục đối xứng. 


Hình 6.5. Hình cắt của ổ trục 


Đối với ổ trục, hình chiếu đứng là hình đối xứng, nên chọn mặt phẳng cắt 
đi qua rãnh trên để, qua lỗ chính giữa của ổ trục và song song với mặt phẳng 
hình chiếu đứng. Phần đặc của vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt được kẻ 
gạch gạch. Hình cắt một nửa ổ trục thể hiện rõ hơn lỗ, chiều dày của ống, 
rãnh và chiều dày của đế (hình 6.5). 

Bước 4. Vẽ hình chiếu trục đo 

Cách dựng hình chiếu trục đo, xem ví dụ ở bảng 5.1, bài 5. 

Các bước khác như : 

— Chọn tỉ lệ và bố trí các hình. 

~ Vẽ mờ các hình bằng nét mảnh. 

~ Kiểm tra bản vẽ, tẩy xoá các nét dựng hình. 

— Ghi kích thước. 

— Kẻ và ghi các nội dung của khung tên tương tự như bài 3. 

Hình 6.6 là bản vẽ của ổ trục. 


Ổ TRUC 
: 
| Người vẻ | Nguyễn Hà An|_ 100 | Trường THPT Thăng Long 
[ma] | | lựp Hồ 


Hình 6.6. Bản vẽ của ổ trục 
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IV ~ CÁC ĐỀ BÀI 
Các đề bài cho trong hình 6.7 biểu diễn các chỉ tiết gá bằng thép. Mỗi học 
sinh làm một đề do giáo viên chỉ định. 


Gá lỗ chữ nhật 


s2 
| 


R18 
C 


Gá chạc tròn Gá chạc lệch 


Hình 6.7. Các đề bài của bài 6 
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V~ ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ THỰC HÀNH 
— Học sinh tự đánh giá bài làm. 
¬ Giáo viên nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh. 


Bài 


Hình chiếu phối cảnh 


1- KHÁI NIỆM 
Hãy quan sát và nhận xét về hình biểu diễn ngôi nhà ở hình 7.1. 


Hình 7.1. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của ngôi nhà 
Đây là hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà. Quan sát hình này, để nhận 
thấy rằng : 
— Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại ; 
— Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song 
với mặt phẳng hình chiếu, gặp nhau tại một điểm. Điểm này gọi là điểm tụ. 
1. Hình chiếu phối cảnh là gì ? 


Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu 
xuyên tâm (hình 7.2). 


Sỹ 


Trong phép chiếu này, tâm chiếu chính là mắt người quan sát (còn gọi là 
điểm nhìn), mặt phẳng hình chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, 
được gọi là mặt ranh, mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu 
diễn được gọi là mặt phẳng vật thể. 

Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tân mắt. Mặt 
phẳng này cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời (kí hiệu 
làt0). 


Hình 72. Hệ thống xây dựng hình chiết phối cảnh 


Đặc điểm cơ bản của hình chiếu phối cảnh là tạo cho người xem ẩn tượng 
về khoảng cách xa gần của các vật thể giống như khi quan sát trong thực tế 
(xem các hình 7.1, 7.3). 


2. Ứng dụng của hình chiếu phối cảnh 
Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc 
trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình 
có kích thước lớn như nhà cửa. cầu đường, đê đập... 
3. Các loại hình chiếu phối cảnh 
Có thể phân loại hình chiếu phối cảnh theo vị trí của mặt tranh. Hai loại 
hình chiếu phối cảnh thường gặp là hình chiếu phối cảnh một điểm tụ và hình 
chiếu phối cảnh hai điểm tụ. 
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Hình chiếu phối cảnh một điểm fụ nhận được khi mặt tranh song song với 
một mặt của vật thể. Hình chiếu phối cảnh bên trong của căn phòng trên hình 
7.3 có mặt tranh song song với mặt tường trong của căn phòng. 


Hình 7.3. Hình chiếu phối cảnh một điển tụ 


Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song 
với một mặt nào của vật thể (hình 7. L). 


1I~ PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH 
Các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể như sau : 


t + t F + 


1. Vẽ một đường nằm ngang tt dùng làm 2. Chọn một điểm F' trên tt làm điểm tụ. 
đường chân trời. 


EDP ED 
t lá 1 h Ẹ 1 
c B c€ l 
H A H # 
3. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể : 4. Nổi các điểm của hình chiếu đứng 
A'BC'D'EH'. với điểm tụ F': A'F', B'F', C'F'... 
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EPD 


ø 
H Là 


5. Lấy điểm I' trên A'F' để xác định 


chiều rộng của vật thể. 


H A 


6. Từ điểm I' vẽ các đường thẳng lần 
lượt song song với các cạnh của hình 
chiếu đứng của vật thể. 


7. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác. 


Câu hỏi 
1. Hình chiếu phối cảnh được 
xây dựng bằng phép chiếu gì 2 
So sánh với cách xây dựng 
hình chiếu trục đo và cách xây 
dựng hình chiếu vuông góc. 


2. Hình chiếu phối cảnh 
thường được sử dụng trong 
các bản vẽ nào ? Tại sao ? 


3. Điểm tụ là gì ? Khi xây dựng 
hình chiếu phối oảnh một điểm 
tụ, mặt tranh được đặt ở vị trí 
nào ? 


Bài tập 
Vẽ phác hình chiếu phối cảnh 
của các vật thể được cho 
bằng hai hình chiếu vuông 
góc ở hình 7.4. 


ch, 
LÌC- 


Hình 7.4 


Thông tin bổ sung 


Các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của vật thể được thực hiện 
như sau : 


† 


† 


t@ Ft 


1. Vẽ một đường nằm ngang tt dùng làm 


đường 


chân trời. 


2. Chọn hai điểm F' và G' trên tt làm các 
điểm tụ. 


3. Vạch đoạn thẳng đứng A'B' biểu diễn cho 
cạnh AB sao cho khi nối A', B' với F' và G' 
các góc F'A'G' và F'B'G' không nhỏ hơn 


Ầ 
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4. Lấy các điểm H' trên A'G', C' trên B'G' 
và T' trên A'F' theo kích thước của vật thể rồi 
dựng các đường thẳng đứng đi qua chúng. 


1209. 
ữ ữ 
t@ | ị Fl t@ [TT FÍ 
w 
H BT 
H 


5.Lấ 
C' để 


điểm D' trên đường thẳng đứng qua 
xác định chiều cao của vật thể. 


6. Nối các điểm vừa xác định với hai điểm 
tụ F' và G'. 


7. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể. 


4I 


Chương 2 
VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG 


Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật 


ong sản xuất, muốn chế tạo một sản phẩm công nghiệp hay thi công một 


1. Biết được các giai đoạn chính của công việc thiết kế. 
2. Hiểu được vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong thiết kế. 


công trình xây dựng trước tiên phải tiến hành thiết kế nhằm xác định hình 
dạng, kích thước, kết cấu và chức năng của chúng. Thiết kế là quá trình hoạt 
động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn. 


1. Các giai đoạn thiết kế 

Nói chung quá trình thiết kế thường trải qua các giai đoạn chính như sau : 

a) Điều tra, nghiên cứu yêu cầu của thị trường và nguyện vọng của người 
tiêu dùng, hình thành ý tưởng và xác định để tài thiết kế. 

b) Căn cứ vào mục đích và yêu cầu của để tài thiết kế, thu thập thông tin, 
để ra phương án thiết kế và tiến hành tính toán lập bản vẽ nhằm xác định hình 
dang, kích thước. kết cấu. chức năng của sản phẩm. 

e) Làm mô hình, tiến hành thử nghiệm hoặc chế tạo thử. 

đ) Thẩm định, phân tích, đánh giá phương án thiết kế, nếu cần sửa đổi, cải 
tiến để được phương án thiết kế tốt nhất. 

e) Căn cứ vào phương án thiết kế tốt nhất, tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật. 
Hồ sơ gồm có các bản vẽ tổng thể và chỉ tiết của sản phẩm, các bản thuyết 
mỉnh tính toán, các chỉ dẫn về vận hành sử dụng sản phẩm. 

Quá trình thiết kế có thể được tóm lược theo sơ đồ trên hình 8. I. 

Ngày nay, máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong thiết kế và chế tạo. 
Thiết kế trợ giúp bằng máy tính (Computer Aided Design, viết tắt là CAD) 
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đã mang lại hiệu quả rất to Hình thành ý tưởng 
lớn. Xác định đầ tài thiết kế 


Dưới đây là ví dụ về quá 
trình thiết kế hộp đựng đồ 
dùng học tập. 


2. Thiết kế hộp đựng đổ dùng 
học tập 

a) Khi học tập ở nhà, cần 

dùng sách, vở, tài liệu, bút, 

thước, compa.... Nếu tất cả 

các đồ dùng này được bày 


trên bàn học thì vừa mất mĩ 

quan vừa ảnh hưởng đến hiệu Lập hồ sơ kĩ thuật 

quả học tập. Do đó, cần thiết 
kế một chiếc hộp để đựng các 
đổ dùng học tập. Chiếc hộp 
cần thoả mãn các yêu cầu sau : 


"Thu thập thông tin 
Tiến hành thiết kế 


Không đạt “Thẩm định, đánh giả 


phương án thiết kế. 


Hình 8.1. Sơ đỗ quá trình thiết kế 


— Hộp chứa được một số cuốn sách, vở, bút và dụng cụ học tập khác như 
thước, êke, compa, tẩy... 

- Hộp được đặt trên bàn học, có kích thước nhỏ gọn, kết cấu chắc chắn, 
hình dạng và màu sắc đẹp, làm bằng vật liệu rẻ tiền. 

b) Căn cứ vào các yêu cầu thiết kế trên và qua sách báo, truyền hình, mạng 
internet,... thu thập các thông tin liên quan đến hộp đựng tương tự để từ đó 
hình thành phương án thiết kế, đồng thời phác hoạ sơ bộ hộp đựng đồ dùng 
học tập như hình 8.2. 

Hộp có chiều dài 350mm, chiều rộng 220mm, gồm ba bộ phận : 


- Ống đựng bút (l) ; 

— Ngăn để sách vở. tài liêu (2) : 

— Ngăn để dụng cụ (3). 

Sau đó tỉnh toán, xác định hình dạng, 
kích thước và lập bản vẽ của hộp đựng 
như hình 8.3. 


Hình 8.3. Bản vẽ hộp đựng đồ dùng học tập ý ỳ 


©) Làm mô hình, chế tạo thử hộp ;pa; 2, Sz 4đ hợp đựng đổ dùng học tập 
đựng, sau đó đặt sách, vở, đồ dùng học 
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'Yêu cầu kĩ thuật : 
1. Độ dày các chỉ tiết 10mm và ống 8mm 
2. Mật ngoải chỉ tiết đảnh vécnÌ màu của gỗ 


EEEJ 
1812 SIUNE 


Trưởng THPT Vĩ Dạ 
Lớp 11D 


tập vào hộp xem có hợp lí và thuận tiện không (chú ý đến hình dạng, màu 


sắc) (hình 8.4). 
d) Phân tích, đánh giá phương án thiết kế theo các yêu cầu thiết kế đã đề ra. 
Về kết cấu và kích thước, về hình dạng, màu sắc và vật liệu có gì cần thay 


Hình 8-4. Hộp dựng đồ dùng học tập Hình 8.5. Hộp dựng đã cải tiến 


đổi và cải tiến : 

— Ngăn đựng sách vở cần tạo đáng thành đường cong đẹp hơn và thuận tiện 
hơn khi thao tác đặt sách vào và lấy sách ra. 

- Ngăn đựng dụng cụ cần thu hẹp lại gọn hơn, mặt ngoài tạo thành mặt 
cong uyển chuyển, có thêm một ngăn... (hình 8.5). 

Qua nhiều lần sửa đổi, cải tiến, cuối cùng đưa ra phương án thiết kế tốt nhất. 

e) Căn cứ vào phương án thiết kế đã hoàn thiện, tiến hành hoàn chỉnh 
hồ sơ, viết thuyết minh giới thiệu sản phẩm. lập các bản vẽ chỉ tiết để chế tạo 
và bản vẽ lắp của hộp đựng để lắp ráp. 
® Em hãy nhận xét về cách thiết kế chiếc hộp đựng đồ dùng học tập nói trên và 

đề xuất ý kiến cải tiến. 
1I~ BẢN VẼ KĨ THUẬT 
1. Các loại bản vẽ kĩ thuật 

Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) là các thông tin kĩ thuật được trình bày 
dưới dạng đồ hoạ theo các quy tắc thống nhất. 

Trong sản xuất, có nhiều lĩnh vực kĩ thuật khác nhau. Bản vẽ kĩ thuật của 
mỗi lĩnh vực kĩ thuật có đặc thù riêng. Song nói chung, có hai loại bản vẽ kĩ 
thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng, đó là : 

— Bản vẽ cơ khí, gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, 
kiểm tra, sử dụng... các máy móc và thiết bị. 

— Bản về xây dựng, gầm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, 
kiểm tra, sử dụng... các công trình kiến trúc và xây dựng. 
® Hãy kể tên một số loại bản vẽ kĩ thuật mà em biết. 

2. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế 
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Bản vẽ kĩ thuật có vai trò hết sức quan trọng đối với thiết kế và chế tạo sản phẩm. 
Trong quá trình thiết kế, từ khi hình thành ý tưởng đến việc lập hồ sơ kĩ 
thuật, người thiết kế thường xuyên sử dụng “ngôn ngữ” của kĩ thuật, đó là 
các bản vẽ kĩ thuật để làm việc như : 
— Đọc các bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến để tài thiết kế. 
— Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế để thể hiện 
ý tưởng thiết kế. 
— Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp. 
— Vẽ các bản vẽ chỉ tiết và bản vẽ tổng thể của sản phẩm để chế tạo và kiểm 
tra sản phẩm. Vẽ các sơ đồ, bản vẽ để hướng dẫn vận hành và sử dụng sản phẩm. 
Các bản vẽ của sản phẩm là tài liệu chính của hồ sơ kĩ thuật, kết quả cuối 
cùng của công việc thiết kế. 
Câu hồi 
1. Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế. 
2. Tìm hiểu quá trình thiết kế một sản phẩm đơn giản được sản xuất ở địa phương. 
3. Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ nào ? 


Bài Bản vẽ cơ khí 


Tong thiết kế và chế tạo, bản vẽ chỉ tiết và bản vẽ lắp là tải liệu kĩ thuật 


chủ yếu của sản phẩm cơ khí. 
I~ BẢN VẼ CHI TIẾT 
1. Nội dung của bản vẽ chỉ tiết 
Bản vẽ chỉ tiết thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của 
chỉ tiết. Bản vẽ chỉ tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chỉ tiết. 


Hình 9.1 là bản vẽ chỉ tiết giá đỡ. Giá đỡ dùng để đỡ trục và con lăn trong 
bộ giá đỡ (hình 9.2), 
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'Yêu cầu lá thuật : 
1. Làm tù cạnh 
2. Mạ kẽm 


Trường THPT Hà sử 
Lớp 11B 


Hình 9.1. Bản vẽ chỉ tiết giá đỡ 
® Hãy đọc bản vẽ giá đỡ và cho biết các nội dung chính của bản vẽ chỉ tiết. 
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1. Tấm đế ; 2. Giá đỡ ; 
3. Vít; 4. Trục ; 
5. Đai ốc; 6. Con lăn ; 


Hình 9.2. Bộ giá đỡ 
2. Cách lập bản vẽ chỉ tiết 

Để lập bản vẽ chỉ tiết, trước hết cần nghiên cứu, đọc các tài liệu có liên quan 
để hiểu rõ công dụng, yêu cầu kĩ thuật của chỉ tiết,... 

Trên cơ sở phân tích hình dạng và kết cấu của chỉ tiết, chọn phương án biểu 
diễn như chọn hình chiếu, hình cắt, mặt cắt,... Sau đó chọn khổ giấy, tỉ lệ bản 
vẽ và vẽ theo trình tự nhất định. 

Hình 9.3 trình bày các bước vẽ giá đỡ. 

Bước 1. Bố trí các hình biểu điển và khung tên (hình 9.3a). 

Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao 
hình biểu diễn. 

Bước 2. Vẽ mờ (hình 9.3b). 

Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình 
cắt và mặt cắt,... 


Tất cả các đường nét đều vẽ bằng nét mảnh. 

Bước 3. Tô đậm (hình 9.3c). 

Trước khi tô đậm cần kiểm tra sửa chữa những sai sót của bước vẽ mờ, tẩy 
xoá những nét không cần thiết. Sau đó dùng bút chì cứng kẻ các đường gạch 
gạch của mặt cát, kẻ các đường gióng và đường ghi kích thước. Dùng bút chì 
mềm vẽ các nét đậm. 

Bước 4. Ghỉ phẩn chữ (hình 9.3đ). 

Đo kích thước trên chỉ tiết và ghỉ vào bản vẽ. Ghi các yêu cầu kĩ thuật và 
nội dung khung tên... Cuối cùng kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ. 


I- BẢN VẼ LÁP : 
Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chỉ tiết 
được lắp với nhau. Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chỉ tiết. 
Hình 9.4 là bản vẽ lắp của bộ giá đỡ. 
Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (hình 9.4) và cho biết các nội dung chính của bản 
vẽ lắp. 
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Hình 94. Bản về lắp của bộ giá đỡ 


3I 


Câu hỏi 
1. Bản vẽ chỉ tiết dùng để làm gì ? Nêu các bước lập bản vẽ chỉ tiết. 
2. Bản vẽ lắp dùng để làm gì ? 


Bài tập 
Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ và trả lời các câu hỏi sau : 
1. Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào ? Chúng được vẽ theo phương 
pháp chiếu góc thứ mấy 2 
2. Bộ giá đỡ gồm những chỉ tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ? 
3. Cách tháo lắp các chỉ tiết của bộ giá đỡ như thế nào ? 
4. Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước các bộ phận nào ? 


Bài Thực hành 


Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm 
cơ khí đơn giản 


I— CHUẨN BỊ 
¬ Dụng cụ vẽ : Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa....), bút chì cứng, 
bút chỉ mềm, tẩy. 


~ Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4. 
— Tài liệu : Sách giáo khoa. 
~ Vật mẫu hoặc bản vẽ lắp. 
1I~ NỘI DUNG THỤC HÀNH 
Lập bản vẽ chỉ tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản từ vật mẫu hoặc từ bản vẽ lắp. 
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II ~ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


Bước 1. Chuẩn bị 

— Đọc sách giáo khoa, nắm vững cách lập bản vẽ chỉ tiết. 

~ Đọc bản vẽ lắp, phân tích chỉ tiết cần vẽ để hiểu rõ hình đáng, kích thước 
và công dụng của chỉ tiết,... 

Bước 2. Lập bản về chỉ tiết 

Trên cơ sở phân tích kết cấu và hình dáng chỉ tiết, chọn phương án biểu 
diễn. Chọn tỉ lệ thích hợp và tiến hành vẽ theo trình tự như ví dụ ở bài 9. 

Chú ý : 

— Chọn hình chiếu đứng thể hiện được hình dáng đặc trưng của chỉ tiết và 
các hình chiếu khác. 

— Chọn hình cắt, mặt cắt thích hợp,... để diễn tả được hình dạng và cấu tạo 
bên trong của chỉ tiết. 

— Phân tích hình dạng chỉ tiết để ghi đầy đủ các kích thước của chỉ tiết. 

~ Các kích thước được đo trực tiếp trên vật mẫu hay lấy từ bản vẽ lắp. Đơn 
vị kích thước là mm, làm tròn số. 

IV —CÁC ĐỀ BÀI 

Chọn các chỉ tiết đơn giản như : ke cửa, chốt cửa, trục xe đạp,... làm đề bài 
hoặc chọn một số bản vẽ lắp của sản phẩm cơ khí đơn giản để vẽ tách chỉ tiết. 

Mỗi học sinh vẽ một chỉ tiết do giáo viên chỉ định từ vật mẫu hoặc từ bản 
vẽ lắp. Ví dụ như một số chỉ tiết của các bản vẽ lắp dưới đây : 

— Bản vẽ nắm cửa (hình 10.1) : chỉ tiết 1 và 2. 

— Bản vẽ tay quay (hình 10.2) : chỉ tiết 1,2, 3 và 4. 


V~ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 
¬ Học sinh tự đánh giá bài làm. 
¬ Giáo viên nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh. 
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Hình 10.1. Bản về lắp của nắm cửa 
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Hình 10.2. Bản vẽ lắp của tay quay 


Bài 


Bản vẽ xây dựng 


1. Biết khái quát về bản vẽ xây dựng. 
2. Biết các loại hình biểu diễn cơ bản trong bản vẽ nhà. 


I~ KHÁI NIỆM CHUNG 


Bản vẽ xây dựng bao gồm bản vẽ các công trình xây dựng như : nhà cửa, 
cầu đường, bến cảng,... Trong bài này chỉ trình bảy bản vẽ công trình xây 
dựng hay gặp nhất, đó là bản vẽ nhà. 

Bản vẽ nhà là bản vẽ thể hiện hình dạng, kích thước và cấu tạo của ngôi nhà. 
Người thi công căn cứ vào bản vẽ để xây dựng ngôi nhà. 

Trong hồ sơ ở giai đoạn thiết kế sơ bộ một ngôi nhà thường có bản vẽ các 
hình chiếu vuông góc và hình cắt của ngôi nhà. Ngoài ra, người ta có thể vẽ 
thêm hình chiếu phối cảnh hoặc hình chiếu trục đo bên ngoài và bên trong 
ngôi nhà. 


I- BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ 


Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên 
khu đất xây dựng. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí các công trình 
với hệ thống đường sá, cây xanh... hiện có hoặc dự định xây dựng và quy 
hoạch của khu đất. 

Ilình L1.1a là bản vẽ mặt bằng tổng thể của một trường Trung học cơ sở 
với các hạng mục công trình dự định xây dựng như các khối nhà học, nhà ban 
giám hiệu,... 

Để định hướng các công trình, trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên 
chỉ hướng bắc. 


Hình I1.1b là hình chiếu phối cảnh toàn bộ công trình. 
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HI~ CÁC HÌNH BIỂU DIÊN NGÔI NHÀ 
Các loại hình biểu diễn chính của một ngôi nhà gồm có : các mặt bằng, mặt 
đứng và mặt cắt. Hình 11.2 là ví dụ về các hình biểu diễn của một ngôi nhà 
ở hai tầng đơn giản. 
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Hình 11.2. Bản vẽ nhà ở hai tâng 


S9 


1. Mặt bằng 


2. Mặt đứng 


3. Hình cắt 


60 


Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm 
ngang đi qua cửa sổ. Mặt bằng thể hiện vị trí, kích thước của tường, vách 
ngăn, cửa đi, cửa sổ, cầu thang, cách bố trí các phòng, các thiết bị, Bụ 
Đây là hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà. Nếu ngôi nhà có nhiều 
tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng. 


Hình 11.2, d là mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà. Việc bố trí các 
phòng với đồ đạc nội thất, thiết bị như bàn, ghế, giường, bếp, chậu rửa.... 
được thể hiện rð trên mặt bằng. 

Hai mặt bằng được bố ần giống nhau. Phía trên sảnh vào ở tầng 1 là 
ban công của tầng 2. Chú ý phân biệt sự khác nhau của kí hiệu cầu thang ở 
mặt bằng tầng 1 và mặt bằng tầng 2. 


Mặt đứng là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng 
đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoải ngôi nhà. Mặt 
đứng có thể là mặt chính (hình chiểu đứng ngôi nhà), có thể là mặt bên (hình 
chiếu cạnh ngôi nhả). 

Hình 1 1.2a là mặt chính của ngôi nhà. Khi quan sát mặt đứng cần đối chiếu 
với các mặt bằng để hiểu rõ các bộ phận ngôi nhà. Ở đây cần nhận ra vị trí 
ban công của tầng 2 trên mặt đứng. 


Trong bản vẽ nhà, hình cắt được tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một 
mặt đứng của ngôi nhà. Hình cắt dùng để thể hiện kết cấu của các bộ phận 
ngôi nhà và kích thước các tầng nhà theo chiều cao, kích thước cửa đi, cửa 
sổ, kích thước cầu thang, tường, sàn, mái, móng... 


Mặt cắt A~A trên hình 11.2b nhận được bởi mặt phẳng thẳng đứng cắt qua 
cánh thang đầu tiên của cầu thang. Vị trí mặt phẳng cắt được đánh dấu bằng 
nét cắt có mũi tên chỉ hướng nhìn (hình I1.2c, đ). 


Câu hỏi 
1. Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà. 
2. Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì 2 


3. Các đặc điểm cơ bản của từng loại hình biểu diễn dùng trong bản vẽ 
nhà là gì ? 


Thông tin bổ sung 
CÁC KÍ HIỆU QUY ƯỚC 
Để biểu diễn các loại công trình, đường sá, cây xanh,... trên bản vẽ mặt bằng 
tổng thể, các bộ phận cấu tạo ngôi nhà hay đồ đạc, thiết bị như : cửa đi, cửa sổ, 
cầu thang, đường dốc, đồ đạc, thiết bị cấp và thoát nước,... trên bản vẽ các hình 
biểu diễn ngôi nhà, người ta dùng các kí hiệu bằng hình vẽ quy định trong TCVN 
Một số các kí hiệu quy ước này được cho trong các bảng 11.1 và 11.2. 


Bảng 11.1. Kí hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể 


Tên gọi Kfhiệu Tên gọi Kí hiệu 


1. Nhà hay công 
trình mới thiết kế 

(Số chấm thể hiện số 
tầng của công trình) 


5. Cây 


2. Nhà hay công 
trình hiện tại 


3. Nhà hay công trình 


Sẻ _ 6. Thảm cỏ 
cần sửa chữa. 


4. Khu đất để mở rộng |_ F~—————1 
công trình ———¬ 


7. Quảng trường, sân 


Bảng 11.2. Kí hiệu quy ước trong bản vẽ nhà 


Tên gọi Kí hiệu Tên gọi Kí hiệu 


1. Cửa đi đơn 
một cánh 


6. Cửa sổ kép 
cố định 


2. Cửa đi đơn 
hai cánh 


R——_— 
3. Cửa nâng hay ti E— 
cửa cuốn 7. Cầu thang 
trên hình cắt 
4. Cửa lùa một 
S —= = 


nụ 


5. Cửa kép 8. Cầu thang 
một cánh trên mặt bằng 


Bài Thực hành 


Bản vẽ xây dựng 


1~ CHUẨN BỊ 
— Dụng cụ : Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước kẻ, êke, compa....), bút chì cứng 
vả bút chì mềm, tẩy... 
— Tài liệu : Sách giáo khoa. 
~ Để bài : Các bản vẽ mặt bằng tổng thể và các hình biểu diễn của ngôi nhà. 


1~ NỘI DUNG THỤC HÀNH 
Cho bản vẽ mặt bằng tổng thể và bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà, yêu cầu : 
~ Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể. 
— Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. 
HI~ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
1.Đọc bản vẽ mặt bằng 
. - 
tống thể 
Cho bản vẽ mặt bằng 
tổng thể (hình 12.1) và 
hình chiếu phối cảnh 
(hình 12.2) của một trạm 
Xả xã. 


GHI CHÚ : 

1. NHÀ KHÁM BỆNH 

2. NHÀ ĐIỀU TRỊ 

3. NHÀ KẾ HOẠCH HOÁ 
GIA ĐÌNH 

4. KHU VỆ SINH 


Hình 12.1. Mặt bằng tổng thể trạm xá 
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Hình 12.2. Hình chiếu phối cảnh trạm xá 
Hãy xem xét kĩ bản vẽ rồi trả lời các câu hỏi sau : 
1. Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà ? Nêu chức năng của từng ngôi nhà. 
2. Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú ở trên mặt 
bằng tổng thể. 
3. Chỉ rõ hướng quan sát để nhận được mặt đứng các ngôi nhà của trạm xá 
cho trên hình 12.3. 


Hình 12.3. Mặt đứng trạm xá 


2. Đọc bản vẽ mặt bằng 


Hãy quan sát bản vẽ mặt bằng tầng 2 của một ngôi nhà đơn giản trên 
hình 12.4. 
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Các kích thước liên quan : tường bao dày 0,22m, tường ngăn các phòng dày 
0,11m, cửa sổ phòng sinh hoạt chung rộng 2,2m, các cửa sổ khác rộng 1,4m, 
cửa đi rộng 0.8m. 


PHÒNG NGỦ 2 


LPHONG -I= 
LVỆ SIM 


Hình 12.4. Mặt bằng tầng 2 


Thực hiện các yêu cầu sau : 
1. Tính toán và dùng bút chì ghi các kích thước cỏn thiếu trên bản vẽ. 
2. Tính diện tích các phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung (m°). 

IV - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ THỤC HÀNH 


— Học sinh tự đánh giá bài làm. 
— Giáo viên nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh. 


Bài 


Lập bản vẽ kĩ thuật 
bằng máy tính 


1~ KHÁI NIỆM CHUNG 

Trước đây người ta sử dụng các dụng cụ vẽ như bút chì, thước kẻ, compa, 
êke,... để lập bản vẽ kĩ thuật. Ngày nay, trong thời đại công nghệ thông tin, 
các bản vẽ kĩ thuật thường được lập với sự trợ giúp của máy tính. 

Các ưu điểm cơ bản của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính (Computer 
Aided Drafting, CAD) là : 

— Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng ; 

— Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ ; 

— Giải phóng được con người ra khỏi các công việc nặng nhọc và đơn điệu 
trong khi lập bản vẽ. 


1I~ KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG VẼ KĨĩ THUẬT BẰNG MÁY TÍNH 
Các hệ thống CAD xuất hiện vào khoảng giữa năm 1960 và được áp dụng 
ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực thiết kế, từ thiết kế ô tô, máy bay, tàu 
thuỷ đến tàu vũ trụ ; từ thiết kế nhà cửa, cầu đường, bến cảng đến quy hoạch, 
xây dựng. 
Hệ thống CAD gồm hai phần : phần cứng, phần mềm. 
1. Phần cứng 
Phần cứng là tổ hợp các phương tiện kĩ thuật gồm máy tính và các thiết bị 
đưa thông tin vào, ra như mô tả ở hình 13.1. 
— Các thiết bị đọc bản vẽ như bảng số hoá, máy quét ảnh... cho phép biến 
đổi các thông tin vẽ thành các thông tin dưới dạng số để đưa vào bộ nhớ của 
máy tính. 
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BẢNG SỐ HOÁ Ñ m 
CHUỘT 
si | ` MÁY QUÉTẢNH 


MÁY TÍNH. 
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MÀNHÌNH 


Hình 13.1. Phân cứng của hệ thống CAD 

— Các thiết bị phục vụ hoạt động trao đổi thông tin giữa người sử dụng và 
máy tính trong quả trình vẽ : 

+ Màn hình được dùng để đưa ra nhanh chóng hình ảnh của các đối tượng 
vẽ đang được xử lí và các thông báo của máy tính. 

+ Bàn phím, bút sáng, con chuột,... dùng để nhận dạng. đối tượng vẽ và đưa 
thông tin vào bộ nhớ của máy tính. 

— Các thiết bị đưa ra thông tin về như máy vẽ hoặc máy in dùng để xuất ra 
các bản vẽ ở giai đoạn trung gian hay cuối cùng của quá trình thiết kế. 


2. Phần mềm 
Phần mềm của hệ thống CAD đảm bảo thực hiện các hoạt động để thành 
lập bản vẽ kĩ thuật như : 
— Tạo ra các đối tượng vẽ : đường thăng, đường tròn, đường cong, mặt 
cong, vật thể ba chiều,... ; 
— Giải các bài toán dựng hình và vẽ hình ; 


~ Xây dựng các hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt; 

~ Xây dựng các loại hình chiếu trục đo, hình chiếu phối cảnh ; 
~ Tô, vẽ kí hiệu mặt cắt vật liệu : 

— Ghi kích thước... 
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Quan sát giao diện của phần mềm AutoCAD trên hình 13.2, chúng ta sẽ 
thấy các lựa chọn để ra lệnh cho máy vi tính thực hiện các hoạt động nêu 
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Hình 13.2. Giao diện của phần mêm AufoCAD 


Các thiết bị phần cứng, các chương trình phần mềm dù hiện đại và hoàn 
thiện đến đâu cũng không thể thay thế được hết mọi hoạt động trí tuệ của 
con người. Điều quyết định trong vẽ thiết kế vẫn là kiến thức và năng lực 
của người sử dụng. Để khai thác được một phần mềm CAD, ngoài các kiến 
thức chuyên môn, người sử dụng phải có các kiến thức cơ bản về tin học và 
vẽ kĩ thuật. 


HH ~ KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM AUTOCAD 


Phần mềm AutoCAD của hãng Autodesk (Mĩ) là chương trình vẽ kĩ thuật 
bằng máy vi tính phổ biến nhất do có các ưu điểm : giá rẻ, dễ sử dụng và đáp 
ứng được yêu cầu thành lập các loại bản vẽ kĩ thuật của nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Phần mềm này đang được sử dụng rộng rãi trong các công ti, các 
viện thiết kế, các trường đại học ở trong và ngoài nước. 


1. Bản vẽ hai chiều 
Phần mềm AutoCAD đáp ứng được mọi yêu cầu của hoạt động vẽ truyền 


thống trên mặt phẳng hai chiều. Trên hình 13.3 là ví dụ một bản vẽ được thực 
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hiện bằng phần mềm AutoCAD. Đây là ba hình chiếu cơ bản của một chỉ tiết 
máy được thiết lập theo đúng các quy định về đường nét, ghi kích thước,... 
TT He HHh Nơi TH TH VƯng n0 tơ nợ vớ _ 
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Hình 13.3. Bản về hai chiều được về bằng AuioCAD 


2. Mô hình vật thể ba chiều 
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AutoCAD còn có khả năng tạo ra mô hình vật thể trong không gian ba chiều 
của các đối tượng cần thiết kế, sau đó tự động xây dựng bản vẽ các hình chiếu, 
hình cắt, mặt cắt,... trên mặt phẳng hai chiều từ mô hình vật thể ba chiều. 

Có thể xây dựng mô hình của vật thể cần thiết kế xuất phát từ các vật thể 
đơn giản nhất gọi là các khối hình học cơ bẩn, gồm khối hộp, khối câu, khối 
nêm, khởi nón, khởi trụ và khởi xuyên (hình 13.4). 


Các khối hình học cơ bản được liên kết lại với nhau bằng nhiều cách để tạo 
nên một vật thể cần thiết kế. 

Sau khi đã tạo ra được vật thể cần thiết kế, AutoCAD tự động xây dựng các 
loại hình chiếu (vuông góc, trục đo, phối cảnh) trên mặt phẳng, các loại hình 
cắt, mặt cất... theo yêu cẩu của người sử dụng và bố trí các hình chiếu này 
lên một bản vẽ. 

Hình 13.5 minh hoạ việc xây dựng ba hình chiếu vuông góc của một 
vật thể. 
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Hình 13.5. Xây dựng ba hình chiếu vuông góc của một vật thể bằng A toCAD 


"`. .Ô.... 
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Câu hỏi 
1. Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính. 


2. Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ 
thống CAD mà em đã biết hoặc đã sử dụng. 


Thông tin bổ sung 


70 


1. Trên thực tế, máy tính được sử dụng vào tất cả các quá trình từ vẽ, thiết kế 
đến chế tạo ra sản phẩm. Dưới đây là một số khái niệm thường gặp trong nền 
công nghiệp hiện đại : 

~ Thiết kế trợ giúp bằng máy tính (Computer Aided Design, CAD) là các hoạt 
động sử dụng máy tính trong quá trình thiết kế, bao gồm : xây dựng mô hình, tính 
toán, phân tích, chỉ tiết hoá và lập hồ sơ tài liệu. 

~ Chế tạo trợ giúp bằng máy tính (Computer Aided Manufacturing, CAM) là 
sứ dụng máy tính để trợ giúp điễu khiển và chỉ đạo quá trình chế tạo ra sản phẩm. 

~ Hệ thống tự động hoá thiết kế và chế tạo (CAD/CAM) là hệ thống kết hợp 
cả thiết kế và chế tạo với sự trợ giúp của máy tính. 

2. Ngoài các phần mềm vẽ kĩ thuật, trong quá trình thiết kế và chế tạo, người 
ta còn sử dụng nhiều phần mềm đồ hoạ khác, chẳng hạn các phần mềm sau : 


— Photoshop : Phần mềm chuyên về xử lí hình ảnh đã được chụp bằng máy 
ảnh số hoặc đưa vào máy tính bằng máy quét ảnh. 


— 3DStudio : Phần mềm xây dựng mô hình ba chiều với các chuyển động 
để tạo thành các phim hoạt hình. 


Bài Ôn tập 
PHẦN - Vẽ kĩ thuật 


1- HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC 


~ Khổ giấy 
TIÊU CHUẨN TRÌNH -Tilệ- 
BÀY BẢN VẼ -NéLYễ 
KĨ THUẬT ~ Chữ viết 


= Ghi kích thước 


~ Phương pháp chiếu góc thứ nhất 


Hình chiếu ~ Phương pháp chiếu góc thứ ba 
vuông góc 
lệm 


~ Các loại mặt cắt 


Àj Mặt cắt ~ Các loại hình cắt 
HÌNH BIỂU DIỄN Hình cắt 
TRÊN BẢN VẼ 
KĨ THUẬT ~ Khái niệm và thông số cơ bản 
- HCTĐ vuông góc đều 
Hinh chiếu trục đo ~HOTĐ xiên góc cân 
(HCTP) ~ Cách vẽ HCTĐ của vật thể 
~ Khái niệm 
ng + HCPC một điểm tụ 
Hình chiếu phối + HCPC hai điểm tụ 


cảnh (HGPC) ~ Phương pháp vẽ phác HCPC 


~ Quá trình thiết kế 


Thiết kế và bản vẽ ~ Bản vẽ kĩ thuật 


kĩ thuật 


~ Bản vẽ chỉ tiết 
~ Cách lập bản vẽ chỉ tiết 


Bản vẽ cơ khí H 
báo bái 1 Zì5 BS  —— 
= Khái niệm 


R ~ Bản vẽ mặt bằng tổng thể 
Bên về xây dựng ~ Các hình biểu diễn của ngôi nhà 


| II H HP 


~ Hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính 


Lập bản vẽ Kĩ thuật nh 
~ Phần mềm AutoCAD 


bằng máy tính 


Hình 14.1. Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức phần Vẽ kĩ thuật 
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I~ CÂU HỎI ÔN TẬP 


2 


1. Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật. 

2. Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ? 

3. So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba. 
4. Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì ? 
5. Thế nào là hình chiếu trục đo ? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì 2 


6. Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân có 
các thông số như thế nào ? 


7. Thế nào là hình chiếu phối cảnh ? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì 2 
8. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế ? 

9. Bản vẽ chỉ tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì ? 

10. Cách lập bản vẽ chỉ tiết như thế nào ? 

11. Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà. 


12. Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính. 


X77 


Che tạo cơ khí 


Chương 3 


VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ 
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI 


Bài 


Vật liệu cơ khí 


Biết được tính chất, công dụng của một số loại vật liệu dùng: 
trong ngành cơ khí. 


1~ MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRUNG CỦA VẬT LIỆU 
Muốn chọn đúng vật liệu theo yêu cầu sử dụng cần phải biết các tính chất 
đặc trưng của nó. 
Vật liệu có các tính chất cơ học, lí học và hoá học khác nhau. Ở đây chỉ giới 
thiệu ba tính chất đặc trưng về cơ học là độ bền, độ dẻo và độ cứng. 
1. Độ bền 


Độ bền biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá huỷ của vật liệu 
dưới tác dụng của ngoại lực. Độ bền là chỉ tiêu cơ bản của vật liệu. Giới hạn 
bền ơp đặc trưng cho độ bền của vật liệu. Vật liệu có giới hạn bền càng lớn 
thì độ bền càng cao. Giới hạn bền được chia thành hai loại : 

— Giới hạn bền kéo ơpy (N/mm), đặc trưng cho độ bền kéo của vật liệu. 

— Giới hạn bền nén Gụn đặc trưng cho độ bền nén của vật liệu. 

2. Độ dẻo 
Độ dẻo biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của 


ngoại lực. 
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Độ dãn dài tương đối ồ (%) đặc trưng cho độ dẻo của vật liệu. Vật liệu có 
độ dãn dài tương đối ồ cảng lớn thì có độ dẻo càng cao. 


3. Độ cứng 

Độ cứng là khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới 
tác dụng của ngoại lực thông qua các đầu thử có độ cứng cao được coi là 
không biến dạng. 

Trong thực tế thường sử dụng các đơn vị đo độ cứng sau đây : 

— Độ cứng Brinen (kí hiệu HB) dùng khi đo độ cứng của các loại vật liệu 
có độ cứng thấp. Vật liệu càng cứng có chỉ số đo HB càng lớn. 

Ví dụ : Gang xám có độ cứng nằm trong khoảng 180 + 240HB. 

— Độ cứng Roeven (kí hiệu HRC) dùng khi đo độ cứng các loại vật liệu có 
độ cứng trung bình hoặc độ cứng cao như thép đã qua nhiệt luyện. Vật liệu 
càng cứng có chỉ số đo HRC càng lớn. 

Ví dụ : Thép 45 sau khi nhiệt luyện có độ cứng nằm trong khoảng 
40 - 45HRC. 

— Độ cứng Vicker (kí hiệu HV) dùng khi đo độ cứng của các vật liệu có độ 
cứng cao. Vật liệu càng cứng thì có chỉ số đo HV càng lớn. 


Ví dụ : Hợp kim cứng có độ cứng từ 13500 + 16500HV dùng để chế tạo 
phần cắt của dao cắt dùng trong gia công cắt gọt kim loại. 


(Ÿ)VI sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu ? 


I- MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU THÔNG DỤNG 


Ngoài các vật liệu kim loại đã học ở lớp 8 như gang, thép... bài này giới 
thiệu thêm một số loại vật liệu thông dụng khác (bảng 15.1). 
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Ứng dụng 


Dùng chế tạo đá mài, 
các mảnh dao cắt, các 
chỉ tiết máy trong thiết 
bị sản xuất sợi dùng 
cho công nghiệp dệt. 


Dùng chế tạo bánh 
răng cho các thiết bị 
kéo sợi. 


Dùng để chế tạo các 
tấm lắp cầu dao điện, 
kết hợp với sợi thuỷ 
tinh để chế tạo vật liệu 
compôzit. 


Vậi 
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lệu œmpôzit được tạo thành từ. 


Dùng chế tạo bộ phận 
cắt của dụng cụ cắt 
trong gia công cắt gọt. 


Dùng chế tạo thân máy 
công cụ, thân máy đo. 
Dùng chế tạo các chỉ 
tiết máy hay các kết cấu 
yêu cẩu có độ bền cao 
nhưng khối lượng nhỏ, 
ví dụ cánh tay rôbốt 


Bảng 15.1. Một số loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí 
Tên vật liệu Thành phần Tính chất 
Hợp chất hoá học của _ | Độ cứng, độ bền nhiệt rất 
các nguyên tố kim loại _ | cao (làm việc được ở 
với các nguyên tố nhiệt độ 2000C + 30009C). 
không phải kim loại 
1 hoặc của các nguyên tố 
Vật liệu vô cơ không phải kim loại kết 
hợp với nhau. 
Vidụ: 
Gốm Coranhđông. 
Hợp chất hữu cơtổng |Ở nhiệt độ nhất định 
8 hợp. chuyển sang trạng thái 
#. |Vfdu:Pôliamit(PA) | chảy dẻo, không dẫn điện. 
B 8 Gia công nhiệt dược nhiều 
R= 5 lần. Có độ bền và khả 
8 z năng chống mài mòn cao. 
- = 
8 
Eì œ |Hợp chất hữu cơ tổng | Sau khi gia công nhiệt lần 
= § hợp. đầu không chảy hoặc 
Eì 8 |Wadụ: mềm ởnhiệt độ cao, không 
> £ : tan trong dung môi, không 
s_ |-Êpoxi. dẫn điện, cứng, bền. 
Š__ |-Pôleste không no. 
#øP |s Độ cứng, độ bền, độ bền 
Ji c 8 nhiệt cao (làm việc được 
Sg@5|ấc |eácbtnhưcácbft ở nhiệt độ 
SE 5 %_ | Vônfram (WC), cácbít. |8009C-.1000°C). 
s8 slãs tantan (Ta©),... 
KÉ Š Ví dụ : Hợp kim cứng 
sếp = Độ cứng, độ bền cao, độ 
s| c8 | Ví dụ 1: Nền là êpôxi, - | giãn nở vì nhiệt thấp. 
s cốt là cát vàng, sỏi. VI 
Ä#ẽ |Vidu 2:Nẩn là ânôxi, |ĐỘ bền rất cao (tương. 
sŠ 8 |oốt là nhôm ôxit AIaOa _ | đương thép), nhưng có 
B = _ | dạng hình cầu có cho. | khối lượng riêng nhỏ. 
‹#- | thêm sợi các bon. 
S) 
Câu hỏi 


1. Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành 


cơ khí. 


2. Nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong 


ngành cơ khí. 


3. Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong ngành 


cơ khí. 


Thông tin bổ sung 
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO VÀ ĐỘ DẺO CỦA VẬT LIỆU 


Để xác định độ bền kéo và độ dẻo của vật liệu, người ta tiến hành thí nghiệm 
kéo mẫu hình trụ theo tiêu chuẩn (hình 15.1a), có các thông số như sau : 

~ Đường kính ban đầu : d„ = 10mm. 

~ Trên mẫu vạch dấu một đoạn có chiều dài Lạ = 10d„ = 100mm. 


EE==x + 


.et 


e 
Hình 15.1. Thí nghiệm kéo mẫu để xác định độ bên kéo và độ dẻo của vật liệu 
a) Mẫu ban đầu ; b) Mẫu đang bị kéo ; c) Mẫu sau khi bị kéo đứt. 

Thí nghiệm được tiến hành như sau : 

Một đầu mẫu được giữ chặt, một đầu đặt lực kéo có giá trị là P (nình 15.1b). Tăng 
dần giá trị lực kéo P tới khi mẫu bị đứt (hình 15.1) : 

- Đường kính tại tiết diện mẫu bị đứt là d+. 

~ Ghép hai nửa mẫu bị đứt, đo chiều dài đoạn giữa hai vạch dấu ban đầu, được kích 
thước L4. 


1. Độ bển 
Giới hạn bền kéo øp, (còn gọi là ứng suất bền kéo) được xác định như sau : 


Opk= C (N/mm2) 
S 


Trong đó : - P* là lực kéo lớn nhất tác dụng lên mẫu ; 
2 
~ Fạ là tiết diện ngang lúc ban đầu của mẫu, F¿= = 


2. Độ dẻo 
Độ dãn dài tương đối ô được xác định bằng biểu thức : 


a= Et~E3 100% 
L¿ 


lữ 


Bài 


Công nghệ chế tạo phôi 


1~ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC 
1. Bản chất 

Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn, sau khi kim loại lỏng kết tinh và nguội 
người ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước của lòng khuôn. 

Có nhiều phương pháp đúc khác nhau như đúc trong khuôn cát, đúc trong 
khuôn kim loại,... 

2 
2. Ưu, nhược điểm 
a) Ưu điểm - 

Phương pháp đúc có những ưu điểm sau đây : 

— Đúc được tất cả các kim loại và các hợp kim khác nhau. 

— Có thể đúc được các vật có khối lượng từ vài gam tới vài trăm tấn, các 
vật có hình dạng và kết cấu bên ngoài và bên trong (lỗ, hốc) phức tạp mà các 
phương pháp gia công khác không thể chế tạo được. 

— Nhiều phương pháp đúc hiện đại có độ chính xác và năng suất rất cao, góp 
phần hạ thấp chỉ phí sản xuất. 

b) Nhược điểm 

Phương pháp đúc có thể tạo ra các khuyết tật như rõ khi, rồ xỉ, không điền 
đây hết làng khuôn, vật đúc bị nứt,... 

3. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát 

Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát (hình 16.1) 
gồm các bước chính sau đây : 


_ Chuẩn bị mẫu và vật. Tiến hành 
liệu làm khuôn làm khuôn 
Nấu chảy |_ Rót gang lỏng 

gang. vào khuôn 


Hình 16.1. Sơ đồ quá trình đúc trong khuôn cát 
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Bước I. Chuẩn bị mâu và vật liệu làm khuôn 
Mẫu làm bằng gỗ hoặc nhôm có hình dạng và kích thước giống như chỉ tiết 
cẩn đúc. Vật liệu làm khuôn cát là hỗn hợp của cát (khoảng 70 + 80%), chất 
dính kết (là đất sét chiếm khoảng 10 + 20%), còn lại là nước. Hỗn hợp được 
trộn đều. 
Bước 2. Tiến hành làm khuôn 
Dùng mẫu làm khuôn trên nền cát được lòng khuôn có hình dạng, kích 
thước giống vật đúc. 
Bước 3. Chuẩn bị vật liệu nấu 
Vật liệu nấu gồm gang, than đá và chất trợ dung (đá vôi) được xác định 
theo một tỉ lệ xác định. 
Bước 4. Nấu chảy và rót gang lỏng vào khuôn 
Tiến hành nấu chảy rồi rót gang lỏng vào khuôn. Sau khi gang kết tỉnh và 
nguội, đỡ khuôn, thu được vật đúc. 
Vật đúc sử dụng ngay được gọi là chỉ tiết đúc, ví dụ quả tạ dùng luyện tập 
nẻm tạ. 
Vật đúc phải qua gia công cắt gọt được gọi là phôi đúc, ví dụ phôi đúc để 
gia công bánh răng. 
II~CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ÁP LỤC 
1. Bản chất 
Gia công kim loại bằng áp lực là dùng ngoại lực tác dụng thông qua các 
dụng cụ hoặc thiết bị (búa tay hoặc búa máy) làm cho kim loại biến dạng dẻo 
theo hướng định trước nhằm tạo được vật thể có hình dạng, kích thước theo 
yêu cầu. Khi gia công kim loại bằng áp lực, khối lượng và thành phần vật 
liệu không thay đổi. 


— Khi gia công áp lực, người ta thường sử dụng các dụng cụ được minh hoạ 
trên hình 16.2. 


Hình 16.2. Các dụng cụ sử dụng khi rèn 
1. Ðe ; 2. Kim 
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— Gia công áp lực dùng để chế tạo các dụng cụ gia đình như dao, lưỡi 
cuốc,... và dùng để chế tạo phôi cho gia công cơ khí. 

- Có nhiều phương pháp gia công áp lực khác nhau, dưới đây giới thiệu 
hai trong số các phương pháp gia công đó. 

+ Rèn tự do 

Khi rèn tự do, người công nhân làm biến dạng kim loại ở trạng thái nóng 
theo hướng định trước bằng búa tay hoặc búa máy để thu được chỉ tiết có 
hình dạng và kích thước theo yêu cầu. 

+ Dập thể tích (rèn khuôn) 

Khuôn đập thể tích được làm bằng thép có độ bến cao. Khi đập, thể tích 
kim loại ở trạng thái nóng bị biến dạng trong lòng khuôn dưới tác dụng của 
máy búa hoặc máy ép. 

2. Ưu, nhược điểm 


a) Ưu điểm 
Phôi gia công bằng áp lực có cơ tính cao. Dập thể tích đễ cơ khí hoá và tự 
động hoá, tạo được phôi có độ chính xác cao về hình dạng và kích thước, do 
đó tiết kiệm được kim loại và giảm chỉ phí cho gia công cắt gọt. 
b) Nhược điểm 
Phương pháp gia công áp lực không chế tạo được vật thể có hình dạng, kết 
cấu phức tạp hoặc quá lớn, không chế tạo được phôi từ vật liệu có tính dẻo 
kém (ví dụ gang). Rèn tự do có độ chính xác và năng suất thấp, điều kiện làm 
việc nặng nhọc. 
II~ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN 
1. Bản chất 
Hàn là phương pháp nối các chỉ tiết kim loại với nhau bằng cách nung nóng 
chỗ nối đến trạng thái chảy, sau khi kim loại kết tỉnh sẽ tạo thành mối hàn. 
2. Ưu, nhược điểm 
a) Ưu điểm 
Tiết kiệm được kim loại so với nối ghép bằng bu lông — đai ốc hoặc đỉnh 
tán, có thể nối được các kim loại có tính chất khác nhau. Hàn tạo ra được các 
chỉ tiết có hình dạng, kết cấu phức tạp mà các phương pháp khác khó hoặc 
không thực hiện được. Mối hàn có độ bền cao và kín. 
b) Nhược điểm 


Nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn là do biến 
dạng nhiệt không đều nên chỉ tiết hàn dễ bị cong, vênh, nứt. 
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3. Một số phương pháp hàn thông dụng 


Một số phương pháp hàn thông dụng được trình bảy trong bảng 16.1. 


Bảng 16.1 


Phương pháp hàn 


Hàn hồ quang tay 
1. Kìm hàn ; 2. Que hàn ; 3. Vật hàn 


Bản chất 


Dùng nhiệt của ngọn 
lửa hồ quang làm nóng 
chảy kim loại chỗ hàn 
và kim loại que hàn để 
tạo thành mối hàn. 


Ứng dụng 


Dùng trong ngành 
chế tạo máy, ô tô, 
xây dựng, cầu,... 


Hàn hơi (hàn khí) 
1. Que hàn ; 2. Mỏ hàn ; 3. Ống dẫn khí ôxi ; 
4. Ống dẫn khí axêtilen 


Dùng nhiệt phản ứng 
cháy của khí axêtilen 
(CạH2) với ôxi làm 
nóng chảy kim loại chỗ 
hàn và que hàn tạo 
thành mối hàn. 


Hàn các chỉ tiết 
có chiều dày nhỏ 
(các tấm mỏng). 


Câu hỏi 


1. Hãy nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng 


phương pháp đúc. 


2. Trình bày các bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát. 
3. Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng 


phương pháp gia công áp lực. 


4. Trình bày bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng 


phương pháp hàn. 


§I 


Chương 4 
CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ 
TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ 


Bài 


Công nghệ cắt gọt kim loại 


1~NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CÁT 
1. Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt 

Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là lấy đi một phần kim loại của 
phôi dưới dạng phoi nhờ các dụng cụ cắt (dao cắt) để thu được chỉ tiết có 
hình dạng và kích thước theo yêu cầu. 

Gia công kim loại bằng cắt gọt là phương pháp gia công phổ biến nhất 
trong ngành chế tạo cơ khí và có ý nghĩa rất quan trọng vì tạo ra được các 
chỉ tiết máy có độ chính xác cao. 

2. Nguyên lí cắt 
a) Quá trình hình thành phoïi 

Giả sử phôi cố đỉnh. dao chuyển đông tỉnh 
tiến (hình 17.1). Bộ phận cắt của dao có 
dạng như một cái chêm cắt. Dưới tác dụng 
của lực (do máy tạo ra), dao tiến vào phôi 
làm cho lớp kim loại phía trước dao bị dịch _ ?#?»4 177. Quá tình hình thành phoỉ 
chuyển theo các mặt trượt tạo thành phoi. 1. Phôi ; 2. Mặt phẳng trượt ; 

b) Chuyển động cắt 3. Phoi ; 4. Dao ;5. Chuyển động cắt. 


Để cắt được vật liệu, giữa phôi và dao phải có chuyển động tương đối với nhau. 
Ví dụ : 
Khi tiện, thông thường phôi quay tròn tạo ra chuyển động cắt (hình 17.2b). 
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3. Dao cắt 


Để đơn giản ta tìm hiểu các mặt và các góc của đao tiện cắt đứt (hình 17.2a). 
Dao tiện cất đứt dùng để cắt đứt hoặc xấn rãnh khi tiện. 


a) Các mặt của dao 
Trên dao tiện có các mặt chính sau đây : 


— Mặt trước là r tp xúc với phoi. 


— Mặt sau là mặt đối diện với bể mặt đang gia công của phôi. 
Giao tuyến của mặt sau với mặt trước tạo thành lưỡi cắt chính. 
— Mặt đáy là mặt phẳng tì của dao trên đài gá dao. 


Phối Phoi 


Thân dao 


⁄ Mật trước 


Lưỡi cắt chính - Mặt truảa 


”ã 


Mặt su 2 Mật dáy 


Mật sau Mật đáy 


2) b) 
Hình 17.2. Dao tiện cắt đứt và các góc của dao. 


a) Dao tiện cắt đứt ; b) Các góc của dao. 


b) Các góc của dao 
Trên dao tiện cắt đứt có các góc sau : 
— Góc trước y là góc tạo bởi mặt trước của dao với mặt phẳng song song 
với mặt phẳng đáy. Góc y càng lớn thì phoi thoát cảng để. 
— Góc sau œ là góc hợp bởi mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao. 
Góc œ càng lớn, ma sát giữa phôi với mặt sau càng giảm. 
— Góc sắc § là góc hợp bởi mặt trước và mặt sau của dao. Góc sắc 8 càng 
nhỏ, dao càng sắc nhưng dao yếu và chóng mòn. 
€©) Vật liệu làm dao 
~ Thân đao thường làm bằng thép tốt như thép 45. 
~ Bộ phận cắt của dao được chế tạo từ các loại vật liệu có độ cứng, 
khả năng chống mài mòn và khả năng bền nhiệt cao như thép gió, hợp. 
kim cứng.... 
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II— GIÁ CÔNG TRÊN MÁY TIỆN 


1. Máy tiện 
Các bộ phận chính của máy tiện được giới thiệu trên hình 17.3 : 


Hình 17.3. Máy tiện 


1. Ụ trước và hộp trục chính ; 2. Mâm cặp ; 3. Đài gá dao ; 
4. Bàn dao dọc trên ; 5. U động ; 6. Bàn dao ngang ; 
7. Bàn xe dao ; 8. Thân máy ; 9. Hộp bước tiến dao. 


2. Các chuyển động khi tiện 
Khi tiện có các chuyển động sau : 
— Chuyển động cắt : Phôi quay tròn (hình 17.4a) tạo ra tốc độ cắt Vạ(m/phút). 
— Chuyển động tiến dao gồm : 
+ Chuyển động tiến dao ngang Sng được thực hiện nhờ bản dao ngang 6 để 
cắt đứt phôi hoặc gia công mặt đầu (hình 17.4a). 
+ Chuyển động tiến dao dọc Sạ được thực hiện nhờ bàn dao dọc trên 4 hoặc 
bàn xe dao 7 để gia công theo chiều dài chỉ tiết (hình 17.4b). 


Hình 17.4. Các chuyển động khi tiện 
a) Chuyển động tiến dao ngang Sạu ; b) Chuyển động tiến dao dọc Sạ ; 
c) Chuyển động tiến dao phối hợp S„¿o. 
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+ Chuyển động tiến dao phối hợp : Phối hợp hai chuyển động tiến dao 
ngang và tiến dao dọc tạo thành chuyển động tiến dao chéo để gia công các 
mặt côn (hình 17.4) hoặc các mặt định hình. 


3. Khả năng gia công của tiện 
Tiện gia công được các mặt tròn xoay ngoài và trong, các mặt đầu, các mặt 
côn ngoài và trong, các mặt tròn xoay định hình, các loại ren ngoài và 
ren trong. 


Câu hồi 
1, Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt. 
2. Trình bày quá trình hình thành phoi. 
3. Kể tên các mặt và các góc của dao tiện cắt đứt. 
4. Trình bày các chuyến động khi tiện. 
5. Tiện gia công được những loại bề mặt nào ? 


Bài Thực hành 


Lập quy trình công nghệ chế tạo 
một chi tiết đơn giản trên máy tiện 


Lập được quy trình công nghệ chế tạo một chỉ tiết đơn giản 
trên máy tiện. 


I~ CHUẨN BỊ 
— Chuẩn bị một chỉ tiết mẫu và bản vẽ chỉ tiết cần chế tạo. 
— Chuẩn bị các dụng cụ và vật liệu cần thiết cho bài thực hành như bút chì, 
thước kẻ, êke, giấy... 
I~ NỘI DUNG THỤC HÀNH 
— Tìm hiểu chỉ tiết cần chế tạo. 
— Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chỉ tiết. 
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II~ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Ví dụ : Lập quy trình công nghệ chế tạo chỉ tiết chốt cho trên hình vẽ 18.1. 


“=2 1x45 


Hình 1š.L 
1. Tìm hiểu chỉ tiết cần chế tạo 
Chỉ tiết được làm bằng thép gồm hai phần có đường kính khác nhau và hai 
đầu có vát mép. 
2. Lập quy trình công nghệ chế tạo 
Bước 1. Chọn phôi theo các nguyên tắc sau : 
— Chọn đúng vật liệu đảm bảo thoả mãn độ bền theo yêu cầu sử dụng. 
— Đường kính phôi phải lớn hơn đường kính lớn nhất của chỉ tiết, chiều dài 
phôi phải lớn hơn chiều dài chỉ tiết. 
Bước 2. Lắp phôi lên mám cặp của máy tiện. 
Bước 3. Lắp dao lên đài gá dao của máy tiện. 
Bước 4. Tiện (khoả) mặt đâu (hình 18.2). 


Hình 18.2 
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Bước 5. Tiện phân trụ Ø25, dài 45mm (hình 18.3) 


Hình 18.3 


Bước 6. Tiện trụ Ø20 dài 25mm (hình 18.4) 


Hình 18.4 


Bước 7. Vát mép 1 x 45° (hình 18.5) 


Hình 18.5 
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Bước 8. Cắt đứt đủ chiêu dài 40mm (hình 18.6). 


THình 18.6 


Bước 9. Đảo đâu, vát mép I x 459 (hình 18.7) 


1x48” 


Hình 18.7 
IV - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 
1. Học sinh thảo luận, trao đổi về phương án của mình, từ đó tự đánh giá. 
2. Giáo viên đánh giá kết quả thực hành qua báo cáo của học sinh. 


V ~MỘT SỐ ĐỀ BÀI TẬP 
Lập quy trình công nghệ chế tạo một trong các chỉ tiết sau : 
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Bài 


Tự động hoá trong 
chế tạo cơ khí 


I~ MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP VÀ DÂY CHUYỀN 
TỰ ĐỘNG 

1. Máy tự động 

a) Khái niệm 

Máy tự động là máy hoàn thành được một nhiệm vụ nào đó theo một 
chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người. 

b) Phân loại 

Thông thường người ta chia máy tự động thành hai loại : 

— Máy tự động cứng là máy điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu cam. 
Cam được xem là một dạng lưu trữ chương trình điều khiển quá trình làm 
việc của máy. Khi thay đổi loại chỉ tiết gia công, phải thay đổi cam điều 
khiển, đo đó tốn thời gian chuẩn bị sản xuất (bao gồm thời gian thiết kế, 
chế tạo lại cam cho phù hợp với đối tượng gia công) và tốn thời gian điều 
chỉnh máy. 

— Máy tự động mềm là máy có thể thay đổi chương trình hoạt động một 
cách dễ dàng để gia công được các loại chỉ tiết khác nhau. 

Vĩ dụ : Máy tiện diều khiển 
số (Numerical Control, viết 
tắt là NC), máy tiện điều 
khiển số được máy tính hoá 
(Computerized Numerical 
Control, viết tắt là CNC) 
(hình 19.1) là các loại máy tự 
động mềm mà chương 
trình điều khiển được số 
hoá có thể thay đổi được. Hình 19.1. Máy tiện CNC 
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2. Người máy công nghiệp 
a) Khái niệm 
Người máy công nghiệp (rôbốt) 
là một thiết bị tự động đa chức 
năng hoạt động theo chương trình 
nhằm phục vụ tự động hoá các quá 
trình sản xuất. 
Rôbốt có khả năng thay đổi chuyển 
động, xử lí thông tin... 
b) Công dụng của rôbốt 
~ Rôbốt được dùng trong các dây 


chuyển sản xuất công nghiệp. Hình 19.2. Ứng dung rôbốt trong tháo lắp 


— Rôbốt thay thế cho con người 


phôi trên máy công cụ 


làm việc ở những môi trường nguy hiểm và độc hại như thám hiểm Mặt Trăng, 
thám hiểm đáy biển, làm việc ở các hầm lò thiếu dưỡng khí và có nhiều 


khí độc,... 
3. Dây chuyền tự động 


Dây chuyền tự động là tổ hợp của các máy và các thiết bị tự động được sắp. 
xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm 


hoàn thành một sản phẩm nào đó. 


Ví dụ : Dây chuyền tự động để chế tạo chỉ tiết trục được trình bày trên hình 19.3. 


Máy số † Mãy số 2 


(Tiện) (Phay rãnh then) (Mài trục) 


Máy số 3 


Băng tải 


Rôbốt số 1 Röbốt số 2 


Rôbốt số 3 


Hình 19.3. Dây chuyên tự động chế tạo trực 


Phôi được đưa lên băng tải. Các rôbốt 


„2 và 3 dùng để lắp phôi lên máy 


và tháo chỉ tiết sau khi gia công xong đặt lên băng tải. Băng tải có nhiệm vụ 
vận chuyển phôi từ máy gia công này sang máy gia công khác. 
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Việc sử dụng máy tự động và dây chuyển tự động sẽ nâng cao năng suất, 
hạ giá thành sản phẩm. 


I- CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG 
SẢN XUẤT CƠ KHÍ 
1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí 

Ô nhiễm môi trường sống nói chung hay môi trường lao động nói riêng 
đang là vấn để thời sự cấp bách của toàn thế giới. 

Dầu mỡ và các chất bôi trơn, làm nguội, phế thải trong quá trình cắt gọt 
không qua xử lí, đưa trực tiếp vào môi trường sẽ gây ra ô nhiễm đất đai và 
nguồn nước. 

2. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bần vững trong sản xuất cơ khí 


Phát triển bền vững là cách phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu của thế 
hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu cầu của thế hệ 
tương lai. 

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần phải xây 
dựng và phát triển các hệ thống sản xuất xanh — sạch bằng cách thực hiện 
các biện pháp sau đây : 

— Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất để giảm chi phí năng lượng, tiết 
kiệm nguyên liệu. 

— Có các biện pháp xử lí đầu mỡ và nước thải sinh ra trong quá trình sản 
xuất trước khi thải vào môi trường. 


~ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, tích cực trồng cây, giữ 
gìn vệ sinh môi trường để cùng nhau giữ gìn ngôi nhà chung của nhân loại. 


Câu hỏi 
1. Mây tự động là gi 2 Cô mấy loại may tự động ? 
2. Rôbốt là gì 2 Hãy nêu ví dụ về việc sử dụng rôbốt trong sản xuất cơ khí. 
3. Dây chuyền tự động là gì ? 
4. Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người 2 
5. Hãy nêu các ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra. 


6. Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực. 
hiện những giải pháp gì ? 
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Thông tin bổ sung 
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1. Máy tiện NC 

Để gia công một chỉ tiết trên máy tiện NC người ta phải viết chương trình 
gia công, sau đó ghi chương trình lên vật mang tin (bìa đục lỗ hoặc băng từ) 
rồi đưa chương trình vào máy. Máy sẽ tự động làm việc theo chương trình đã 
lập để chế tạo ra sản phẩm theo yêu cầu mà không có sự tham gia trực tiếp 
của người công nhân. Nhược điểm của máy tiện NC là khó lưu trữ được chương 
trình (do dùng nhiều bìa đục lỗ hoặc băng từ dễ bị hỏng) và không sửa đổi được 
chương trình. 
2. Máy tiện CNC 

Máy tiện CNC là máy công cụ điều khiển số được máy tính hoá. Muốn gia 
công một chỉ tiết trên máy tiện CNC, trước hết phải nhập chương trình gia công 
vào máy tính điều khiển trên máy tiện CNC. Sau khi nhập xong, chương trình 
sẽ được ghỉ vào ổ cứng của máy tính điều khiển, do đó đã khắc phục được các 
nhược điểm của máy tiện NC. Máy tiện CNC lưu trữ được chương trình và khi 
cần thiết có thể sửa đổi chương trình một cách dễ dàng. Ngoài ra, trước khi gia 
công có thể kiểm tra chương trình đã viết bằng cách chạy mô phỏng trên màn 
hình máy tính điều khiển. 


Su, 


Đọng cơ dối trong 


Chương 5 


ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ 
ĐỐT TRONG 


Bài 


À 


Khái quát về 
động cơ đốt trong 


1. Hiểu được khái niệm và cách phân loại động cơ đốt trong. 
2. Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong. 


1~ SƠ LƯỢC LỊCH SỬPHÁT TRIỂN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 
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Năm 1860 được coi là năm ra đời của chiếc động cơ đốt trong đầu tiên trên 
thế giới. Chiếc động cơ này là loại động cơ 2 kì, có công suất khoảng 2 mã 
lực, chạy bằng khí thiên nhiên do Giăng Êchiên Lơnoa (người Pháp gốc Bỉ) 
chế tạo. 

Vào năm 1877, Nicôla Aogut Ôttô (người Đức) phối hợp với Lăng Ghen 
(người Pháp) đề xướng ra nguyên lí động cơ 4 kì và chế tạo thử một chiếc 
chạy bằng khí than. 

Năm 18§5, Gôlip Đemlơ (người Đức — một trong những người đầu tiên chế 
tạo ra ô tô dùng động cơ đốt trong) đã chế tạo thành công động cơ đốt trong 
đầu tiên chạy bằng xăng. Chiếc động cơ này có công suất § mã lực, tốc độ 
quay đạt tới 800 vòng/phút. 

Năm 1897, Ruđônphơ Saclơ Sređiêng Điêzen (kĩ sư người Đức) đã chế tạo 
thành công chiếc động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng nhiên liệu nặng, có 


công suất 20 mã lực. Loại động cơ này được gọi là động cơ điêzen và loại 
nhiên liệu sử dụng cho động cơ này gọi là nhiên liệu điêzen. 

Ngày nay, tổng năng lượng do động cơ đốt trong tạo ra vẫn chiếm tỉ trọng 
rất lớn trong tổng năng lượng được sử dụng trên toàn thế giới. Chính vì 
vậy, động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất và 
đời sống. 

II— KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 
1. Khái niệm 

Động cơ đốt trong là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu 
sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay 
trong xilanh của động cơ. 

2. Phân loại 

Động cơ đốt trong có nhiều loại : động cơ pittông, động cơ tuabin khí, 
động cơ phản lực. Động cơ pit-tông lại có hai loại : pi-tông chuyển động tịnh 
tiến và pittông chuyển động quay. 

Trong các loại trên, động cơ pittông chuyển động tịnh tiến là loại phổ biến 
nhất nên ở đây chỉ đề cập tới loại động cơ này. 

Có nhiều dấu hiệu để phân loại động cơ đốt trong, thường phân loại theo 
hai dấu hiệu chủ yếu : 

— Theo nhiên liệu, có : động cơ xăng, động cơ điêzen và động cơ gas. 
Trong đó phổ biến nhất là động cơ xăng và động cơ điêzen. 

— Theo số hành trình của pit-tông trong một chu trình làm việc, có : động cơ 
4 kì và động cơ 2 kì. 


II-CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 
Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm hai cơ cấu và bốn hệ thống chính sau : 
— Cơ cấu trục khuyu thanh truyền ; 
— Cơ cấu phân phối khí ; 
— Hệ thống bôi trơn ; 
— Hệ thống làm mát ; 
— Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí ; 
— Hệ thống khởi động. 
Riêng động cơ xăng còn có thêm hệ thống đánh lửa. 
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1. Nắp máy ; 2. Bugi ; 

3. Pit-tông ; 4. Bơm nước ; 

5. Con đội ; 6. Bánh đà ; 

7. Trục cam ; 8. Bơm dầu bôi trơn ; 
9. Cacte ; 10. Bánh răng phân phối ; 
11. Trục khuỷu ; 12. Thanh truyền ; 
13. Chốt pit-tông ; 14. Xupap nạp ; 
15. Bộ chế hoà khí ; 16. Xupap thải ; 
17. Cò mổ ; 18. Đũa đẩy. 


Hình 20.1. Sơ đồ cấu tạo động cơ xăng 4 kì, một xilanh 


Câu hỏi 


1. Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong. 
2. Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào ? 


Thông tin bổ sung 


9%6 


MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


— Động cơ nhiệt là loại động cơ biến nhiệt năng thành cơ năng. Động cơ nhiệt 
được chia ra hai loại chính : động cơ hơi nước và động cơ đốt trong. 

— Động cơ hơi nước do Giêm Oat (người Anh) chế tạo năm 1784. Động cơ hơi 
nước cũng là một loại động cơ nhiệt, nhưng quá trình biến đổi nhiệt năng thành hơi 
nước có áp suất cao xảy ra trong nồi hơi, còn quá trình biến đổi hơi nước có áp suất 
cao thành công cơ học lại xảy ra trong xilanh động cơ. 

~ Ngoài hai cách phân loại động cơ đốt trong như đã nêu ở mục II, còn có nhiều 
cách phân loại động cơ dựa theo các dấu hiệu khác như : 


+ Theo chất làm mát, chia ra động cơ làm mát bằng nước và động cơ làm mát 
bằng không khí. 
+ Theo số xilanh, chia ra động cơ một xilanh và động cơ nhiều xilanh. 


+ Theo cách bố trí xilanh hoặc dãy xilanh, chia ra các loại xilanh đặt đứng, xilanh 
đặt nằm ngang, xilanh đặt hình chữ V, hình sao,... 


Bài 


Nguyên lí làm việc 
của động cơ đốt trong 


1. Hiểu được một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong. 
2. Hiểu được nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong. 


1—MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


1. Điểm chết của pit-tông 
Điểm chết của pittông là vị trí mà tại đó pittông đổi chiều chuyền động. 
Có hai loại điểm chết : 
— Điểm chết dưới (ĐCD) là điểm chết mà tại đó pittông ở gần tâm trục 
khuỷu nhất (hình 21.1a). 
— Điểm chết trên (ĐCT) là điểm chết mà tại đó pittông ở xa tâm trục khuỷu 
nhất (hình 21.1b). 


Hình 21.1. Các điển chết của pi-tông và thể tích xilanh 


2. Hành trình pit-tông (S) 
Hành trình pit-tông là quãng đường mà pittông đi được giữa hai điểm chết. 


By 


Khi pittông chuyển địch được một hành trình thì trục khuÿu sẽ quay được 
một góc 1809. Vì vậy, nếu gọi R là bán kính quay của trục khuỷu thì : 
S=2R 

3. Thể tích toàn phần (Vạp) (cmŠ hoặc lít) 
Thể tích toàn phần Vịp là thể tích xilanh (thể tích không gian giới hạn bởi 
nắp máy, xilanh và đỉnh pit-tông) khi pit-tông ở ĐCD (hình 21.1a). 
4. Thể tích buồng cháy (Vpạ) (cm hoặc lít) 
Thể tích buồng cháy Vụ, là thể tích xilanh khi pittông ở ĐCT (hình 21. Ib). 


5. Thể tích công tác (Vạ;) (cm hoặc lít) 
Thể tích công tác Vụ; là thể tích xilanh giới hạn bởi hai điểm chết (hình 21.1). 
Như vậy : Vụ = Vụ — Vụ, 
Nếu gọi D là đường kính xilanh thì LỘ 
D”S 


et 4 


6. Tỉ số nén (J] 
Tỉ số nén là tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy. 
Vụ 
Vụ, 


Động cơ điêzen có tỉ số nén cao hơn so với động cơ xăng (thông thường 
động cơ xăng có [‡ 6 Ý 10, còn động cơ điêzen có [‡ 15 Ý 21). 
7. Chu trình làm việc của động cơ 
Khi động cơ làm việc. trong xilanh diễn ra lần lượt các quá trình : nạp, nén, 
cháy — dãn nở và thải, tổng hợp cả bốn quá trình đó gọi là chu trình làm việc 
của động cơ. 
8. Kì 
Kì là một phần của chu trình diễn ra trong một hành trình của pittông. 
Động cơ 4 kì là loại động cơ mà một chu trình làm việc được thực hiện 
trong bốn hành trình của pit-tông. 
Động cơ 2 kì là loại động cơ mà một chu trình làm việc được thực hiện 
trong hai hành trình của pittông. 
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H— NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ 4 KÌ 
1. Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì 


a) Kì 1: Nạp (hình 21.2a) 


Hình 21.2. Sơ đồ chu trình làm việc của động cơ điêzen 4 kì 


1. Trục khuỷu; 2. Thanh truyền; 3. Pittông; 
4. Xilanh ; 5. Ống nạp ; 6. Xupap nạp ; 
7. Vòi phun ; 8. Ống thải ; 9. Xupap thải. 


— Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD, xupap nạp mở, xupap thải đóng. 

— Pittông được trục khuỷu dẫn động đi xuống, áp suất trong xilanh giảm, 
không khí trong đường ống nạp sẽ qua cửa nạp đi vào xilanh nhờ sự chênh 
áp suất. 

b) Kì 2 : Nén (hình 21.2b) 
— Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT, hai xupap đều đóng. 


— Pittông được trục khuỷu dẫn động đi lên làm thể tích xilanh giảm nên áp 
suất và nhiệt độ của khí trong xilanh tăng. 


— Cuối kì nén, vòi phun phun một lượng nhiên liệu điêzen với áp suất cao 
vào buồng cháy. 


® Áp suất nhiên liệu phun vào xilanh cao hay thấp 2 Tại sao ? 
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e) Kì 3: Cháy — Dãn nở (hình 21.2c) 

— Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD, hai xupap đều đóng. 

— Nhiên liệu được phun tơi vào buồng cháy (từ cuối kì nén) hoà trộn với 
khí nóng tạo thành hoà khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong xilanh 
cao, hoà khí tự bốc cháy sinh ra áp suất cao đẩy pittông đi xuống, qua thanh 
truyền làm trục khuỷu quay và sinh công. Vì vậy, kì này còn được gọi là kì 
sinh công. 

đ) Kì 4: Thải (hình 21.2đ) 

— Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT, xupap nạp đóng, xupap thải mở. 

— Pittông được trục khuỷu dẫn động đi lên đẩy khí thải trong xilanh qua 
cửa thải ra ngoài. 

Khi pit tông đi đến DCT, xupap thải đóng, xupap nạp lại mở, trong xilanh 
lại diễn ra kì 1 của chu trình mới. 


Trong thực tế, để nạp được nhiều hơn và thải được sạch hơn, các xupap 
được bố trí mở sớm và đóng muộn hơn. 


2. Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4. kì 

Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì cũng tương tự như động cơ 
điêzen 4 kì, chỉ khác ở hai điểm sau : 

~ Trong kì nạp : khí nạp vào xilanh của động cơ điêzen là không khí, còn 
ở động cơ xăng là hoà khí (hỗn hợp xăng và không khí). Hoà khí này được 
tạo bởi bộ chế hoà khí lắp trên đường ống nạp. 

— Cuối kì nén, ở động cơ điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, còn ở 
động cơ xăng thì bugi bật tia lửa điện để châm cháy hoà khí. 


II - NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ 2 KÌ 


1. Đặc điểm cấu tạo của động cơ 2 kì 


Cấu tạo của động cơ 2 kì đơn giản hơn động cơ 4 kì. Hình 21.3 giới thiệu 
sơ đồ cấu tạo của động cơ xăng 2 kì loại ba cửa khí (nạp, quét, thải). Động 
cơ không dùng xupap, pittông làm thêm nhiệm vụ của van trượt để đóng, 
mở các cửa. Hoà khí đưa vào xilanh phải có áp suất cao, nên trước khi vào 
xilanh chúng được nén trong cacte. 
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Hình 21.3. Sơ đồ cấu tạo của động cơ xăng 2 kì 
1. Bugi ; 2. Pit-tông ; 3. Cửa thải ; 
4. Cửa nạp ; 5. Thanh truyền ; 6. Trục khuỷu ; 
7. Cacte ; 8. Đường thông cacte với cửa quét; 9. Cửa quét; 10. Xilanh. 


2. Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì 
Sơ đồ nguyên lí của động cơ xăng 2 kì được minh hoạ trên hình 21.4. 


a) Kì 1: Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD, trong xilanh diễn ra các quá trình cháy — 
dân nở, thải tự do và quét — thải khí. Tiến trình cụ thể như sau : 


— Đầu kì 1, pittông ở ĐCT (hình 21.4a). Khí cháy có áp suất cao đãn nở 
đẩy pittông 2 đi xuống, làm quay trục khuỷu 6 sinh công. Quá trình cháy — 
dãn nở kết thúc khi pittông bắt đầu mở cửa thải 3 (hình 21.4b). 


~ Từ khi pittông mở cửa thải cho tới khi bắt đầu mở cửa quét 9 (hình 2 1.4c), 
khí thải trong xilanh có áp suất cao sẽ qua cửa thải ra ngoài. Giai đoạn này 
được gọi là giai đoạn thải tự do. 

~ Từ khi pittông mở cửa quét (cửa thải vẫn đang mở) cho đến khi tới ĐCD 
(hình 21.44), hoà khí có áp suất cao (được gọi là khí quét) từ cacte 7, qua 
đường thông 8 và cửa quét 9 đi vào xilanh, đây khí thải trong xilanh qua cửa 
thải ra ngoài. Giai đoạn nảy được gọi là giai đoạn quét — thải khí. 

Đồng thời, từ khi thân pittông đóng cửa nạp 4 cho đến khi pittông tới 
ĐCD, hoà khí trong cacte được nén nên áp suất và nhiệt độ của chúng tăng 
lên. Pittông được bố trí đóng cửa nạp trước khi mở cửa quét, vì thế khi pittông 
mở cửa quét, hoà khí trong cacte đã có áp suất cao. 
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Hình 21.4. Sơ đồ nguyên lí của động cơ xăng 2 kì 


1. Bugi ; 2. PiLtông ; 3. Cửa thải ; 
4. Cửa nạp ; 5. Thanh truyền ; 6. Trục khuỷu ; 
7. Cacte ; 8. Đường thông cacte với cửa quét; 9. Cửa quét; 10. Xilanh. 


b) Kì 2 : Pi-tông được trục khuỷu dẫn động đi từ ĐCD lên ĐCT, trong xilanh diễn 
ra các quá trình quét — thải khí, lọt khí, nén và cháy. Diễn biến cụ thể như sau : 

— Lúc đầu, cửa quét và cửa thải vẫn còn mở (hình 21.44), hoà khí có áp 
Suất cao từ cacte qua đường thông 8 và cửa quét 9 tiếp tục di vào xilanh, đẩy 
khí thải trong xilanh qua cửa thải 3 ra ngoài. Giai đoạn này cũng được gọi là 
giai đoạn quét — thải khí. Quá trình quét — thải khí kết thúc khi pittông đóng 
kín cửa quét (hình 21.4e). 

— Từ khi pittông đóng cửa quét cho tới khi đóng cửa thải (hình 21.4g), một 
phần hoà khí trong xilanh bị lọt qua cửa thải ra ngoài. Vì vậy, giai đoạn này. 
được gọi là giai đoạn lọt khí. 

— Từ khi pittông đóng cửa thải cho đến khi tới ĐCT (hình 21.4a), quá trình 
nén mới thực sự diễn ra. Cuối kì 2, bugi bật tia lửa điện châm cháy hoà khí, 
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quá trình cháy bắt đầu. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn nén và cháy. 

Quá trình nạp hoà khí vào cacte được thực hiện như sau : Pittông từ ĐCD 
đi lên, sau khi đầu pittông đóng kín cửa quét 9 (cửa nạp 4 cũng đang được 
đóng kín) và pittông tiếp tục đi lên sẽ làm áp suất trong cacte 7 giảm. Vì vậy, 
khi pittông mở cửa nạp 4. hoà khí trên đường ống nạp sẽ qua cửa nạp đi vào 
cacte nhờ sự chênh áp suất. Vì thế, ngoài các quá trình đã nêu trên, trong kì 2 
còn có quá trình nạp hoà khí vào cacte. 

Như vậy, đối với động cơ 2 kì loại này, phía dưới pittông và cacte đóng 
vai trò như một máy nén khí. Quá trình nạp của động cơ là quá trình hoà khí 
qua cửa quét 9 đi vào xilanh. 

3. Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì 

Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì cũng tương tự như động cơ 
xăng 2 kì, chỉ khác ở lai điểm sau : 

~ Khí nạp vào cacte của động cơ xăng là hoả khí, còn ở động cơ điêzen là 
không khí. 

— Cuối kì nén, ở động cơ xăng thì bugi bật tia lửa điện để châm cháy hoà 
khí, còn ở động cơ điêzen thì vòi phun phun nhiên liệu vào buồng cháy. 
Nhiên liệu được phun tơi vào buồng cháy hoà trộn với khí nóng tạo thành 
hoà khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong xilanh cao, hoà khí sẽ tự 
bốc cháy. 


Câu hỏi 
1. Hãy nêu các khái niệm : điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu 
trình làm việc của động cơ đốt trong. 
2. Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì. 
3. Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì. 
4. Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì. 
5. Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì. 
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Chương 6 


CẤU TẠO CỦA 
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


Bài 


Thân máy và nắp máy 


1. Biết được nhiệm vụ và cấu tạo chung của thân máy và nắp máy. 
2. Biết được đặc điểm cấu tạo của thân xilanh và nắp máy 
động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí. 


I— GIỚI THIỆU CHUNG 

Thân máy và nắp máy là 
những chỉ tiết cố định, dùng để 
lắp các cơ cấu và hệ thống của 
động cơ. 

Cấu tạo của thân máy rất đa 
dạng. Tuỳ thuộc mỗi loại động 
cơ, thân máy có thể được chế tạo 
liễn khối hoặc gồm một số phần 
lắp ghép với nhau bằng bulông 
hoặc gugiông (hình 22.1). Trong 
thân máy, phần để lắp xilanh gọi 
là thân xilanh (2), phần để lắp 
trục khuỷu gọi là cacte hoặc hộp 
trục khuỷu (3). Cacte có thể chế 
tạo liền khối hoặc chia làm hai 
nửa : nửa trên và nửa dưới. Ở 
một số loại động cơ, nửa trên 
của cacte được làm liễn với thân 
xilanh. Ở động cơ xe máy, cacte Hình 22.1. Sơ đồ cấu tạo thân máy, nắp máy 
được chia thành hai nửa theo 


R B - : n 1. Nắp máy ; 
mặt phăng vuông góc với trục 2. Thân xilanh ; 
khuỷu của động cơ. 3. Cacle. 
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II— THÂN MÁY 
1. Nhiệm vụ 

Thân máy dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ. 
2. Cấu tạo 


Cấu tạo của thân máy phụ thuộc vào sự bố trí các xilanh, cơ cấu và hệ thống 
của động cơ. Hình dạng cơ bản của thân máy được minh hoạ trên hình 22.2. 
Nhìn chung cấu tạo của cacte tương đối giống nhau, sự khác biệt chủ yếu là 
ở phần thân xilanh. 

— Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có cấu tạo khoang chứa 
nước làm mát, khoang này được gọi là “áo nước”. 


~ Thân xilanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt. 


a) b) kì q) 


Hình 22.2. Thân máy động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí 


a, b) Động cơ làm mát bằng nước ; c, d) Động cơ làm mát bằng không khí. 
1. Thân xilanh ; 2. Xilanh ; 3. Áo nước làm mát ; 4. Cacte ; 5. Cánh tản nhiệt. 


Xilanh được lắp trong thân xilanh, có dạng hình ống, mật trụ bên trong 
được gia công có độ chính xác cao. Xilanh có thể được làm rời (hình 22.2b, đ) 
hoặc đúc liền với thân xilanh (hình 22.2a, c). 
II— NÁP MÁY 
1. Nhiệm vụ 


— Nắp máy (còn gọi là nắp xilanh) cùng với xilanh và đỉnh pittông tạo 
thành buồng cháy của động cơ. 


— Nắp máy còn dùng để lắp các chỉ tiết và cụm chỉ tiết như bugi hoặc vòi phun, 
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một số chỉ tiết của cơ cấu phân phối khí ; để bố trí các đường ống nạp — 
thải, áo nước làm mát hoặc cánh tản nhiệt,... 
2. Cấu tạo 


Cấu tạo của nắp máy tuỳ thuộc vào việc lắp đặt, bố trí các chỉ tiết và cụm 
chỉ tiết trên nó. 


7 W1 
ñ 


C1Ị 


Hình 22.3. Sơ đồ cất tạo nắp máy động cơ xăng 4 kì 


1. Áo nước làm mát ; 2. Lỗ lắp xupap ; 
3. Đường ống nạp (thải) ; 4. Lỗ lắp bugi ; 
5. Buồng cháy. 

— Nắp máy động cơ làm mát bằng nước dùng cơ cấu phân phối khí xupap 
treo có cấu tạo khá phức tạp (hình 22.3) do phải cấu tạo áo nước làm mát, 
cấu tạo đường ống nạp, thải và lỗ lắp các xupap.... 

— Nắp máy động cơ làm mát bằng không khí dùng cơ cấu phân phối khí 
xupap đặt hoặc động cơ 2 kì thường có cẩu tạo đơn giản hơn. 


Câu hỏi 
1. Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy. 
2. Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm 
mát bằng nước và bằng không khí 2 
3. Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte ? 
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Bài 


Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 


1. Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của các chỉ tiết chính trong 
cơ cấu trục khuỷu thanh truyền. 


2. Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu. 


1~ GIỚI THIỆU CHUNG 
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có ba nhóm chỉ tiết : nhóm pittông, nhóm 
thanh truyền và nhóm trục khuỷu : trong đó pittông, thanh truyền, trục 
khuỷu là các chỉ tiết chính. Khi động cơ làm việc, pittông chuyển động tịnh 
tiến trong xilanh, trục khuỷu quay tròn. Thanh truyền là chỉ tiết truyền lực 

giữa pittông và trục khuỷu. 


1I— PIT-TÔNG 
1. Nhiệm vụ 


Pittông có nhiệm vụ cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian 
làm việc ; nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh 
công và nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén vả thải khí. 

2. Cấu tạo 
Pittông được chia làm ba phần chính : đỉnh, đầu và thân (hình 23.1). 


22227 
“(6- 


⁄⁄⁄ ⁄⁄⁄ 


⁄⁄⁄4 
b) g2 mm 2 


3) 


N 


Hình 23.1. Cấu tạo của pir-tông Hình 23.2. Các dạng đỉnh pi-tông 
1. Rãnh xecmăng khí ; 2. Rãnh xecmăng dầu ; a) Đỉnh bằng ; 
3. Lỗ thoát dầu ; 4. Lỗ lắp chốt pit-tông. b) Đỉnh lồi 


A. Đỉnh ; B. Đầu ; C. Thân. ©) Đỉnh lõm. 
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— Đỉnh pittông có ba đạng (hình 23.2) : đỉnh bằng, đỉnh lồi và đỉnh lõm. 

— Đầu pittông có các rănh để lắp xecmăng khí và xecmăng dầu. Xecmăng 
đầu được lắp ở phía dưới. Đáy rãnh lắp xecmăng đầu có khoan các lỗ nhỏ 
thông vào bên trong để thoát đầu. 

— Thân pittông có nhiệm vụ dẫn hướng cho pittông chuyển động trong 
xilanh và liên kết với thanh truyền để truyền lực. Trên thân pittông có lỗ 
ngang để lắp chốt pittông. 


HI— THANH TRUYỀN 
1. Nhiệm vụ 

Thanh truyền là chỉ tiết dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu. 
2. Cấu tạo 

Thanh truyền được chia làm ba phần : 
đầu nhỏ, thân và đầu to (hình 23.3). 

— Đầu nhỏ thanh truyền có dạng hình trụ 
rồng để lắp chốt pittông. 

— Thân thanh truyền nối đầu nhỏ với đầu to, 
thường có tiết diện ngang hình chữ I. 

— Đầu to thanh truyền để lắp với chốt 
khuỷu. có thể làm liền khối hoặc cắt làm 
hai nửa, nửa 4 liền với thân thanh truyền 
và nửa rời 6. Hai nửa được ghép với nhau 
bằng các bulông 8. 


Bên trong đầu nhỏ và đầu to thanh -- //in 23.3. Cấu rạo chánh myền 
truyền có lắp bạc lót hoặc ô bi. Riêng với 4 pảu nhỏ ; 2. Bạc lót đầu nhỏ ; 3. Thân ; 
đầu to thanh truyền loại cắt làm hai nửa — 4,6. Đầuto;5. Bạc lót đầu to ; 
chỉ dùng bạc lót 5 và bạc lót cũng được 7. Đai ốc ; 8. Bulông. 
cắt làm hai nửa tương ứng. 


® Tại sao ở đầu nhỏ và đầu to thanh truyền cần phải lắp bạc lót hoặc ổ bi ? 


IV — TRỤC KHUỶU 
1. Nhiệm vụ 


Nhiệm vụ chính của trục khuỷu là nhận lực từ thanh truyền để tạo momen 
quay kéo máy công tác. Ngoài ra, trục khuỷu còn làm nhiệm vụ dẫn động các 
cơ cấu và hệ thống của động cơ. 
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2. Cấu tạo 
Cấu tạo trục khuỷu (hình 23.4) tuỳ thuộc vào loại và kích cỡ của động cơ. 
Ngoài phần đầu và đuôi, phần thân của trục khuỷu gồm các chỉ tiết chính sau : 
— Cổ khuỷu 3 là trục quay của trục khuỷu. 
— Chốt khuyu 2 để lắp đầu to thanh truyền. 
— Má khuỷu 4 để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu. 


Hình 23-4. Trục khuỷu động cơ bốn xilanh 


1. Đầu trục khuỷu ; 2. Chốt khuỷu ; 3. Cổ khuỷu ; 
4. Má khuỷu ; 5. Đối trọng ; 6. Đuôi trục khuỷu. 

Cổ khuyu và chốt khuỷu có dạng hình trụ, má khuỷu có hình dạng tuỳ 
thuộc từng loại động cơ. Trên má khuỷu thường cấu tạo thêm đối trọng 5. 
Đối trọng có thể làm liền với má khuyu hoặc làm riêng rồi hàn hoặc lắp với 
má khuỷu bằng gugiông. 

Đuôi trục khuỷu 6 được cấu tạo để lắp bánh đà, cơ cấu truyền lực tới máy 
công tác. 


® Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì ? 


Câu hỏi 


1. Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu. 

2. Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu. 

3. Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng 
xecmăng ? 
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Thông tin bổ sung 
XECMĂNG 
Xecmăng có nhiệm vụ bao kín buồng cháy, xecmăng khí ngăn không cho khí 


trên buồng cháy lọt xuống cacte. Xecmăng dầu ngăn không cho dầu bôi trơn từ 
cacte lọt vào buồng cháy. 


Xecmăng có cấu tạo là một vành tròn hở. Hình 23.5 giới thiệu hai loại xecmăng 
khí và xecmăng dầu được dùng khá phổ biến. 


Xecmăng khí Xecmăng dầu 


Hình 23.S. Cấm tạo của xecmăng khí và vecmăng dâu 
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Bài 


Cơ cấu phân phối khí 


1— NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Nhiệm vụ 
Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để 
động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong 
xilanh ra ngoài. 
2. Phân loại 


Cơ cấu phân phối khí thường được chia ra các loại như sau : 


Cơ cấu phân phối khí 


.... 


Cơ cấu phân phối khí €ơ cầu phân phối khí 
dùng xupap dùng van trượt 
Co cấu phân phối khí. Cơ cấu phân phối khí 
dùng xupap dặt dùng xupap treo 


Hình 24.1. Sơ đồ phân loại cơ cấu phân phổi khí 
I— CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 
1. Cấu tạo 


Cơ cấu phân phối khí xupap treo được minh hoạ trên hình 24.2a. Mỗi xupap 
được dẫn động bởi một cam, con đội, đũa đẩy và cò mổ riêng. Trục cam đặt 


lãi 


trong thân máy, được dẫn động từ trục khuỷu thông qua cặp bánh răng phân 
phối. Nếu trục cam đặt trên nắp máy, thường sử dụng xích cam làm chỉ tiết 
dẫn động trung gian. Số vòng quay của trục cam bằng 1/2 số vòng quay của 
trục khuỷu. 


a) b) 


Hình 242. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap 
a) Cơ cấu phân phối khí xupap treo ; _ b) Cơ cấu phân phối khí xupap đặt. 
1. Trục cam và cam ; 2. Con đội ; 3. Lò xo xupap ; 4. Xupap ; 5. Nắp máy ; 
6. Trục khuỷu ; 7. Đũa đẩy ; 8. Trục cò mổ ; 9. Cò mổ ; 10. Bánh răng phân phối. 


Œ) Tại sao trong động cơ 4 kì số vòng quay của trục cam chỉ bằng 1/2 số vòng 
quay của trục khuỷu ? 

Cơ cấu phân phối khí xupap đặt được mỉnh hoạ trên hình 24.2b có cấu tạo 
đơn giản hơn. Do xupap được đặt trong thân máy nên con đội 2 trực tiếp dẫn 
động xupap 4 mà không cần các chỉ tiết dẫn động trung gian (đũa đẩy, cò mồ). 

(#) 1. Quan sát hình 24.2 và hãy cho biết những dấu hiệu chủ yếu để phân biệt 
cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo. 

2. Chỉ tiết nào của động cơ 2 kì trên hình 21.3 làm nhiệm vụ van trượt của cơ 
cấu phân phối khí ? 

Trong hai loại trên, cơ cấu phân phối khí xupap treo tuy có cấu tạo phức 
tạp nhưng lại có ưu điểm như cấu tạo buồng cháy gọn hơn, đảm bảo nạp đầy 
và thải sạch hơn, đễ điều chỉnh khe hở xupap nên được dùng phổ biến hơn. 


2. Nguyên lí làm việc 

Nguyên lí làm việc của cơ cẩu phân phối khí xupap treo : Khi động cơ 
làm việc, trục cam 1 và các cam trên đó được trục khuỷu 6 dẫn động thông 
qua cặp bánh răng 10 sẽ quay để dẫn động đóng, mở các xupap nạp, thải 4. 
Cụ thể là : 

— Khi vấu cam I tác động làm con đội 2 đi lên, qua đũa đẩy 7 làm cỏ mổ 
9 xoay cùng chiều kim đồng hồ quanh trục §. Kết quả là xupap 4 bị ép xuống, 
cửa nạp mở để khí nạp đi vào xilanh (xupap nạp) hoặc cửa thải mở để khí 
thải trong xilanh thoát ra ngoài (xupap thải). Khi xupap mở, lò xo xupap 3 
bị nén lại. 

— Khi vấu cam quay qua, nhờ lò xo xupap dãn ra, các chỉ tiết của cơ cấu 
lại trở về vị trí ban đầu, cửa nạp (hoặc thải) lại được đóng kín. 


® Trình bảy nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt. 


Câu hỏi 
1. Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí. 
2. So sánh cấu tạo của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối 
khí xupap treo. 
3. Trình bày nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ 
cấu phân phối khí xupap treo. 


Bài 


Hệ thống bôi trơn 


1—NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Nhiệm vụ 


Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của 
các chỉ tiết để đảm bảo điểu kiện làm việc bình thường của động cơ và tăng 
tuổi thọ các chỉ tiết. 
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2. Phân loại 

Hệ thống bôi trơn được phân loại theo phương pháp bôi trơn, có các loại sau : 
— Bôi trơn bằng vung té. 

— Bôi trơn cưỡng bức. 

— Bôi trơn bằng pha đầu bôi trơn vào nhiên liệu. 

Bài này chỉ giới thiệu hệ thống bôi trơn cưỡng bức. 

I~ HỆ THỐNG BÔI TRƠN CƯỠNG BỨC 

1. Cấu tạo 


Hệ thống bôi trơn cưỡng bức (hình 25.1) gồm các bộ phận chính là : cacte 
chứa dầu, bơm dầu, bầu lọc dầu và các đường dẫn dầu. Ngoài ra, trong hệ 
thống còn có : các van an toàn. van khống chế. két làm mát dầu. đồng hồ báo 
áp suất đầ 


Hình 25.1. Sơ đồ hệ thống bôi trơn cưỡng bức 


1. Cacte dầu ; 2. Lưới lọc dầu ; 

3. Bơm dầu ; 4. Van an toàn bơm dầu ; 

5. Bầu lọc dầu ; 6. Van khống chế lượng dầu qua két ; 
7. Két làm mát dầu ; 8. Đồng hồ báo áp suất dầu ; 

9. Đường dầu chính ; 10. Đường dầu bôi trơn trục khuỷu ; 


11. Đường dầu bôi trơn trục cam ; _ 12. Đường dầu bôi trơn các bộ phận khác. 
2. Nguyên lí làm việc 


— Trường hợp làm việc bình thường : Khi động cơ làm việc, dầu bôi trơn 
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được bơm 3 hút từ cacte 1 và được lọc sạch ở bầu lọc 5, qua van 6 tới đường 
đầu chính 9, theo các đường 10, 11 và 12 để đến bôi trơn các bể mặt ma sát 
của động cơ, sau đó trở về cacte. 

Bầu lọc dầu 5 là loại bầu lọc lï tâm, một phần dầu trong bầu lọc được dùng 
để tạo momen quay cho bầu lọc, sau đó dầu tự chảy về cacte. 

— Các trường hợp khác : 

+ Nếu áp suất dầu trên các đường vượt quá giá trị cho phép, van 4 sẽ mở 
để một phần dầu chảy ngược về trước bơm. 

+ Nếu nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định trước. van 6 đóng lại. đầu đi qua 
két làm mát 7, được làm mát trước khi chảy vào đường dầu chính 9, 


Câu hỏi 
1. Ilãy nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn và kể tên các loại hệ thống 
bôi trơn. 
2. Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường 
hợp làm việc bình thường. 


3. Nêu một số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ 
làm việc. 


Thông tin bổ sung 

1. Tác dụng của dầu bôi trơn 

Dầu bôi trơn không chỉ có tác dụng bôi trơn các bề mặt ma sát mà còn có các 
tác dụng phụ khác như : làm mát, tẩy rửa, bao kín và chống gỉ. 
2. Bề mặt ma sát 

Có thể hiểu bề mặt ma sát là bề mặt tiếp xúc giữa hai chỉ tiết có chuyển động 
tương đối với nhau. Ví dụ : bể mặt tiếp xúc của pit-tông với xilanh, của chốt khuỷu 
với bạc lót, của chốt pit-tông với lỗ chốt pit-tông,... 
3. Phương pháp bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu 

Ở động cơ xăng 2 ki, do cacte phải dùng để nén hoà khí nên không thể chứa dấu 
bôi trơn. Do vậy người ta pha một lượng dầu bôi trơn vào xăng theo tỉ lệ nhất định 
(1⁄20 3 1/30). Khi vào trong cacte, các hạt dầu bôi trơn có trong hoà khí sẽ đọng 
bám vào bề mặt các chỉ tiết cần bôi trơn hoặc lỗ hứng dầu rồi chảy vào các bề mặt 
ma sát. 


4. Phương pháp bôi trơn bằng vung té 

Phương pháp bôi trơn vung té là lợi dụng chuyển động quay của các chỉ tiết như 
má khuỷu, đầu to thanh truyền, bánh răng,... để múc dầu trong cacte té lên các chỉ tiết. 
Dầu đọng bám vào bề mặt các chỉ tiết hoặc lỗ hứng dầu rồi chảy vào các bề mặt 
ma sát. 
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Bài 


Hệ thống làm mát 


ì nguyên lí làm việt 


1 NHIÊM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Nhiệm vụ 
Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ của các chỉ tiết không vượt 
quá giới hạn cho phép. 
2. Phân loại 
Theo chất làm mát, hệ thống được chia ra hai loại : 
— Hệ thống làm mát bằng nước. 
— Hệ thống làm mát bằng không khi. 


1I~ HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC 
1. Cấu tạo 


Hệ thống làm mát bằng nước được chia ra ba loại : bốc hơi, đối lưu tự nhiên 
và tuần hoàn cưỡng bức. Bài này chỉ giới thiệu loại tuần hoàn cường bức 
(hình 26. L) vì loại này tuy có cấu tạo phức tạp nhưng có nhiều ưu điểm. 

Nước làm mát được chứa trong các đường ống, bơm, két và áo nước. Bơm 
nước 10 tạo sự tuần hoàn của nước trong hệ thống. Bơm nước và quạt gió 7 
được dẫn động từ trục khuỷu thông qua đai truyền 9. Két nước 5 gồm hai 
bình chứa phía trên và dưới được nối thông với nhau bởi một giàn ống nhỏ 6. 
Nước nóng chảy qua giàn ống này sẽ được làm mát nhanh chóng nhờ diện 
tích tiếp xúc rất lớn của vỏ ống với không khí. Tốc độ làm mát nước còn 
được tăng thêm khi quạt gió 7 hút không khí qua giàn ống. 
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Hình 26.1. Hệ thống làm mát bằng nước loại tuẩn hoàn cưỡng bức 


1. Thân máy ; 2. Nắp máy ; 3. Đường nước nóng ra khỏi động cơ ; 
4. Van hằng nhiệt; 5. Kétnước; 6. Giàn ống của két nước ; 

7. Quạt gió ; 8. Ống nước nối tắt về bơm :_9. Puli và đai truyền ; 

10. Bơm nước ; 11. Ống phân phối nước lạnh. 


2. Nguyên lí làm việc 
Động cơ làm việc, nước trong áo nước nóng đần. 
— Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn định trước, van 4 
đóng cửa thông với đường nước về két, mở hoàn toàn cửa thông với đường 
nước 8 để nước trong áo nước chảy thẳng về trước bơm 10 rồi lại được bơm 


vào áo nước. Như vậy, nhiệt độ nước trong áo nước tăng nhanh, rút ngắn thời 
gian hâm nóng động cơ. 


— Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van 4 mở cả hai 
đường để nước trong áo nước vừa chảy vào két 5, vừa chảy vào đường nước 8. 

— Khi nhiệt đậ nước trong áo nước vượt quá giới hạn định trước, van 4 
đóng cửa thông với đường nước 8, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước 
vào két 5, toàn bộ nước nóng ở áo nước đi qua két 5, được làm mát rồi được 
bơm 10 hút đưa trở lại áo nước của động cơ. 


II~ HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ 
1. Cấu tạo 


Cẩu tạo chủ yếu của hệ thống làm mát bằng không khí là các cánh tản nhiệt 
được đúc bao ngoài thân xilanh và nắp máy (hình 26.2). 


KV 


Để tăng lượng không khí đi qua 
các cánh tản nhiệt, trên các động cơ 
tĩnh tại hoặc động cơ nhiều xilanh 
có cấu tạo thêm quạt gió, tấm 
hướng gió và vỏ bọc (hình 26.3). 


Ñ 
Cảnh tản nhiệt 


Hình 26.2. Động cơ làm mát bằng không khí 


Hình 26.3. Hệ thống làm mát bằng không khí sử dụng quạt gió 


1. Quạt gió ; 2. Cánh tẫn nhiệt ; 3. Tấm hướng gió ; 4. Vỏ bọc ; 5. Cửa thoát gió. 


2. Nguyên lí làm việc 
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Khi động cơ làm việc. nhiệt từ các chỉ tiết bao quanh buồng cháy được 
truyền tới các cánh tản nhiệt rồi tản ra không khí. Nhờ các cánh tản nhiệt có 
diện tích tiếp xúc với không khí lớn nên tốc độ làm mát được tăng cao. 

Hệ thống có sử dụng quạt gió không chỉ tăng tốc độ làm mát mả còn đảm 
bảo làm mát đồng đều hơn. 


Câu hỏi 
1. Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát. 
2. Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng 
nước loại tuần hoàn cưỡng bức. 
3. Có nên tháo yếm xe máy khi sử dụng 2? Tại sao 2 


Bài 


Hệ thống cung cấp nhiên liệu và 
không khí trong động cơ xăng 


1—NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Nhiệm vụ 
Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí (còn gọi là hệ thống nhiên 
liệu) trong động cơ xăng có nhiệm vụ cung cấp hoả khí (hỗn hợp xăng và 
không khí) sạch vảo xilanh động cơ. Lượng và tỉ lệ hoà khí phải phù hợp với 
các chế độ làm việc của động cơ. 
2. Phân loại 
Theo cấu tạo bộ phận tạo thành hoà khí, hệ thống được chia ra hai loại : 
— Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí. 
— Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun (thường được gọi là hệ thống 
phun xăng). 
II- HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍ 
1. Cấu tạo 
Cấu tạo của hệ thống (hình 27.1) gồm một số bộ phận chính : 
— Thùng xăng để chứa xăng ; 
— Bầu lọc xăng để lọc sạch cặn bẩn lẫn trong xăng ; 
— Bơm xăng làm nhiệm vụ hút xăng từ thùng chứa đưa tới bộ chế hoà khí ; 
~ Bộ chế hoà khí làm nhiệm vụ hoà trộn xăng với không khí tạo thành hoà 
khí có tỉ lệ phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ ; 
— Bầu lọc khí để lọc sạch bụi bẩn lẫn trong không khí. 
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Bầu lọc khí 


Ỷ 


Thùng xăng > Bảulọoxăng | Bomxan =>| 8ộchếhoà khí 


mm==> Đường xăng Xilanh 
—*+ Đường không khí 
=m}P. Đường hoà khí 


Hình 27.1. Sơ đồ khôi hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí 


® Hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy có bơm xăng không ? Tại sao cấu tạo 
như vậy mà hệ thống vẫn làm việc được ? 


2. Nguyên lí làm việc 


IH— 


Khi động cơ làm việc, xăng được bơm từ thùng xăng, qua bầu lọc đưa lên 
buồng phao của bộ chế hoà khí. 

Ởkiì nạp, pittông đi xuống tạo sự giảm áp suất trong xilanh. Do chênh áp 
suất, không khí được hút qua bầu lọc khí rồi qua họng khuếch tán của bộ chế 
hoà khí, tại đây không khí hút xăng từ buồng phao, hoà trộn với nhau tạo 
thành hoà khí. Hoà khí theo đường ống nạp đi vào xilanh động cơ. 


HỆ THỐNG PHUN XĂNG 


1. Cấu tạo 
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Ở hệ thống phun xăng (hình 27.2), xăng được phun vào đường ống nạp 
hoặc vào xilanh để hoà trộn với không khí tạo thành hoà khí. Phần nảy chỉ 
giới thiệu hệ thống phun xăng vào đường ống nạp. 

Ngoài một số bộ phận tương tự hệ thống dùng bộ chế hoà khí, ở hệ thống 
phun xăng có cấu tạo thêm một số bộ phạn chính là : 

— Bộ điều khiển phun có nhiệm vụ điều khiển chế độ làm việc của vòi phun 
để hoà khí có tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc của động cơ. Bộ điều khiển 
nhận tín hiệu từ các cảm biến đo các thông số như nhiệt độ động cơ, số vòng 
quay của trục khuỷu, độ mở của bướm ga.... xử lí thông tin và phát tín hiệu 
điều khiển chế độ làm việc của vòi phun. 


— Bộ điều chỉnh áp suất có nhiệm vụ giữ áp suất xăng ở vòi phun luôn ở 
một trị số nhất định trong suốt quá trình làm việc. 


— Vòi phun có cấu tạo như một chiếc van. được điều khiển bằng tín hiệu điện. 


Cáccảm |——>| Bộ điều 4 4 
đến khiển phun Bầu lọc khí 
Thùng Bầu lọc Bơm Bộ diều chỉnh Vôi Đường 
xăng | ”| xăng [| xăng Ƒ*|[ puáấ ƑỈ mứn ƑPE nghp 
b———————" su 
Xilanh 
động cơ 
——> Đường xăng chính F—=}> Đuòng không khí 
— Đữờng xăng hồi ——>- Đườngtín hiệu diều khiển phun 


=== => Đường hoà khí 
Hình 272 Sz đã khái hệ thấng phun xăng 
2. Nguyên lí làm việc 

Khi động cơ làm việc, không khí được hút vào xilanh ở kì nạp nhờ sự chênh 
áp suất. 

Nhờ bơm xăng và bộ điều chỉnh áp suất, xăng ở vòi phun luôn có áp suất 
nhất định. Quá trình phun xăng của vòi phun được điều khiển bởi bộ điều 
khiển phun. Do quá trình phun được điều khiển theo nhiều thông số về tình 
trạng và chế độ làm việc của động cơ nên hoà khí luôn có tỉ lệ phù hợp với 
chế độ làm việc của động cơ. 

Hệ thống phun xăng tuy có cấu tạo phức tạp nhưng có nhiều ưu điểm nổi 
bật như : động cơ vẫn làm việc bình thường khi bị nghiêng, thậm chí bị lật 
ngược ; tạo hoà khí có lượng và tỉ lệ phù hợp với các chế độ làm việc của 
động cơ,... nên quá trình cháy diễn ra hoàn hảo hơn, tăng hiệu suất động cơ 
và giảm ô nhiễm môi trường tốt hơn. 


Câu hỏi 


1. Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ 
chế hoà khí. 
2. Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống phun xăng. 


Thông tin bổ sung 
BỘ CHẾ HOÀ KHÍ 
1. Nhiệm vụ 
Bộ chế hoà khí có nhiệm vụ hoà trộn xăng với không khí để tạo thành hoà khí 
cho động cơ. 
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1. Vòi phun ; 

2. Họng khuếch tán ; 
3. Bướm ga ; 

4. Gicld ; 

5. Phao ; 

6. Buồng phao ; 

7. Van kim ; 

8. Ống dẫn xăng ; 

9. Lỗ thông khí ; 

10. Bướm gió. 


Hình 27.3. Bộ chế hoà khí đơn giản 

2. Cấu tạo 

Cấu tạo của bộ chế hoà khí đơn giản được trình bày trên hình 27.3. Buồng phao 6 
dùng để chứa xăng, phao 5 và van kim 7 để ổn định mức xăng trong buồng phao 
khi động cơ làm việc. Giclơ 4 để điều khiển lưu lượng xăng qua vòi phun 1. Lỗ thông 
khí 9 để đảm bảo áp suất trong buồng phao bằng áp suất bên ngoài. Họng khuếch 
tán 2 có tiết diện nhỏ nhằm tăng vận tốc dòng khí nạp, tạo nên sự giảm áp suất khí 
tại họng. Bướm ga 3 để điều chỉnh lượng hoà khí cấp vào xilanh động cơ. 


3. Nguyên lí làm việc 


Vào kì nạp, pit-tông đi xuống tạo độ chân không trong xilanh, không khí được hút 
vào xilanh sẽ đi qua họng khuếch tán. Khi qua họng, dòng khí có vận tốc lớn nhờ 
tiết diện họng nhỏ nên áp suất khí tại đây giảm (nhỏ hơn áp suất trong buồng phao). 
Do chênh áp suất, xăng trong buồng phao bị hút qua vòi phun và phun vào họng 
khuếch tán. Tại đây xảng bị dòng khí xé nhỏ tạo thành các hạt xäng. Các hạt xảng 
này bay hơi, hoà trộn với không khí tạo thành hoà khí đi vào xilanh. 

Khi muốn chuyển chế độ làm việc của động cơ, cần thay đổi độ mở của bướm 
ga để thay đổi lượng hoà khí cấp vào xilanh. 

Để đảm bảo cung cấp hoà khí phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ, 
trên cơ sở bộ chế hoà khí đơn giản này, phải bố trí thêm một số bộ phận khác nữa. 
Do vậy, bộ chế hoà khí thực dùng trên động cơ có cấu tạo phức tạp hơn bộ chế hoà 
khí đơn giản. 


Bài 


Hệ thống cung cấp nhiên liệu và 
không khí trong động cơ điêzen 


I— NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỤ HÌNH THÀNH 
HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN 
1. Nhiệm vụ 

Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí (còn gọi là hệ thống nhiên liệu) 
trong động cơ điêzen có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào 
xilanh phủ hợp với các chế độ làm việc của động cơ. 

2. Đặc điểm của sự hình thành hoà khí 

Sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen có những đặc điểm sau : 

— Nhiên liệu được phun vảo xilanh động cơ ở cuối kì nén. Áp suất của 
nhiên liệu phun vào xilanh do bơm cao áp tạo ra rất lớn để đảm bảo sự phun 
tơi và hoà trộn tốt. 

— Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn tuỳ thuộc vào lượng nhiên 
liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình. Việc điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp 
vào xilanh do bơm cao áp đảm nhận. Vì vậy, bơm cao áp được coi là bộ phận 
quan trọng nhất của hệ thống. 


® So sánh đặc điểm sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen và động cơ xăng. 


I— CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 
1. Cấu tạo 


Hình 28.1 giới thiệu các bộ phận chính của một loại hệ thống nhiên liệu 
động cơ điêzen. 
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Thùng. 


Bầu lọc Bơm chuy/ 
nhiên liệu thô - ƑP[ nhiềnliệu tỉnh Cao áp 


Báu lọc Lạ| Bơm  L2Í Văiphun bại Xianh 


Hình 28.I. Sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen 


So với hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, trong hệ thống nhiên liệu động 
cơ điêzen có một số bộ phận khác biệt sau : 


— Bơm cao áp có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu với áp suất cao, đúng thời 


điểm và lượng phù hợp với chế 
vào xilanh động cơ. Để thực hiệ 


thành hoà khí diễn ra hoàn hảo, 


độ chính xác rất cao. 


ước rất nhỏ lần trong nhiên li 
của bơm cao áp và vòi phun. 


— Vòi phun có nhiệm vụ phun tơi nhiên liệ 


ộ làm việc của động cơ tới vòi phun để phun 
n các nhiệm vụ nảy, pit-tông của bơm cao áp 


có cấu tạo đặc biệt, pirtông và xilanh của bơm được chế tạo với độ chính xác 
rất cao, khe hở giữa chúng rất nhỏ. 


vào xilanh để quá trình hình 
, tạo điều kiện tốt cho quá trình cháy — dăn 


nở. Thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình phun đều do áp suất nhiên liệu 
quyết định. Do vậy, vòi phun cũng có cấu tạo đặc biệt và được chế tạo với 


— Do khe hở giữa pittông và xilanh của bơm cao áp, giữa kim phun và 
thân của vòi phun rất nhỏ nên các cặn bẩn có kích thước nhỏ đễ gây kẹt và 
làm mòn các chỉ tiết. Bầu lọc tinh có nhiệm vụ lọc sạch các cặn bẩn có kích 
t 


ệu để đảm bảo chất lượng làm việc, độ bền 


— Do cấu tạo và nguyên lí làm việc của bơm cao áp và vòi phun, vẫn còn 


một lượng nhiên liệu bị rò qua 
với độ chính xác cao) nên trong 
áp và vòi phun về thùng chứa. 


2. Nguyên lí làm việc 
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Khi động cơ làm việ 
ống nạp và cửa nạp đi vào xilani 


he hở giữa các chỉ tiết (dù đã được chế tạo 
ệ thống có đường hồi nhiên liệu từ bơm cao 


„ ở kì nạp, không khí được hút qua bầu lọc khí, đường 


h ; ở kì nén, chỉ có khí ở trong xilanh bị nén. 


Nhiên liệu được bơm hút từ thùng nhiên liệu, được lọc qua các bầu lọc thô 
vả tỉnh rồi đưa tới khoang chứa của bơm cao áp. Cuối kì nén, bơm cao áp 


bơm một lượng nhiên liệu nhất 
vảo xilanh động cơ. Nhiên liệu 
bốc cháy. 


định với áp suất cao vào vòi phun để phun 
oà trộn với khí nén tạo thành hoà khí rồi tự 


€?Ồ Hãy xác định các đường nhiên liệu, đường không khí và đường hồi nhiên liệu 
trên sơ đồ hình 28. 1. 


Câu hỏi 
1. Trình bày nhiệm vụ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu động 
cơ điêzen. 
2. Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao ? 
3. Tại sao trong hệ thống lại có thêm bầu lọc tỉnh 2 


Bài 


Hệ thống đánh lửa 


1~ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠ 
1. Nhiệm vụ 
Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hoà 
khí trong xilanh động cơ xăng đúng thời điểm. 
2. Phân loại 


Có nhiều cách phân loại hệ thống đánh lửa, hiện nay thường phân loại dựa 
theo cấu tạo của bộ chia điện (hình 29. L). 


Hệ thống đánh Hệ thống đánh lửa 
lủa thường. có tiếp điểm 


Hệ thống dánh lửa 


Hệ thống dánh lủa. 
có tiếp điểi 


Hệ thống đánh lủa 
đện tử (bán dẫn) —] S2 
Hệ thống dánh lửa 


không tiếp diểm 


Hình 29.1. Sơ đồ phân loại hệ thống đánh lửa 
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Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm có nhiều ưu điểm nên được sử 
dụng phổ biến. 


II— HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ KHÔNG TIẾP ĐIỂM 


1. Cấu tạo 


Cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm rất phức tạp. Vì vậy, 
để thuận lợi cho việc tìm hiểu nguyên lí làm việc của hệ thống, phần này chỉ 
giới thiệu một hệ thống đơn giản sử dụng nguồn là ma-nhêtô (máy phát 
điện), dùng trên động cơ một xilanh. 


— Cuộn nguồn Wạy là cuộn dây stato của ma-nhê-tô. Cuộn điều khiển Wp. 
được đặt ở vị trí sao cho khi tụ Cr đầy điện thì cuộn 'Wp cũng có điện áp 
dương cực đại. 

= Bộ chia điện có cấu tạo gồm hai điệt thường để nắn dòng điện xoay 
chiêu, một tụ điện và một điôt điều khiến. Đặc điểm của điôt điều khiên là 
chỉ mở khi được phân cực thuận và có điện áp dương đặt vào cực điều khiển. 


Hình 29.2. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm 


1. Ma-nhê-tô ; 2. Biến áp đánh lửa ; 

3. Bugi ; 4. Khoá điện ; 

'Wạ - Cuộn nguồn ; 'W;x - Cuộn điều khiển ; 
Đ„ Ð; - Điót thường ; Đạ, - Điệt điều khiển ; 
€r - Tụ điện ; 'W; - Cuộn sơ cấp ; 


W; - Cuộn thứ cấp. 


2. Nguyên lí làm việc 


Khi khoá điện 4 mở và roto của ma-nhê-tô quay, trên các cuộn dây Wy và 
Wpk xuất hiện các sức điện động xoay chiều. 
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Nhờ điôt Ðì, nửa chu kì đương của sức điện động trên cuộn Wạ được nạp 
vào tụ Cr (do khi đó Đp vẫn ở chế độ khoá). Với thiết kế đã định trước, 
khi tụ C đã tích đầy điện thì cũng có nửa chu kì dương của sức động 


trên cuộn Wp qua điôt Ðạ, đặt vào cực điều khiển của Đạp, điôt điều khiển 


sẽ mở. Đó cũng chính là thời điểm cần đánh lửa. 


Điôt điểu khiển mở cho phép tụ C† phóng điện qua nó, dòng điện phóng 
đi theo mạch : Cực (+) Cr —> Đpk — “Mát” — W\ —> Cực (—) Cr. 

Do có dòng điện với trị số khá lớn phóng qua cuộn sơ cấp W¡ trong thời 
gian cực ngắn nên ở cuộn thứ cấp W2 xuất hiện sức điện động lớn, tạo ra tia 
lửa điện ở bugi. 

Khi muốn tắt động cơ, đóng công tắc 4, điện từ cuộn Wy sẽ ra “mát”, hệ 


thống đánh lửa ngừng làm việc. 


Câu hỏi 
1. Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa. 
2. Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm. 
3. Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không 
tiếp điểm. 

Thông tin bổ sung 
1. Sơ lược về nguyên lí làm việc của điôt 
Có thể hiểu một cách đơn giản như sau : 


Uthuận Utuận 
— — 
Tnu — + 
Ù † Oục điềukhiển 
=... t R _—u 
Ungược 
<—==—— 
Upụ 
a) Điôt thưởng b) Điôt điều khiển 


Hình 29.3. Sơ đồ điót thường và điêt điều khiển 


—_ Với điôt thường (hình 29.3a) : Mắc điôt vào mạch có áp thuận (phân cực 
thuận) thì điôt cho phép dòng điện đi qua, khi đó có thể coi điôt như một dây dẫn 
bình thường. Nếu mắc điôt vào mạch có điện áp ngược (phân cực ngược) thì điôt 
không cho dòng điện ngược đi qua nó, khi đó gọi là điôt khoá. Chính nhờ đặc 
điểm này mà điôt thường được dùng để nắn dòng điện xoay chiều thành dòng 
điện một chiều. 

— Với điôt điều khiển Đạ„ (hình 29.3b) : Mắc điôt vào mạch có điện áp thuận và 
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cực điều khiển có điện áp dương (Ua, > 0) thì điôt cho phép dòng điện đi qua, khi 
đó có thể coi điôt như một dây dẫn bình thường. Nếu mắc điôt vào mạch có điện áp 
ngược hoặc Ua “0 thì điôt khoá không cho dòng điện đi qua nữa. 
2. Phân loại hệ thống đánh lửa 
Ngoài cách phân loại theo cấu tạo của bộ chia điện như đã trình bày trong bài, 

hệ thống đánh lửa còn được phân loại theo nguồn điện, chia ra hai loại : 

— Hệ thống đánh lửa dùng acquy. 

— Hệ thống đánh lửa dùng ma-nhê-tô. 


Bài 


Hệ thống khởi động 


1— NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Nhiệm vụ 

Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng 

quay nhất định để động cơ tự nổ máy được. 
2. Phân loại 

Có thể chia hệ thống khởi động ra các loại sau : 

— Hệ thống khởi động bằng tay : dùng sức người để khởi động động cơ 
(dùng tay quay, dây hoặc bàn đạp), thường dùng trong các động cơ có công 
suất nhỏ. 

— Hệ thống khởi động bằng động cơ điện : dùng động cơ điện một chiều 
để khởi động động cơ, thường dùng trong các động cơ có công suất nhỏ và 
trung bình. 

~ Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ : dùng động cơ xăng cỡ nhỏ để 
khởi động động cơ chính. thường dùng để khởi động các động cơ điêzen cỡ 
trung bình. 
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— Hệ thống khởi động bằng khí nén : đưa khí nén vào các xilanh để làm 
quay trục khuýu. thường dùng trong các động cơ điêzen cỡ trung bình và 
cỡ lớn. 


® Hãy kể tên các loại hệ thống khởi động trên những động cơ mà em đã biết. 


1I~ HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 
1. Cấu tạo 
Các bộ phận chính của hệ thống khởi động bằng động cơ điện một chiều 
được trình bày trên hình 30.1. 


— Động cơ điện 1 làm việc nhờ dòng điện một chiều của acquy. Đầu trục 
roto 7 của động cơ có cấu tạo then hoa để lắp khớp với moay-ơ của khớp 
truyền động một chiều 6 


k 4 
5 
6 
7 
9 8 
= 
= 


Hình 30.1. Sơ đồ cất tạo các bộ phận chính của hệ thống 
khỏi động bằng động cơ điện 


1. Động cơ điện ; 2. Lò xo ; 

3. Lõi thép ; 4. Thanh kéo ; 

5. Cần gạt ; 6. Khớp truyền động ; 

7. Trục roto của động cơ điện ; 8. Bánh đà động cơ đốt trong ; 


9. Trục khuỷu động cơ. 


— Bộ phận truyền động là khớp truyền động 6 có đặc điểm chỉ truyền động 
một chiều từ động cơ điện tới bánh đà. Vành răng của khớp 6 chỉ ăn khớp 
với vành răng của bánh đà động cơ 8 khi khởi động. 
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— Bộ phận điều khiển gồm có thanh kéo 4 nối cứng với lõi thép 3 và nối 
khớp với cần gạt 5. Đầu dưới của cần gạt gải vào rãnh vòng của khớp truyền 
động 6. Do cấu tạo như vậy nên khi chưa đóng công tắc khởi động, lò xo 2 
đẩy lõi thép và thanh kéo sang phải, đầu dưới cần gạt 5 kéo khớp 6 sang trái 
để vành răng của khớp 6 tách khỏi vành răng của bánh đà (hình 30.1). 


2. Nguyên lí làm việc 


Khi khởi động động cơ đốt trong, đóng khoá khởi động, rơle của bộ phận 
điều khiển sẽ hút lồi thép 3 sang trái, qua cần gạt 5, khớp truyền động 6 được 
đẩy sang phải để vành răng của nó ăn khớp với vành răng của bánh đà §. 
Đồng thời khi đó động cơ điện l cũng được đóng điện, momen quay của nó 
sẽ được truyền qua khớp 6 để làm quay bánh đà của động cơ đốt trong. 

Khi động cơ đốt trong đã làm việc, tắt khoá khởi động để ngắt dòng điện 
vào cuộn dây rơle của bộ phận điều khiển và ngắt dòng điện vào động cơ I, 
lò xo 2 dăn ra đưa các chỉ tiết của bộ phận điều khiển và truyền động trở về 
vị trí ban đầu. 


Câu hỏi 
1. Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động. 
2. Nêu các phương pháp khởi động động cơ. 
3. Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện. 


Thông tin bổ sung 
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Khớp truyền động 6 có cấu tạo kiểu truyền động một chiều (như líp xe đạp) nhằm 
bảo vệ cho động cơ điện. Khi động cơ đốt trong đã làm việc, số vòng quay trục 
khuỷu tăng gấp nhiều lần so với số vòng quay khi khởi động. Nếu chưa kịp tách khỏi 
vành răng trên bánh đà, vành răng trên khớp 6 sẽ bị quay cuốn theo với số vòng 
quay rất lớn (cỡ vài chục nghìn vòng/phút) làm cho các ổ trục của động cơ điện dễ 
bị cháy, các vòng dây quấn trên roto dễ bị lực li tâm phá hỏng. Nhờ khớp 6 có cấu 
tạo truyền động một chiều nên momen quay của bánh đà 8 không truyền ngược lại 
cho trục roto động cơ điện. Khi đó trục 7 vẫn quay bình thường với số vòng quay của 
động cơ điện. 


Bài Thực hành 


Tìm hiểu cấu tạo của động cơ 
đốt trong 


PHƯƠNG ÁN 1 : Dùng cho các trường có phòng thực hành động cơ 
đốt trong 


1. Nhận dạng được một số chỉ tiết và bộ phận của động cơ 
đốt trong. 
2. Có ý thức tổ chức kỉ luật và an toàn lao động. 


I— CHUẨN BỊ 
— Động cơ đốt trong nguyên chiếc và các bộ phận, chỉ tiết của động cơ đã 
tháo rời. 
— Một số tranh ảnh, băng hình về các loại động cơ đốt trong, đầu video, 
màn hình,... 
—_ Vở ghi, giấy viết. 
— Giẻ lau, xà phòng,... 
I— NỘI DUNG THỤC HÀNH 
1. Quan sát, nhận dạng động cơ đốt trong nguyên chiếc. 
2. Quan sát, nhận dạng một số chỉ tiết, bộ phận của động cơ đốt trong. 


II— CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


1. Quan sát, nhận dạng động cơ đốt trong nguyên chiếc 
— Quan sát hình dạng, kích thước và sự bố trí các bộ phận bên ngoài. 
— Dựa vào một số dặc trưng để nhận biết động cơ dốt trong. 
— Đọc các thông số ghi trên nhãn máy. 
— Ghi vào giấy hoặc vở theo mẫu bảng 31.1. 


Bảng 31.1 
TT Tên động| Nước Năm Công Loại Phương pháp. Kiểu bố trí 
cơ sản xuất | sản xuất | suất | nhiên liệu làm mát xupap 
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2. Quan sát, nhận dạng một số chỉ tiết, bộ phận của động cơ đốt trong 
— Quan sát, nhận biết tên gọi và xác định nhiệm vụ của một chỉ tiết, bộ phận. 
— Xác định các chỉ tiết, bộ phận đó thuộc cơ cấu, hệ thống nào của động cơ 
đốt trong. 
— Ghi kết quả nhận biết vào giấy hoặc vở theo mẫu bảng 31.2. 


Bảng 31.2 


CÁC CHI TIẾT, BỘ PHẬN ĐÃ QUAN SÁT 


Tên gọi Nhiệm vụ / Công dụng | Thuộc cơ cấu, hệ thống 


IV - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 
Học sinh nộp báo cáo với nội dung đã ghi chép theo các mẫu trên. Giáo 
viên đánh giá và nhận xét. 


PHƯƠNG ÁN 2 : Dùng cho các trường không có phòng thực hành 
động cơ đốt trong 


1. Nhận biết được các chỉ tiết, bộ phận của động cơ đốt trong 
đã được quan sát tại cơ sở tham quan. 
2. Có ý thức tổ chức kỉ luật và an toàn lao động. 


I—CHUẨN BỊ 
— Giáo viên liên hệ, tìm hiểu thực trạng và thống nhất kế hoạch với cơ sở 
tham quan. Thông báo kế hoạch và những thông tin cần thiết cho học sinh. 
Cơ sở tham quan có thể là Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp — Hướng nghiệp ; 
cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp động cơ, ô tô, xe máy tại địa phương. 


— Học sinh chuẩn bị bút viết và vở ghi. 
1I— NỘI DUNG THAM QUAN 


1. Nghe báo cáo của cơ sở tham quan. 
2. Quan sát, tìm hiểu động cơ đốt trong, các bộ phận. chỉ tiết của động cơ. 
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II— TIẾN TRÌNH THAM QUAN 


1. Trước khi đi tham quan, giáo viên tập trung lớp phổ biến mục đích, 
kế hoạch, nội dung và nội quy tham quan cho học sinh, hướng dẫn học sinh 
viết thu hoạch sau khi tham quan. 

Nội dung chính của bản thu hoạch : 

— Tên cơ sở tham quan. 

— Nhiệm vụ chính của cơ sở tham quan. 

— Các phân xướng hay bộ phận chính của cơ sở. 

— Những loại động cơ đốt trong có trong cơ sở tham quan (ghi theo mẫu 


bảng 31.3). 
Bảng 31.3 
Tên | Nước | Năm |Công| L9Ỉ Í phương pháp | Kiểu bố |, 
TTÍ động cơ | sản xuất | sản xuất | suất | "hề" [ - làm mát _ | tíxupap Ungd0g 


2. Tổ chức cho học sinh tham quan. 


IV - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ THỰC HÀNH 
Học sinh nộp báo cáo với nội dung đã ghi chép theo mẫu trên. Giáo viên 
đánh giá và nhận xét. 
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Chương 7 
ỨÚNG DỤNG „ 
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


Bài 


Khái quát về ứng dụng 
của động cơ đốt trong 


1. Biết được phạm vì ứng dụng của động cơ đốt trong. 
2. Biết được nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong. 


1— VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 
1. Vai trò 


Động cơ đốt trong là nguồn động lực được sử dụng phổ biến trong các lĩnh 
vực công nghiệp, nông nghiệp. lâm nghiệp, ngư nghiệp. giao thông vận tải, 
quân sự.... Động cơ đốt trong dùng làm nguồn động lực cho các phương tiện, 
thiết bị khi cần di chuyển linh hoạt trong một phạm vi rộng và với khoảng 
cách khá lớn trong quá trình làm việc như máy bay, tàu thuỷ, ô tô... 


2. Vị trí 
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Hiện nay, trong các loại thiết bị động lực, tổng công suất đo động cơ đốt 
trong tạo ra chiếm tỉ trọng lớn về công suất thiết bị động lực do mọi nguồn 
năng lượng tạo ra (nhiệt năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử, năng 
lượng mặt trời,...). Ngành công nghiệp chế tạo động cơ đốt trong phát triển 
rất mạnh. 

Ngành công nghiệp chế tạo động cơ đốt trong được coi là bộ phận quan 
trọng của ngành cơ khí và nền kinh tế quốc dân ở nhiều nước. Các nước đều 
rất coi trọng công tác đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ kĩ thuật, công nhân 
lành nghề về động cơ đốt trong nhằm đáp ứng yêu cầu về thiết kế, chế tạo, 
sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa chúng. 

Trên hình 32.1 trình bày một số ứng dụng của động cơ đốt trong trong thực 
tế sản xuất và đời sống. 


Hình 32.1. Một số ứng dựng của động cơ đốt trong 


® Hãy kể tên một số phương tiện, thiết bị khác có sử dụng động cơ đốt trong mà 


em biết. 


1I~ NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ ÚNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


1. Sơ đồ ứng dụng 


Khi động cơ làm việc, tạo ra momen quay ở đầu trục khuỷu. Để sử dụng 
momen này, phải nối đầu trục khuỷu với thiết bị cần cấp năng lượng (máy 
công tác), thông qua một bộ phận trung gian (hệ thống truyền lực). Quá trình 
này được mô tả trên hình 32.2. 


Động cơ đốt trong 


E———L Hệ thốngtruyền lục | ——>+ Máy công tác 


Hình 322. Sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong 
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~ Động cơ đốt trong thường sử dụng là động cơ xăng và động cơ điêzen. 

— Máy công tác là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ để thực hiện một 
nhiệm vụ nảo đó, ví dụ như bánh xe chủ động trên ô tô, chân vịt trên tàu thuỷ... 

— Hệ thống truyền lực là bộ phận trung gian nối động cơ với máy công tác. 
Cấu tạo của hệ thống truyền lực rất đa dạng, phụ thuộc vào yêu cầu, nhiệm 
vụ và điều kiện làm việc của máy công tác và loại động cơ. 


2. Nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong 
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Động cơ đốt trong, hệ thống truyền lực, máy công tác là tổ hợp thống nhất. 
Khi sử dụng động cơ đốt trong làm nguồn động lực cho máy công tác cẩn 
tuân thủ các nguyên tắc sau : 

— Về tốc độ quay : 

Trong trường hợp tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ quay của máy công 
tác cần nối trực tiếp chúng thông qua khớp nối. Nếu tốc độ quay của chúng 
khác nhau phải nối động cơ với máy công tác thông qua hộp số, hoặc bộ 
truyền bằng đai, xích. 

— Về công suất : 
Chọn công suất của động cơ phải thoả mãn quan hệ sau : 
Npc = (Ner + Nrr).K 

Trong đó : 

Npc — Công suất động cơ ; Nc+ — Công suất máy công tác ; 

Nr+ — Tổn thất công suất của hệ thống truyền lực ; 

K- Hệ số dự trữ (K = I.05 Ý 1,5). 


Câu hỏi 


1. Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống. 
2. Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đết trong. 


Bài 


Động cơ đốt trong dùng cho ô tô 


1~ ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRÊN Ô TÔ 


1. Đặc điểm 

Động cơ đốt trong dùng trên ô tô thường có các đặc điểm sau : 

~ Có tốc độ quay cao. 

— Kích thước và trọng lượng nhỏ gọn, thuận lợi cho việc bố trí trên ô tô. 

— Thường được làm mát bằng nước. 

2. Cách bố trí 
Trên ô tô, động cơ có thể được bố trí ở đầu, đuôi hoặc ở giữa xe. 
a) Bố trí động cơ ở đầu ô tô 

Cách bố trí này cho phép bảo dưỡng, điều khiển động cơ và hệ thống 
truyền lực đễ dàng, có hai cách bố trí : 

- Động cơ được đặt trước buồng lái, có ưu điểm là lái xe ít bị ảnh hưởng 
của tiếng ồn và nhiệt thải của động cơ, đề chăm sóc, bảo dưỡng động cơ, 
song có nhược điểm là tầm quan sát mặt đường bị hạn chế bởi phần mui xe 
nhô ra phía trước. 

~ Động cơ được đặt trong buồng lái, có ưu điểm giúp người lái xe quan sát 
mặt đường đễ dàng nhưng tiếng ồn và nhiệt thải của động cơ ảnh hưởng đến 
người lái xe, do đó đòi hỏi phải có cách nhiệt, cách âm tốt. Ngoài ra, việc 
chăm sóc, bảo dưỡng động cơ không thuận lợi. Để khắc phục nhược điểm 
nảy, có thể dùng buồng lái lật. 
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b) Bố trí động cơ ở đuôi ô tô 
Bố trí động cơ ở đuôi ô tô thường áp dụng cho xe du lịch, xe chở khách. 
Khi bố trí như vậy, hệ thống truyền lực đơn giản, tầm quan sát của người lái 
xe rộng. Lái xe và hành khách ít bị ảnh hưởng của tiếng ồn và nhiệt từ động 
cơ thoát ra. Cách bố trí này có những nhược điểm là làm mát động cơ khó, 
bộ phận điều khiển động cơ và hệ thống truyền lực phức tạp. 
©) Bố trí động cơ ở giữa xe 
Bố trí động cơ ở giữa xe dung hoà được ưu, nhược điểm của hai cách bố 
trí trên. Tuy nhiên, động cơ sẽ chiếm chỗ của thùng xe, gây tiếng ồn và rung 
động, nên trong thực tế rất ít được áp dụng. 


1I— ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỤC TRÊN Ô TÔ 
1. Nhiệm vụ 
Hệ thống truyền lực trên ô tô có nhiệm vụ sau : 


~ Truyền, biến đổi momen quay cả về chiều và trị số từ động cơ tới bánh 
xe chủ động. 


— Ngắt momen khi cần thiết. 


2. Phân loại 
Thường phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô theo hai cách sau : 
— Theo số cầu chủ động : 
+ Một cầu chủ động. 
+ Nhiều cầu chủ động. 
— Theo phương pháp điều khiển : 
+ Điều khiển bằng tay. 
+ Điều khiển bán tự động. 
+ Điều khiển tự động. 


3. Cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực 
a) Cấu tạo chung 


Hệ thống truyền lực truyền thống gồm các bộ phận được thể hiện trên sơ 
đề vị trí lắp đặt (hình 33.1a) và sơ đồ cấu tạo (hình 33. Ib). 


138 


3) b) 


Hình 33.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên ô tô 
a) Vị trí hệ thống truyền lực trên ô tô ; b) Sơ đồ cấu tạo hệ thống truyền lực. 
1. Động cơ ; 2. Li hợp ; 3. Hộp số ; 
4. Truyền lực các đăng ¡ _ 6. Truyền lực chính và bộ vi sai ; _ 6. Bánh xo chủ động. 
® Hãy quan sát hình 33.1 và nêu nhận xét về vị trí lắp đặt các cụm chỉ tiết của 
hệ thống truyền lực trên ô tô. 
b) Bố trí hệ thống truyền lực trên ô tô 


Phương án bố trí hệ thống truyền lực trên ô tô phụ thuộc vào cách bố trí 
động cơ. Trên hình 33.2 thể hiện một số phương án đặc trưng. 


2) b) 


Hình 33.2. Một số phương án bố trỉ hệ thống truyền lực trên ó tô 


a) Động cơ đặt ở đầu xe, cầu sau chủ động ; b) Động cơ đặt ở đuôi xe, cầu sau chủ động 
1. Động cơ ; 2. Li hợp ; 3. Hộp số ; 4. Truyền lực các đăng ; 5. Cầu chủ động. 


€) Nguyên lí làm việc 
Trên hình 33. Ib, khi động cơ 1 làm việc, nếu li hợp 2 đóng, momen quay 
sẽ được truyền từ động cơ 1 qua hộp số 3, truyền lực các đăng 4, truyền lực 
chính và bộ vi sai 5 tới bánh xe chủ động 6 làm xe chuyên động. 
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4. Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực 
a) Li hợp 
Li hợp trên ô tô dùng để truyền, ngắt momen quay từ động cơ đến hộp số. 


Có nhiều loại li hợp khác nhau, trên ô tô thường sử dụng loại li hợp ma sát 
(hình 33.3). 


1110 $8 


b) 
Hình 33.3. Li hợp ma sát 
1. Moay-ơ đĩa ma sát ; 2. Đĩa ép ; 3. Vô li hợp ; 
4. Đòn mổ ; 5. Bạc mở ; 6. Trục li hợp ; 
7. Đòn bẩy ; 8. Lò xo ; 9. Đĩa ma sát ; 
10. Bánh đà ; 11. Trục khuỷu của động cơ. 


Bộ phận chủ động của li hợp là bánh đà, vỏ li hợp và đĩa ép, bộ phận bị 
đông là đĩa ma sát lắp trên trục của li hợp. Ở trang thái đóng, lò xo 8 ép đĩa 
ép 2 và đĩa ma sát 9 vào mặt đầu bánh đà tạo thành khối liên kết. Momen 
quay sẽ được truyền từ bánh đà và đĩa ép tới đĩa ma sát rồi đến trục li hợp 6. 
Để ngắt li hợp, bộ phận điều khiển kéo đĩa ép 2 dịch sang phải, đĩa ma sát 
được giải phóng. 

b) Hộp số 

Hộp số có nhiệm vụ : 
— Thay đổi lực kéo và tốc độ của xe. 
— Thay đổi chiều quay của bánh xe để thay đổi chiều chuyển động của xe. 
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— Ngắt đường truyền momen từ động cơ tới bánh xe trong thời gian 
cần thiết. 


Hình 33.4. Sơ đồ hập số ba cấp vận tốc 


I ~ Trục chủ động, II - Trục trung gian, III - Trục bị động, IV - Trục số lùi ; 
1. Bánh răng chủ động ; 
2, 3. Các bánh răng bị động ; 1`, 2", 3', 4'. Các bánh răng trung gian ; 
4. Bánh răng số lùi. 

Nguyên tắc để tạo thành hộp số là dùng các bánh răng có đường kính khác 
nhau ăn khớp với nhau từng đôi một. Nếu momen quay truyền từ bánh răng 
có đường kính nhỏ sang bánh răng có đường kính lớn thì tốc độ quay sẽ giảm 
vả ngược lại. 

Muốn đảo chiều quay của trục lắp bánh xe, cần phải đảo chiều quay trục ra 
của hộp số (trục bị động). Để đạt được yêu cầu này phải bố trí một bánh răng 
trung gian vào giữa cặp bánh răng cho tốc độ thấp nhất. 

Trong quá trình sử dụng, có những thời điểm cần phải ngắt đường truyền 
momen từ động cơ đến bánh xe chủ động, li hợp có khả năng thực hiện 
nhiệm vụ này. Tuy nhiên trên hộp số vẫn cấu tạo ngắt đường truyền động 
momen vào thời điểm khởi động động cơ, sang số để tăng hoặc giảm tốc độ. 

Những nguyên tắc trên được thể hiện trên sơ đồ hộp số ba cấp vận tốc 
hình 33.4. 


e) Truyền lực các đăng 


Các đăng có nhiệm vụ truyền momen quay từ hộp số đến cầu chủ động 
của xe. 

Trước khi xem xét cấu tạo và nguyên lí làm việc của truyền lực các đăng, 
hãy quan sát hình 33.5 dưới đây và trả lời câu hỏi : 
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® Trình bày đặc điểm truyền momen quay từ hộp số đến cầu sau của ô tô. 


Hình 33.5. Sơ đô truyền lực các đăng 
1. Trục bị động của hộp số; 2. Khớp các đăng; 3. Khớp trượt. 


Trong hệ thống truyền lực, hộp số lắp cố định trên khung xe, còn cầu sau 
được đỡ bởi các bánh xe. Khi xe chuyển động, ngoài chuyển động quay, 
bánh xe luôn chuyển động lên, xuống do mặt đường không phẳng, vì vậy cầu 
xe luôn có sự dịch chuyển lên, xuống theo phương thẳng đứng làm cho các 
góc |l bị khoảng cách AB luôn thay đổi (hình 33.5). Truyền lực các đăng cho 
phép thay đổi các góc [| b]nhờ khớp 2, đồng thời thay đổi được khoảng cách 
AB nhờ khớp trượt 3. 


đ) Tmyền lực chính 
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Truyền lực chính có nhiệm vụ sau : 

— Thay đổi hướng truyền momen từ 
phương đọc xe (truyền lực các đăng) 
sang phương ngang xe (hai bán trục). 

~ Giảm tốc độ, tăng momen quay. 

Truyền lực chính gồm hai bánh răng 
côn 1, 2 (hình 33.6), bánh răng 1 nối 
với trục các đăng, bánh răng 2 gắn với 
bộ vi sai. 


1. Bánh răng chủ động ; _ 2. Bánh răng bị động ; 
3, 4. Vỏ của bộ vi sai ; 5. Bánh răng bán trục ; 
6. Bánh răng hành tỉnh ; 

7. Trục bánh răng hành tỉnh ; 

8, 9. Các bán trục. Hình 33.6. Tuyền lực chính và bộ vỉ sai 


® Hãy quan sát hình 33.6 và trả lời câu hỏi : Tại sao trong truyền lực chính lại sử 
dụng cặp bánh răng côn 1, 2 ? Có phương án nảo thay thế không ? 


Nhờ có cặp bánh răng côn, phương truyền momen được đổi hướng từ 

phương đọc sang phương ngang. 
e) Bộ vi sai 

Truyền lực chính thường bố trí cùng với bộ vi sai, trong đó bánh răng bị 
động 2 tham gia vào việc tạo thành bộ vi sai (hình 33.6). 

Bộ vi sai có nhiệm vụ phân phối momen cho hai bán trục của hai bánh xe 
chủ động, cho phép hai bánh xe quay với vận tốc khác nhau khi ô tô chuyển 
động trên đường không phẳng, không thẳng và khi quay vòng. 


CÏ) Hãy so sánh vận tốc của hai bánh xe lắp trên hai bán trục trái và phải khi ô tô 
chạy thẳng hoặc quay vòng ? 


~ Khi ô tô chạy trên đường thẳng và bằng phẳng. sức cản mặt đường lên hai 
bánh xe giống nhau, hai bánh xe chủ động quay cùng vận tốc, toàn bộ bộ vỉ 
sai tạo thành khối cứng quay cùng với bánh răng bị động 2. 

— Khi ô tô quay vòng, bánh xe phía trong (giả sử là bánh xe nối với bán 
trục §) có bán kính quay vòng nhỏ hơn bánh xe phía ngoài, nên nó quay 
chậm hơn bánh xe phía ngoài. Lúc này, các bánh răng hành tính 6 không 
những quay theo vỏ vi sai 3, 4 mà còn quay trên trục 7 của chúng vì lực cản 
của bánh xe phía trong truyền cho bánh răng bán trục § lớn. Chính điều này 
đã làm tăng thêm vận tốc bánh xe phía ngoài, do đó nó quay nhanh hơn bánh 
xe phía trong. 


Câu hỏi 


1. Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô. 

2. Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô. 

3. Trình bảy sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực. 
4. Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực. 
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Bài 


Động cơ đốt trong dùng cho 
xe máy 
1. Biết được đặc điểm và cách bố trí của động cơ đốt trong 


dùng cho xe máy. 
2. Biết được đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy. 


I-ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO 
XEMAY 


1. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên xe máy 


Trên hình 34.1 thể hiện một số loại động cơ dùng trên xe máy. 


Hình 34.1. Động cơ đốt trong dùng trên xe máy 


a) Động cơ một xilanh nằm ngang ; b) Động cơ hai xilanh hình chữ V. 

Động cơ xe máy rất đa dạng về hình dáng, công suất, chúng thường có 
những đặc điểm sau : 

— Là động cơ xăng hai kì và bốn kì cao tốc. 

— Có công suất nhỏ. 

— Li hợp. hộp số bố trí trong một vỏ chung. 

— Thường làm mát bằng không khí. 

— Số lượng xilanh ít (thường có một hoặc hai xilanh). 


® Tại sao trên xe máy ít sử dụng phương án làm mát động cơ bằng nước ? 
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2. Bố trí động cơ trên xe máy 

Động cơ thường được bố trí ở giữa xe theo hai cách sau (hình 34.2) : 

— Đặt ở giữa xe. 

— Đặt lệch về đuôi xe. 

a) Động cơ đặt ở giữa xe (hình 34.2a) 

Cách bố trí này có ưu điểm : Phân bố đều khối lượng trên xe, động cơ được 
làm mát tốt khi xe hoạt động. Tuy nhiên, phương án bố trí này có những 
nhược điểm sau : Truyền momen quay từ động cơ đến bánh sau xa nên hệ 
thống truyền lực phức tạp (phải thêm cụm truyền lực bằng xích), nhiệt thải 
từ động cơ có ảnh hưởng đến người lái xe. 


a) b) 
Hình 34.2. Bố trí động cơ trên xe máy 
b) Động cơ đặt lệch về đuôi xe (hình 34.2b) 

Bố trí động cơ lệch về đuôi xe có ưu điểm sau : Hệ thống truyền lực gọn, 
nhiệt thải từ động cơ không ảnh hưởng đến người lái. Tuy nhiên, phương án 
bố trí này có những nhược điểm : Phân bố khối lượng trên xe không đều, làm 
mát động cơ không tốt như phương án bố trí động cơ ở giữa xe. 


1I~ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỤC TRÊN XE MÁY 
Về nguyên tắc, hệ thống truyền lực của xe máy có những điểm giống như 
trên ô tô, sơ đồ được thể hiện trên hình 34.3. 34.4 : 


các đăng [—>| Bánh xe 


Hình 34.3. Sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy 
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— Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí 
trong một vỏ chung. 

— Li hợp trên xe máy thường là lí hợp 
ma sát được điều khiển bằng tay hoặc tự 
động dựa vào lực l¡ tâm theo tốc độ quay 
của động cơ. 

— Hộp số thường có ba, bốn cấp tốc độ 
và không có số lùi. 

— Khi động cơ đặt ở giữa xe thì truyền 
lực đến bánh xe sau thường bằng xích 
(hình 34.4). 

~ Khi động cơ bố trí lệch về phía đuôi xe 
thì momen quay từ hộp số được truyền 
cho bánh xe bằng trục các đăng. 


Nguyên lí làm việc của hệ thống truyền 
lực trên xe máy như sau : Khi động cơ I 
làm việc (hình 34-4), nếu li hợp 2 đóng thì 
momen sẽ truyền sang hộp số 3, qua xích 
4 để truyền cho bánh xe chủ động 5. 


Câu hỏi 


Hình 34.4. Sơ đô hệ thống truyền lực 
trên xe máy 
1. Động cơ ; 2. Li hợp ; 3. Hộp số ; 
4. Xích ; 5. Bánh xe. 


1. Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy. 
2. Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy. 


Bài 


Động cơ đốt trong dùng cho 
tàu thuỷ 


Biết được đặc điểm của động cơ đốt trong và hệ thống 
truyền lực trên tàu thuỷ. 


1~ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRÊN TÀU THUỶ 
Động cơ dùng trên tàu thuỷ thường có đặc điểm sau : 
— Thưởng là động cơ điềzen. 
— Có thể sử dụng một hoặc nhiều động cơ làm nguồn động lực cho một tàu. 


— Đối với tàu thuỷ cỡ nhỏ, cỡ trung, thường sử dụng động cơ có tốc độ 
quay trung bình vả cao. 


— Tàu thuỷ cỡ lớn thường sử dụng động cơ có tốc độ quay thấp và có khả 
năng đảo chiều quay. 


— Công suất động cơ trên tàu thuỷ có thể đạt trên 50000kW. 
— Số lượng xilanh nhiễu, có thể tới 42 xilanh. 


— Động cơ trên tàu thường được làm mát cưỡng bức bằng nước. 
II— ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỤC TRÊN TÀU THUỶ 


Hệ thống truyền lực của tàu thuỷ rất đa dạng, cách bố trí chúng thường tuân 
thủ theo nguyên tắc chung như hình 35.1 và 35.2. 
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Hình 35.1. Bố trí động cơ và hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. 
1. Vỗ ; 2. Buổng lái;  3.Độngcơ;  4.Lihợp; 
5. Hộp số ; 6. Hệ trục ; 7. Chân vịt ; 8. Bánh lái. 
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„[ ung } » = Hệ trục | > sai 


Hình 35.2. Sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ 


Hình 35.3 là ví dụ của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. 


g7 8 5 4 3.2. 1 


Hình 35.3. Sơ đồ hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ 


1. Động cơ ; 2. Li hợp ; 3. Ổ chặn ; 4.Ổ đỡ; 5. Trục 
6. Ống bao ; 7. Trục ống bao; 8. Chân vịt; 9. Hộp số. 


]) Hãy quan sát hình 35.3, cho biết cách bố trí động cơ 1 so với vỏ của tàu như 
thế nào ? 

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ : 

— Khoảng cách truyền momen quay từ động cơ đến chân vịt rất lớn. 

— Một động cơ có thể truyền momen cho hai, ba chân vịt hoặc ngược lại 
một chân vịt có thể nhận momen từ nhiều động cơ. Khi đó cần có bộ phận 
phân phối hoặc hoà công suất cho phù hợp. 

— Trên tàu thuỷ không có hệ thống phanh, mặc dù tàu thuỷ chuyển động 
với quán tính lớn. Khi cần giảm vận tốc đột ngột, người ta cho chân vịt thay 
đổi chiều quay bằng cách đảo chiều quay của động cơ hoặc dùng hộp số có 
số lùi. 

— Đối với hệ thống truyền lực có hai chân vịt trở lên, chân vịt có thể giúp 
cho quá trình lái được mau lẹ. 


— Một phần trục lắp chân vịt ngập trong nước, do vậy vấn đề chống ăn mòn 
và tránh nước lọt vào khoang tàu rất quan trọng. 

— Hệ trục trên tàu thuỷ gồm nhiều đoạn và ghép nối với nhau bằng 
khớp nố 


— Lực đẩy do chân vịt tạo ra tác động lên vỏ tàu thông qua ổ chặn. 


Câu hỏi 


1. Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ. 
2. Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. 


Bài 


Động cơ đốt trong 
dùng cho máy nông nghiệp 


1~ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 
DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP 
Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen, 
có những đặc điểm sau : 
— Công suất không lớn. 
~ Có tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước. 
— Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ (động cơ xăng). 
— Hệ số dự trữ công suất lớn. 
Một số máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong làm nguồn động lực 
được giới thiệu trên hình 36. I. 
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©) g) 


Hình 36.1. Một số máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong 
a) Máy phay đất ; b) Máy cày ; c) Máy gặt; d) Xe vận chuyển. 
Trong bài này chỉ giới thiệu máy kéo bánh hơi và máy kéo xích. 
I— ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN MÁY NÔNG NGHIỆP. 
Nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp cũng giống 
như các máy móc, thiết bị khác : Động cơ truyền momen quay đến bánh công 
tác thông qua hệ thống truyền lực. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy 
kéo bánh hơi cũng như máy kéo xích tương tự như trên ô tô. 
1. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi 
Trên hình 36.2 thể hiện sơ đồ hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi. 
Trên máy kéo bánh hơi, momen quay được truyền từ động cơ 1 đến bánh 
xe chủ động 7 qua li hợp 2, hộp số 3, truyền lực chính 4, bộ vi sai 5 và truyền 
lực cuối cùng 6 (hình 36.2a). 
Để tăng lực kéo và khả năng di chuyển trên đất lầy lội, có thể bố trí cả bánh 
trước và bánh sau là bánh chủ động. Trong trường hợp này cần có hộp số 
phân phối 9 để chia momen cho các bánh sau và các bánh trước (hình 36.2b) 


150 


qua truyền lực các đăng § và 10, truyền lực chính 4,11, bộ vi sai 5,12 và 
truyền lực cuối cùng 6,13. 


Hình 36.2. Sơ đồ hệ thống truyền lực máy kéo bánh hơi 


a) Có các bánh chủ động phía sau ; b) Có các bánh chủ động phía sau và phía trước. 
1. Động cơ ; 2. Li hợp ; 3. Hộp số ; 
4,11. Truyền lực chính ; 5, 12. Bộ vi sai ; 6, 13. Truyền lực cuối cùng ; 
7,14. Bánh xe chủ động ; 8,10. Truyền lực các đăng ; _ 9. Hộp số phân phối. 


Máy kéo thường chuyển động với tốc độ thấp, trên đất lầy, dễ xảy ra quá 
tải, nên hệ thống truyền lực có những đặc điểm riêng : 

— Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn. 

— Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối củng. 

— Trang trường hạn bánh trước và bánh san đền là hánh xe chủ động, nhân 
phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp số chính hoặc qua hộp số 
phân phối. 

— Có trục trích công suất. 

2. Hệ thống truyền lực của máy kéo xích 

Hệ thống truyền lực trên máy kéo xích được mô tả trên hình 36.3. 

Trong hệ thống truyền lực của máy kéo xích (hình 36.3a), momen quay tử 
động cơ 1 được truyền qua li hợp 2, hộp số 3, truyền lực chính 4, đến cơ cấu 
bánh sau để quay đải xích 8. Cơ cấu quay vòng 5 cho phép thay đổi tốc độ 
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lăn của các dải xích. Khi giảm tốc độ lăn của một trong hai dải xích, máy kéo 
sẽ quay vòng về phía đải xích đó. Nếu chênh lệch tốc độ của hai đải xích 
càng lớn, thì góc quay vòng càng nhỏ và nó quay vòng tại chỗ khi có một dải 
xích đứng yên. 


Hình 36.3. Sơ đỏ hệ thống truyền lực của máy kéo xích 
a) Cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính ; 
b) Cơ cấu quay vòng đặt trong hộp số. 
1. Động cơ, 2.Lihợp; 3. Hộp số; 4. Truyền lực chính ; 
5. Cơ cấu quay vòng ; 6. Truyền lực cuối cùng ; 7. Các bánh sau chủ động ; 
8. Xích ; 9. Truyền lực các đăng ; 10. Phanh. 


Trên hệ thống truyền lực có cơ cấu quay vòng trong hộp số (hình 36.3b), 
momen truyền qua hộp số được truyền đến các bánh sau chủ động bằng 
những nhánh riêng qua các đăng 9, truyền lực chính 4 và truyền lực cuối 
cùng 6. Hộp số 3 có khả năng thay đổi tốc độ của từng dải xích hoặc dừng 
hẳn một dải bằng phanh 10, nhờ đó máy kéo quay vòng được. 

Cũng giống như máy kéo bánh hơi, momen quay trên bánh sau rất lớn, hệ 
thống truyền lực máy kéo xích còn có nhiệm vụ lái nhờ cơ cấu quay vòng 
đặt sau truyền lực chính hoặc cơ cấu quay vòng đặt trong hộp số. 


Câu hỏi 
1. Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp. 
2. Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi. 
3. Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích. 


Bài 


Động cơ đốt trong dùng cho 
máy phát điện 


Biết được đặc điểm của động cơ và hệ thống truyền lực 
dùng cho máy phát điện. 


Máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong thường được sử dụng ở những 
cơ sở sản xuất không có điện lưới quốc gia hoặc làm nguồn dự phòng khi 
mất điện lưới. 

Hình 37.1 là cụm động cơ — máy phát, gồm có động cơ đốt trong l nối trực 
tiếp với máy phát 3 qua một khớp nối 2. 


Hình 37.1. Cụm động cơ — máy phát 


1. Động cơ đốt trong; 2. Khớp nổi ; 3. Máy phát điện ; 4. Giá đỡ. 


Cách truyền thắng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện như sơ 
đồ 37.1 là phương án đơn giản nhất, chất lượng dòng điện cao, nhưng phải 
chế tạo động cơ có tốc độ quay bằng tốc độ máy phát. 

Trong những trường hợp không đòi hỏi dòng điện có chất lượng cao, có thể 
nối gián tiếp động cơ đốt trong với máy phát qua bộ truyền đai hoặc hộp số. 
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1— ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KÉO MÁY PHÁT ĐIỆN 


Chất lượng dòng điện thể hiện ở sự ổn định tần số của nó trong suốt thời 


gian sử dụng. Để tần số dòng điện ổn định thì tốc độ quay của động cơ và 
máy phát phải ổn định. Động cơ đốt trong kéo máy phát điện thường : 


— Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phủ hợp với công suất 
của máy phát. 

— Có tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay của máy phát. 

— Có bộ điều tốc để giữ ổn định tốc độ quay của động cơ. 


® Động cơ đốt trong kéo máy phát điện phải đáp ứng yêu cầu gì để tần số dòng 
điện phát ra luôn luôn ổn định ? 


I- ĐẶC ĐIỂM CỦA HÊ THỐNG TRUYỀN LỤC 

Hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện có đặc điểm sau : 

— Không đảo chiều quay của toàn bộ hệ thống. 

— Không có bộ phận điều khiển hệ thống truyền lực. 

— Trong hệ thống truyền lực của máy phát điện thường không bố trí li hợp. 

Do những đặc điểm trên, hệ thống truyền lực của máy phát điện kéo bằng 
động cơ đốt trong rất đơn giản, để truyền được momen chỉ cần nối trực tiếp 
hai đầu trục của máy phát 3 và động cơ l thông qua một khớp nối mềm 2 
(trong điều kiện tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ quay của máy phát). 

Việc nối trực tiếp động cơ với máy phát đơn giản, nhưng đỏi hỏi chất lượng 
cao. Chất lượng đó thể hiện ở sự đồng tâm giữa đường tâm trục khuỷu động 
cơ và đường tâm trục máy phát. Có như vậy mới đảm bảo an toàn và tuổi thọ 
cho động cơ cũng như máy phát, đặc biệt là đối với cụm máy phát trung và 
cao tốc. 

Trong thực tế khi nối hai bộ phận quay nói chung cũng như động cơ và 
máy phát nói riêng, không thể đáp ứng tuyệt đối độ đồng trục của chúng 
được. Thông thường, khi lắp ráp hai trục có thể chéo nhau hoặc song song 
với nhau, chứ không trùng nhau hoàn toản, khi làm việc sẽ tạo ra ngoại lực 
gây hư hỏng các gối đỡ của máy. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng khớp 
nối mềm, cho phép khử được những sai số đó trong một phạm vỉ nhất định. 

Loại khớp nối này gồm hai nửa lắp chặt trên hai đầu trục của động cơ và 
máy phát, nối với nhau qua chỉ tiết trung gian làm từ vật liệu đàn hồi như cao 
su hoặc các loại chất đẻo khác có tính chất cơ lí cao. 

Trong các trường hợp đặc biệt có thể sử dụng loại khớp nối thuỷ lực 
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chất lượng cao, quá trình truyền momen êm dịu, tránh được hiện tượng phá 
huỷ máy khi quá tải. 

Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ 1 bằng một động cơ mới, để 
máy phát điện vẫn làm việc bình thường cần phải đảm bảo các yêu cầu sau : 

— Động cơ thay thế phải có công suất phù hợp với công suất của máy 
phát điện. 

~ Động cơ có tốc độ quay bằng tốc độ quay của máy phát. Nếu như tốc độ 
quay của chúng khác nhau thì phải bố trí hộp tốc độ (tăng hoặc giảm tốc), để 
phù hợp với tốc độ quay của máy phát. 

— Động cơ được chọn nhất thiết phải có bộ điều tốc. 


Câu hỏi 
1. Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đết trong kéo máy phát điện là gì 2 
2. Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát. 
3. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trong máy phát điện kéo bằng động 
cơ đốt trong. 
4. Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát, những yêu 
cầu đối với động cơ thay thế là gì ? 


Bài Thực hành 


Vận hành và bảo dưỡng 
động cơ đốt trong 


1~ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


1. Chuẩn bị 
Vận hành động cơ đốt trong là quá trình chuẩn bị đưa động cơ vảo hoạt 
động và theo dõi hoạt động của nó trong suốt quá trình làm việc. 
Chuẩn bị để đưa động cơ vào hoạt động là việc làm rất quan trọng, đảm bảo 
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cho động cơ làm việc liên tục, không trục trặc, phát huy hết công suất, chỉ 
phí thấp vả an toàn cho máy cũng như người sử dụng. 

Trước khi khởi động động cơ và đưa vào sử dụng, cần phải thực hiện một 
số công việc sau : 

1. Kiểm tra sự lắp chặt của động cơ trên thiết bị và của các bộ phận, chỉ tiết 
lắp trên động cơ. 

2. Quan sát xem động cơ có bị rò rỉ nước làm mát, dầu bôi trơn, nhiên liệu 
không. 

3. Kiểm tra các mức nước làm mát, dầu bôi trơn và nhiên liệu trên động cơ 
hoặc thông qua các chỉ số trên đồng hồ đo (nếu có). Nếu thiếu phải bổ sung 
để động cơ làm việc an toàn, liên tục trong thời gian dự định. 

4. Chuẩn bị dụng cụ khởi động (nếu cần). 


2. Vận hành 
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Khi đảm bảo chắc chắn các bước chuẩn bị đã hoàn thành tốt mới đưa động 
cơ vào hoạt động theo các bước sau : 

1. Khởi động động cơ. 

2. Cho động cơ làm việc ở tốc độ quay thấp (khoảng 30% tốc độ quay định 
mức) trong thời gian 15 phút. 

3. Kiểm tra sự lắp chặt của động cơ lên thiết bị cũng như các bộ phận bên 
ngoải lên động cơ. 

4. Nghe vả quan sát tình hình làm việc của động cơ nhằm phát hiện ra tiếng 
gõ, khí xả không bình thường, rò rỉ nhiên liệu, nước làm mát, đầu bôi trơn. Nếu 
phát hiện những sự cố trên phải dừng máy, sửa chữa, sau đó khởi động lại. 

5. Khi động cơ hoạt động bình thường, bắt đầu tăng tốc từ từ để đạt tới tốc 
độ quay định mức và ổn định chế độ nhiệt. 

6. Cho động cơ kéo máy công tác (trong điều kiện có thể), chú ý tăng tải 
dân dần cho đến khi đạt tới tải định mức. 

7. Khi động cơ làm việc, nhất thiết phải theo dõi, đảm bảo động cơ làm việc 
bình thường. Nếu có sự cố thì phải dừng máy, tìm nguyên nhân, khắc phục, 
sau đó khởi động lại và tiếp tục vận hành động cơ. 

§. Trước khi tắt động cơ cần : 

— Giảm tải và tốc độ của động cơ. 

~ Quan sát phía bên ngoài động cơ nhằm phát hiện sự cố sau khi vận hành. 


9, Thu dọn nơi làm việc. 


I— BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


1. Khái quát về bảo dưỡng kĩ thuật động cơ đốt trong 
Bảo dưỡng động cơ đốt trong là công tác dự phòng được tiến hành theo 
một kế hoạch đã định, nhăm tránh những hiện tượng hư hỏng trước thời hạn, 
đảm bảo cho động cơ làm việc ổn định, an toàn và có tuổi thọ cao. 
Có bốn dạng bảo dưỡng kĩ thuật : 
— Bảo dưỡng hằng ngày. 
— Bảo dưỡng cấp I. 
— Bảo dưỡng cấp 2. 
— Bảo dưỡng theo mùa. 
a) Bảo dưỡng hàng ngày 
Trước khi đưa động cơ vào sử dụng phải thực hiện quá trình bảo dưỡng 
nảy, bao gồm các bước sau : 
— Làm sạch động cơ. 
— Quan sát, khắc phục những bulông bị nới lỏng (đặc biệt là bulông chân 
máy), các vị trí rò rỉ nước làm mát, dầu bôi trơn và nhiên liệu. 
B Kiểm tra mức đầu bôi trơn, nước làm mát, nhiên liệu. Nếu thiếu phải 
bố sung. 
b) Bảo dưỡng cấp 1 
Ngoài việc thực hiện công tác bảo dưỡng hằng ngày, cần phải thực hiện thêm 
các công việc : Kiêm tra sự lắp chặt của động cơ và các thiết bị lắp trên nó. 
e) Bảo dưỡng cấp 2 
Ngoài việc thực hiện công tác bảo dưỡng cấp 1, cần phải thực hiện thêm 
các công việc sau : 
— Chẩn đoán tình trạng kĩ thuật tại các băng thử của nhà máy : 
+ Xác định công suất động cơ. 
+ Tiêu thụ nhiên liệu. 
+ Đo áp suất nén. 
+ Đo khí xả. 
+ Kiểm tra tiếng gõ. 
— Bảo đưỡng các cơ cấu, hệ thống nói chung và các chỉ tiết của hệ thống 
nói riêng. 
Trong quá trình bảo dưỡng cần đặc biệt chú ý : 
+ Kiểm tra và xiết chặt thêm nắp xilanh (nếu cần). 
+ Điều chỉnh khe hở nhiệt xupap (khe hở giữa đuôi xupap và đầu cò mổ). 
+ Xiết lại bulông thanh truyền. 
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đ) Bảo dưỡng theo mùa 

Dạng bảo dưỡng này thường tiến hành ở các nước có khí hậu lạnh. Ngoài 
việc tiến hành bảo dưỡng kĩ thuật cấp 2 cần phải súc rửa toàn bộ hệ thống 
làm mát, hệ thống bôi trơn, hệ thống nhiên liệu. Thay nước làm mát mới có 
pha chất chống đông. Thay dầu bôi trơn mới phù hợp với môi trường nhiệt 
độ thấp. 

2. Bảo dưỡng kĩ thuật bộ phận của động cơ 

Để tiến hành bảo dưỡng bộ phận của động cơ, cần phải thực hiện các công, 
VIỆC SaU : 

1. Tháo bộ phận ra khỏi động cơ. 

2. Quan sát kĩ bộ phận để đưa ra phương án tháo lắp. 

3. Tháo rời bộ phận ra từng chỉ tiết 

— Tháo từ ngoài vào trong. 

~ Đặt từng chỉ tiết theo một thứ tự nhất định. 

— Tránh làm hư hại các chỉ tiết. 

4. Làm sạch chỉ tiết 

— Ngâm, rửa sạch trong đầu madút. 

— Lau sạch. 

— Thổi khô bằng khí nén (nếu có). 

5. Kiểm tra, phát hiện hư hỏng, tìm phương án khắc phục (nếu có). 

6. Bôi mỡ vào vị trí phải bôi trơn (nếu cần). 

7. Lắp ráp các chỉ tiết thành bộ phận theo thứ tự ngược lại khi tháo. 

§. Lắp bộ phận lên động cơ. 


II~ THỤC HÀNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


Dựa vào tình hình cụ thể của địa phương, có thể tiến hành theo một trong 
hai phương án sau : 


PHƯƠNG ÁN †1 : Vận hành động cơ đốt trong 
1. Chuẩn bị 
a) Thiết bị 
_ Chuẩn bị một động cơ đốt trong hoặc một thiết bị dùng động cơ đốt trong 
làm nguồn động lực (như xe máy, ô tô, máy nông nghiệp, xuồng máy,...) 
— Các dụng cụ và vật liệu phục vụ cho việc vận hành động cơ đốt trong : 


nhiên liệu, dầu bôi trơn, giẻ lau, khay đựng, bộ cờlê, kìm, búa... 
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b) Nội dung 
— Học sinh chuẩn bị mẫu báo cáo về đặc điểm và tình trạng động cơ khi 
vận hành theo mẫu bảng 38. l. 


Bảng 38.1 
TT Kiểu Các thông số Phương án Mục dích Tình trạng động cơ 
Bào động cơ kĩ thuật truyền mômen sử dụng khi vận hành 


— Phổ biến nội dung thực hành và an toàn lao động. 
2. Các bước tiến hành 

Vận hành động cơ được tiến hành theo các bước sau đây : 
Bước 1. Kiểm tra 

— Mức độ lắp chặt của động cơ. 

— Mức nước làm mát, đầu bôi trơn và nhiên liệu. 

— Các dụng cụ khởi động bằng tay (tay quay. dây kéo). nguồn điện khởi 
động bằng điện (acquy). 
Bước 2. Vận hành động cơ 

— Khởi động động cơ. 

— Thời gian đầu cho động cơ hoạt động ở tốc độ quay thấp, khoảng 30% 
tốc độ quay định mức. 

— Nghe và quan sát tình hình làm việc của động cơ theo : 

+ Tiếng gõ của động cơ (có tiếng gõ lạ không 2). 

t Khí xả (khí xả có khói đen đậm đặc không 2). 

— Nếu thấy có sự cố phải tắt động cơ ngay, chỉnh sửa, sau đó cho khởi động lại. 

— Nếu động cơ hoạt động bình thường, tiến hành tăng tốc độ quay từ từ, 
sau khoảng Š phút mới cho động cơ đạt tới tốc độ quay định mức. 

— Cho động cơ kéo máy công tác ở tốc độ vòng quay định mức (uung điều 
kiện có thể). 

Trong quá trình động cơ làm việc, phải chú ý theo dõi, quan sát để nhận 
xét về sự hoạt động bình thường của động cơ. 

— Tắt máy và thu dọn nơi làm việc. 


3. Đánh giá kết quả thực hành 
— Học sinh tự đánh giá thông qua thảo luận và viết báo cáo theo nội dung 
bảng 38.1. 
~ Giáo viên đánh giá thông qua quan sát học sinh thực hành. phiếu theo dõi 
và chấm báo cáo. 
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PHƯƠNG ÁN 2 : Bảo dưỡng bầu lọc nhiên liệu động cơ điêzen (hoặc một 
chi tiết khác tương đương) 
1. Chuẩn bị 
a) Thiết bị 
— Chuẩn bị một bầu lọc nhiên liệu động cơ điêzen bất kì (ví dụ : động cơ 
điêzen do nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo sản xuất, động cơ điêzen do nhà 
máy điêzen Sông Công sản xuất,...). 
— Các dụng cụ và vật liệu phục vụ cho việc bảo dưỡng : đầu madút, giẻ lau, 
khay đựng, bộ cờlê, kìm, búa. 
b) Nội dung 
— Học sinh chuẩn bị mẫu báo cáo về đặc điểm, tình trạng kĩ thuật của bộ 
phận theo mầu bảng 38.2. 


Bảng 38.2 


| TT | Tên bộ phận | Động cơ | Đặc điểm bộ phận Tớ: Cách khắc phục 


— Phổ biến nội dung thực hành và an toàn lao động. 
2. Các bước tiến hành 
Bảo dưỡng kĩ thuật bầu lọc nhiên liệu động cơ điêzen tiến hành theo các 
bước sau đây : 
Bước 1 
— Tháo bầu lọc từ động cơ ra. 
— Quan sát bầu lọc để tìm phương án tháo rời. 
— Tháo rời các chỉ tiết. Lưu ý đặt chỉ tiết theo trình tự khi tháo. 
— Làm sạch chỉ tiết : rửa bằng đầu madút (nhiên liệu điêzen). 
— Lau khô bằng giẻ sạch. 
Bước 2 
— Kiểm tra tình trạng kĩ thuật. 
— Nêu phương án khắc phục hư hỏng đơn giản (ví dụ : hỏng đệm....). 
— Lắp chỉ tiết thành bầu lọc theo thứ tự ngược lại khi tháo. 
— Lắp bầu lọc vảo động cơ. 
3. Đánh giá kết quả thực hành 
— Học sinh tự đánh giá thông qua thảo luận và viết báo cáo theo nội dung 
bảng 38.2. 
— Giáo viên đánh giá thông qua quan sát học sinh thực hành, phiếu theo dõi 
và chấm báo cáo. 
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Bài Ôn tập 


PHẦN - Chế tạo cơ khí 
và Động cơ đốt trong 


Củng cố một số kiến thức cơ bản về : 
- Chế tạo cơ khí. 


- Động cơ đốt trong và một số ứng dụng của chúng trong 


thực tiễn. 


I~ HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ 


— Một số tính chất đặc trưng của vật liệu 
~ Mội số loại vật liệu thông dụng. 


— Đúc 
: — ~ Gia công áp lực : 
Công nghệ. ăn 
chế tạo phôi + Dập thể tích 
- Hàn 


Công nghệ cắt gọt kim loại 
và tự động hoá trong chế tạo cơ khí 


k— 


Công nghệ cắt gọt Tự động hoá trong 
kim loại chế tạo cơ khí 


Các biện pháp đảm bảo 
sự phát triển bển vững 
trong sản xuất cơ khí : 


Gia công trên 
máy tiện 


Máy tự động và dây 
chuyền tự động : 


Nguyên lí | |~ Máy tiện S) CHEP TRR 
cất và | |— Các chuyển | |— Máy tự động SRÒ ch DỊ ng uc: 
dao cắt | | động khi tiện. | |~ Rôbốt công nghiệp mg 


— Các biện pháp đảm bảo. 
sự phát triển bền vững 
trong sản xuất cơ khí 


— Khả năng gia 


Xi nh kun ~ Dây chuyền tự động 
công của tiện 


lốI 


II- HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC PHẦN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 
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Đại cương về 
động cơ đốt trong 


(ĐCĐT) 


Cấu tạo của động 


cơ đốt trong. 


Ứng dụng của 
động cơ đốt trong 


c>l Khái niệm, phân loại ĐCĐT 
LE>| Cấu tạo chung của ĐCĐT 
_ Nguyên lí làm việc của ĐCĐT 


->l Thân máy và nắp máy 
| *| Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 
L>| Cơ cấu phân phối khí —. 
| Hệ thống bôi trơn 
>| Hệ thống làm mát 
và không khí 
— Hệ thống đánh lửa 
"- Hệ thống khởi động 


1. Nhiệm vụ 

2. Phân loại 

3. Cấu tạo chung 

4. Nguyên lí làm việc. 

5. Thực hành, tham quan 


—| ĐCĐT dùng cho ô tô 
E¬> ĐCĐT dùng cho xe máy _— 


[->|pser dùng cho tàu thuỷ m.ỎÓ 


.ÐĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp 


ĐCĐT dùng cho máy phát điện 


1. Cấu tạo chung của 
thiết bị 

2. Đặc điểm của ĐCĐT 
dùng cho thiết bị 

3. Cấu tạo chung của 
hệ thống truyền lực 

4. Thực hành, tham quan. 


HI~ CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ 


2 
3 
4. Nêu tính chất và công dụng của vậ 
5, 


9. 


.. Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu ? 

. Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí. 

.. Hãy nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong cơ khí. 

u compôzïit dùng trong cơ khí. 

. Hãy trình bày bản chất, ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi 
bằng phương pháp đúc. 

. Nêu các bước cần tiến hành khi đúc trong khuôn cát. 


. Hãy nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi 
bằng phương pháp gia công áp lực. 

. Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng 
phương pháp hàn. 


Hãy trình hày hẳn chất của gia công kim laại bằng cắt gọt 


40. Trình bày quá trình hình thành phoi. 


4U. 
1: 
13. 


Hãy trình bày các mặt và các góc của dao tiện cắt đứt. 
Trình bày các chuyển động khi tiện. 
Tiện gia công được những bề mặt nào 2? 


14. Máy tự động là gì ? Có mấy loại máy tự động 2? 


15. Rôbốt là gì ? Hãy nêu ví dụ về sử dụng rôbốt trong sản xuất cơ khí. 


46. 
17. 
8. 
19. 


Dây chuyền tự động là gì ? 

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người 2 
Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra. 
Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực 
hiện những biện pháp gì ? 


IV - CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


1. 


@œk+ĐtœMw 


Động cơ đốt trong là gì 2 Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu : 


nhiên liệu, số hành trình của pit-tông trong một chu trình. 

. Nêu các cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xăng và động cơ điêzen. 
. Nêu một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong. 

. Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì. 

. Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì. 

. Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm 


mát bằng nước và bằng không khí. 


. Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo của các chỉ tiết chính trong cơ cấu trục 


khuỷu thanh truyền. 


. Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí. 
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9. 


10 
11 
12 
13 


14. 
15. 
16 


1 


18. 


19. 


20. 


21. 
22. 


23. 


24. 


25. 
26. 


Có mấy loại cơ cấu phân phối khí ? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo 

của mỗi loại. 

. Trình bày các chỉ tiết chính của cơ cấu phân phối khí xupap treo 

. Nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn. 

. Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức. 

. Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức (theo sơ 
đồ cho trước - hình 25.1). 

. Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát. 

. Trình bày các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước. 

. Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ 
đồ cho trước - hình 26.1). 

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong 
động cơ xăng. 

Trình bày dấu tạo chúng và nguyên: lí làn việc của hệ thống cung cấp 
nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí. 
Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong 
động cơ điêzen. 

Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp 

nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen. 

Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa. 

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp 
điểm (theo sơ đồ cho trước - hình 29.2). 

Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống khởi 
động bằng động cơ điện. 

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ 
điện (theo sơ đồ cho trước - hình 30.1). 

Nêu vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống. 

Trình bày nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong. 


27. Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền 


28. 
29. 
30. 


lựu Liên Ô LÔ. 

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy. 
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. 

Tại sao động cơ đốt trong kéo máy phát điện lại phải có bộ điều tốc 2 
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Bài 18. Thực hành : Lập quy trình công nghệ 
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Bài 19. 


Tự động hoá trong chế tạo cơ khí 


S8 PHẦN BA - ĐỘNG CƠ 


ĐỐT TRONG 


CHƯƠNG §. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ 


Bài 20. 
Bài 21. 


ĐỐT TRONG 


Khái quát về động cơ đốt trong. 
Nguyên lí làm việc của động cơ 
đốt trong, 


CHƯƠNG 6. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ 


Bài 22. 


Bài 24. 


Bài 26. 


Bài 28. 


Bài 29. 


Bài 30. 


. Hệ thống khởi 
Bài 31. 


ĐỐT TRONG 


. Thân máy và nắp máy 
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Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 


. Cơ cấu phân phổi khi 
Bài 25. 


Hệ thống bôi trơn 


. Hệ thống làm mát 
Bài 27. 


Hệ thống cung cấp nhiên liệu 

và không khí trong động cơ xăng 
Hệ thống cung cấp nhiên liệu 

và không khí trong động cơ điêzen 
Hệ thống đánh lửa 
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“Thực hành : Tìm hiểu cấu tạo của 
động cơ đốt trong. 


CHƯƠNG 7. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ 


Bài 32. 


Bài 33. 
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Bài 35. 
Bài 36. 


Bài 37. 


Bài 38. 


Bài 39. 


ĐỐT TRONG 
Khái quát về ứng dụng của động cơ. 
đốt trong, 
Động cơ đốt trong dùng cho ô tô 
Động cơ đốt trong dùng cho xe máy 
Động cơ đốt trong dùng cho tàu thuỷ. 
Động cơ đối trong dùng cho. 
máy nông nghiệp. 


„ Động cơ đối trong dùng cho 


máy phát điện 
Thực hành : Vận hành vả bảo dưỡng 
động cơ đốt trong 


. Ôn tập phần — Chế tạo cơ khí và 


Động cơ đối trong 
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